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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD Nhu cầu oxy sinh hóa 

BT Bê tông 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BTXM Bê tông xi măng 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BVTC Bản vẽ thi công 

BXD Bộ xây dựng 

BYT Bộ Y tế 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR CTR 

CTRSH CTR sinh hoạt 

NĐ-CP Nghị định – Chính phủ 

NTSH Nước thải sinh hoạt 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QH Quốc hội 

TCVN  Tiêu Chuẩn Việt Nam 

TSS   Tổng lượng chất rắn lơ lửng 

UBND Ủy ban nhân dân 

VXM Vữa xi măng 

WHO Tổ chức Y tế Thế giới 

XLKT Xử lý khí thải 

XLNT Xử lý nước thải 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên Chủ Dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH 

- Địa chỉ văn phòng: Lô B7, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người đại diện pháp luật của Chủ Dự án đầu tư: Ông Nguyễn Quốc Phong 

- Điện thoại: 02567778686  Chức vụ: Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601594402 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 10/4/2009, thay đổi lần thứ 12 ngày 05/08/2022. 

- Quyết định số 2266/QĐ-BQL ngày 09/11/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Định quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

- Quyết định số 411/QĐ-BQL ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Định quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

- Quyết định số 363/QĐ-BQL ngày 29/08/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Định quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư dự án. 

- Quyết định số 579/QĐ-BQL ngày 19/12/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Định quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 

1/500 dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ, logistics và kho bãi. 

2. Tên Dự án đầu tư 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ, LOGISTICS VÀ KHO BÃI 

(Gọi tắt là Dự án) 

2.1. Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư 

Dự án thực hiện tại Lô B50, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Địnhvới tổng diện tích 27.341,2m2, có giới cận như sau: 

− Phía Bắc: Giáp hành lang thoát nước KCN Phú Tài và Công ty TNHH Tân Phước. 

− Phía Nam: Giáp hành lang thoát nước KCN Phú Tài và Nhà máy chế biến hạt dẻ và 

hạt óc chó của Công ty NHH Olam Việt Nam. 

− Phía Đông: Giáp mương thoát nước KCN Phú Tài và đường số 14. 

− Phía Tây: Giáp hành lang cây xanh KCN Phú Tài và núi Hoàn Chà. 
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án trên bản đồ vệ tinh Google earth 

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý khu vực dự án 

TT 

Số 

hiệu 

góc 

thửa 

Tọa độ VN-2000 (Múi 30) 
TT 

Số 

hiệu 

góc 

thửa 

Tọa độ VN-2000 (Múi 30) 

X Y X Y 

1 R1 1523839.07      596298.75      8 R8 1523663.90      596553.40      

2 R2 1523851.44      596316.15 9 R9 1523660.34      596538.34 

3 R3 1523890.28 596370.79 10 R10 1523657.53 596471.24 

4 R4 1523898.39      596382.20      11 R11 1523654.04      596387.96 

5 R5 1523902.34  596387.75      12 R12 1523699.00 596356.28 

6 R6 1523709.05      596526.02      13 R13 1523716.80      596382.43 

7 R7 1523667.13      596553.40          

(Nguồn: Bản đồ trích đo địa chính phần đất phía Tây lô B50 - KCN Phú Tài ngày 

27/3/2017 của Ban quản lý Khu Kinh tế) 

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của Dự án đầu tư 

− Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng Dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình 

Định. 

− Cơ quan cấp giấy phép môi trường Dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 
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2.3. Quy mô của Dự án đầu tư 

Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Dự án đầu tư có tổng 

vốn đầu tư 52.413.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ bốn trăm mười ba triệu đồng) thuộc dự 

án đầu tư nhóm B căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 8, Luật Đầu tư công (Dự 

án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng).  

Phân loại theo Luật bảo vệ môi trường: Dự án không thuộc loại hình sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại phụ lục II của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư nhóm II thuộc số thứ tự 2, mục I, Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 - Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH thì Dự án thuộc 

đối tượng phải lập giấy phép môi trường. Căn cứ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 41 của Luật 

Bảo Vệ Môi Trường 2020 về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thì dự án thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trường cấp Tỉnh do UBND Tỉnh Bình Định ủy quyền cho Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp và mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của Dự án đầu tư nhóm II thuộc phụ lục IX Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa 

của Công ty TNHH Nông Trại Xanh tại Quyết định số 75/QĐ-BQL ngày 25/03/2019. Tuy 

nhiên, thời điểm hiện nay, Nhà máy nâng công suất từ 43.000 tấn sản phẩm/năm lên 450.00 

tấn sản phẩm/năm. 

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường “Báo cáo cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép 

môi trường đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường trong 

trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải…”.  Do đó, Công ty 

thực hiện lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án theo đúng quy định. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Dự án đầu tư 

3.1. Công xuất của nhà máy 

 Quy mô về diện tích 

Tổng diện tích của dự án đầu tư là 27.341,2m2 nằm tại lô B50, KCN Phú Tài, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

 Quy mô công suất 

- Viên nén gỗ: 450.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Logictis và kho bãi: 6.000m2 (4 tấn/m2 tương đương 24.000 tấn). 
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3.2. Công nghệ sản xuất của nhà máy 

3.2.1. Quy trình sản xuất viên nén gỗ hiện tại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất viên nén hiện tại 

 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

-  Nguyên liệu chính để sản xuất chủ yếu là: (1) dăm bào và mùn cưa từ các nhà máy 

chế biến gỗ nằm trong KCN Phú Tài, KCN Long Mỹ, các cụm công nghiệp ở An Nhơn, 

Hoài Nhơn, Tây Sơn, … trong tỉnh Bình Định và các nhà máy chế biến gỗ thuộc các tỉnh 

lân cận như Gia Lai, Kon Tum. Lượng nguyên liệu dăm bào chiếm khoảng 25% nhu cầu 

nguyên liệu của nhà máy, lượng mùn cưa chiếm khoảng 25% ; (2) các loại gỗ tạp, gỗ vụn, 

củi các loại chiếm khoảng 50% nhu cầu nguyên liệu của nhà máy. 

Bụi gỗ, tiếng ồn 

Bụi gỗ, tiếng ồn, độ rung. 

Tiếng ồn, độ rung, bụi gỗ. 

Nhiệt dư 

Sản phẩm không đạt yêu cầu, tiếng ồn 

Tiếng ồn, nhiệt dư, bụi 

Khí thải, nhiệt dư, tro lò sấy 

 

Bao bì, nhãn mác hỏng, tiếng ồn 

Làm nguội 

Sàng tuyển phân loại 

Kiểm tra và đóng bao 

Nguyên liệu (gỗ tròn, phụ phẩm 

khai thác, sơ chế gỗ) 

Nghiền thô 

Nghiền tinh, phối trộn 

 

Ép viên 

 Sấy khô 

 

Băm 

Mùn 

cưa 

Dăm 

bào 

Sàng 

Thành phẩm 
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- Các loại nguyên liệu này sau khi được nhập về nhà máy đưa trực tiếp vào nhà kho 

và xưởng sản xuất. Gỗ tự nhiên được lưu chứa tại bãi chứa dăm sẽ được sử dụng liên tục 

không để tồn đọng nhiều trên mặt bằng bãi chứa. 

- Tùy theo từng loại nguyên liệu mà đưa vào các công đoạn khác nhau của quy trình 

sản xuất như trên. Quy trình sản xuất được mô tả như sau: 

+ Công đoạn Băm: Các loại cây gỗ tạp, gỗ vụn, củi các loại sẽ được đưa qua máy 

băm để vừa làm nhỏ vụn kích thước nguyên liệu vừa sàng cát, lọc tách kim loại còn sót 

trong nguyên liệu để làm sạch nguyên liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất chính. 

+ Công đoạn Nghiền thô: Sau khi qua công đoạn băm, các mảnh gỗ, dăm bào có kích 

thước lớn sẽ được nghiền thành các hạt bột gỗ bán thành phẩm có kích thước nhỏ hơn hoặc 

bằng 5mm để đạt kích thước đồng đều nhằm mục đích tạo ra viên nén đẹp và tỷ trọng cao. 

Bột gỗ bán thành phẩm theo băng tải sẽ được đổ đống và lưu chứa tạm thời trong nhà sấy 

để đưa vào công đoạn sấy. 

+ Công đoạn Sấy: mùn cư có độ ẩm khoảng 40% bột gỗ bánh thành phẩm  sau khi 

qua công đoạn nghiền thô sẽ qua công đoạn sấy bán thành phẩm được đưa vào phểu caaos 

liệu lò sấy bằng xe xúc bốc. Đây là công đoạn điều chỉnh độ ẩm cho khối nguyên liệu vì 

độ ẩm của nguyên liệu có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thành phẩm. Độ ẩm nguyên 

liệu tốt nhất cho sản xuất viên nén là 10 - 14%, do đó nhà máy phải sử dụng hệ thống sấy 

để làm giảm độ ẩm của khối nguyên liệu. Nguyên liệu sau khi sấy sẽ được lưu chứa tạm 

thời tại kho nguyên liệu 1.  

+ Công đoạn Nghiền tinh: dăm bào, bột gỗ bán thành phẩm sau khi sấy sẽ được xúc 

bốc đưa vào phễu cấp liệu của máy nghiền tinh. Công đoạn này sẽ làm nhỏ nguyên liệu để 

chuẩn bị ép tạo viên, kích thước hạt bột gỗ bằng 0,3 – 0,5mm.  

+ Công đoạn Tạo viên nén: Bột gỗ bán thành phẩm sau khi qua công đoạn sấy đưa 

qua máy nghiền tinh đạt kích thước và độ ẩm thích hợp thì được đưa thắng đến bộ phận ép 

viên. Nguyên liệu được đưa vào miệng nạp nguyên liệu của máy ép viên bằng các hệ thống 

xích tải và vít tải, nhờ hệ thống này để cung cấp nguyên liệu một cách đều đặn vào miệng 

nạp nguyên liệu của máy nén viên. Nguyên liệu sau khi được đưa vào máy sẽ được nén lại 

thành dạng viên nén và được đưa ra ngoài. 

+ Công đoạn Làm nguội: Viên nén sau khi được tạo ra có nhiệt độ khá cao sẽ được 

đưa vào hệ thống làm mát bằng các băng tải, cyclone và máy làm mát sẽ làm giảm nhiệt 

độ của viên nén vì nếu đóng gói viên nén còn nóng thì sau khi được đóng bao, nhiệt độ của 

viên nén sẽ làm hấp ẩm trong bao do vậy có thể sẽ làm giảm chất lượng của viên nén. 

+ Công đoạn đóng bao thành phẩm: Thành phẩm viên nén sau khi được làm nguội 

sẽ được đưa vào phễu chứa của máy đóng bao và được đóng kín bằng bao PE, PP với dung 

tích chứa khoảng 1.300 kg/bao. Các bao sau khi được nạp đầy viên nén, được đóng kín và 

đặt trên pallet trong nhà kho để sẵn sàng xuất xưởng. 
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3.2.2. Quy trình sản xuất viên nén gỗ mới 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất viên nén mới 

Nguyên liệu đầu vào: Cây rừng trồng, bạch đàn, keo lai vào sau vụ thu hoạch của 

người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 

Công đoạn băm dăm: Nguyên liệu gỗ đầu vào đựa đưa tới nhà máy để trực tiếp trên 

xe và được robot gắp gỗ đưa vào hệ băm tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào đầu tư hệ thống 

băm dăm. 

Công đoạn nghiền thô: dăm được vận chuyển đưa về khu vực máy nghiền thô công 

suất 12 tấn/h/máy để nghiền thành các hạt có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 5mm x 25mm 

x 25mm, trọng lượng cỡ 150 -350 kg/m3, với lượng tạp chất thấp hơn 0,4%, để đạt kích 

Nguyên liệu 

(Gỗ rừng trồng, gỗ phế phẩm) 

Băm 

Nghiền thô 

Sấy khô 

Nghiền tinh 

Ép viên 

Làm mát 

Sàn rung 

 

Đóng bao 

Bụi gỗ, tiếng ồn 

Khí thải, nhiệt dư, tro 

Bụi gỗ, tiếng ồn 

Bụi gỗ, tiếng ồn 

Bụi gỗ, tiếng ồn 

Nhiệt dư, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn, nhiệt dư 
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thước đồng đều nhằm mục đích tạo ra viên nén đẹp và có tỷ trọng cao. Sau khi nghiền thô 

nguyên liệu được vận chuyển đến máy sấy bằng băng tải lòng máng đưa về bịn máy sấy.  

Công đoạn sấy: độ ẩm của nguyên liệu có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thành 

phẩm. Độ ẩm nguyên liệu tốt nhất cho sản xuất viên nén là 9 - 15%. Đa số dăm sau khi 

nghiền thô thường có độ ẩm từ 35 - 50%. Để có nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định và đạt 

được độ ẩm theo yêu cầu thì tốt nhất là sử dụng hệ thống sấy với công suất sấy 8tấn/h/hệ. 

Nguyên liệu đốt lò sử dụng là gỗ nguyên liệu, vỏ cây tách ra từ công đoạn băm, bụi gỗ phát 

sinh từ các công đoạn sản xuất, các nguyên liệu sẽ được nạp liệu tự động bằng băng tải.  

Công đoạn nghiền tinh: dăm gỗ khô được đưa về bin trên máy nghiền tinh trước khi 

đưa vào máy nghiền tinh công suất 8 tấn/h/máy. Sau khi sau đó các nguyên liệu sẽ được 

nghiền để tạo thành một hỗn hợp thống nhất về thành phần và độ ẩm có kích thước cỡ 5mm 

x 10mm x 10mm, độ ẩm 10-14%, trọng lượng cỡ 200 kg/m3, với lượng tạp chất thấp hơn 

0,4%. Sau đó được vận chuyển đến máy ép viên. 

Công đoạn tạo viên nén: Sau khi nguồn nguyên liệu đầu vào được nghiền và sấy đạt 

kích thước và độ ẩm thích hợp thì được đưa đến bộ phận ép viên. Nguyên liệu được đưa 

vào miệng nạp nguyên liệu của máy ép viên bằng các hệ thống băng tải, vít tải, nhờ hệ 

thống này để cung cấp nguyên liệu một cách đều đặn vào miệng nạp nguyên liệu của máy 

ép viên. Các phân tử trong vật liệu sẽ tự cọ sát sinh ra nhiệt tới trên 300oC. Giai đoạn này 

các vật liệu gỗ sẽ tự tiết ra chất kết dính, kết khối tạo thành các viên nén cứng khi đi qua 

các miệng khuôn. Viên nén sẽ chặt, cứng khi trở về nhiệt độ bình thường. 

Công đoạn làm nguội: Viên nén sau khi được tạo ra có nhiệt độ khá cao sẽ được đưa 

qua băng tải để đưa vào hệ thống làm mát, tại đây sản phẩm viên nén sẽ được làm nguội 

nhằm giảm nhiệt độ của viên nén vì nếu đóng gói viên nén trong khi còn nóng thì sau khi 

được đóng bao nhiệt độ của viên nén sẽ làm hấp ẩm trong bao do vậy sẽ làm giảm chất 

lượng của viên nén.  

Công đoạn sàng: Viên nén sau khi làm mát sẽ được sàng tuyển lần cuối trước khi 

đóng bao và nhập kho. Loại sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được đưa về thùng chứa thông 

qua hệ thống vít tải và dùng làm chất đốt cho lò sấy nguyên liệu đầu vào. Sản phẩm đưa 

vào bin chứa và đóng bao. 

Công đoạn đóng bao: Thành phẩm viên nén sau khi được làm mát sẽ được đưa vào 

phễu chứa của máy đóng bao và được đóng kín bằng bao PE có trọng lượng từ 700kg-

1000kg. Các bao sau khi được nạp đầy viên nén, được đóng kín và chứa xếp trên pallets 

và đưa về kho chứa thành phẩm sẵn sàng để xuất xưởng. 

3.3. Sản phẩm của Dự án đầu tư 

- Viên nén gỗ: 450.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Logictis và kho bãi: 6.000m2 (4 tấn/m2 tương đương 24.000 tấn). 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng nguồn cung 

cấp điện, nước của Dự án đầu tư 

4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Nhu cầu nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng Dự án chủ yếu bao gồm sắt, thép, đá, cát, 

xi măng,… Nguồn cung ứng vật liệu được mua từ các đại lý trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

− Cát: Cát đảm bảo độ sạch, lẫn tạp chất không vượt quá giới hạn cho phép. Cát thiên 

nhiên dùng cho bê tông thỏa mãn kỹ thuật trong thiết kế và TCVN 1770:1986, 

14TCN68:1998. 

− Sắt thép: Có nguồn gốc rõ ràng và có giấy chứng nhận của nhà máy về chất lượng 

thép và được đơn vị có tư cách pháp nhân kiểm tra chất lượng theo từng lô hàng. 

− Đá các loại: Có độ cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị phong hóa, 

không bị hà. Quy cách đá sử dụng cho công trình đều đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế về 

cường độ, trọng lượng viên đá, kích thước và hình dạng,… Kích thước đá phụ thuộc từng 

kết cấu theo bản vẽ thiết kế; mặt đá lộ ra ngoài tương đối bằng phẳng. 

− Xi măng: Xi măng cho công trình là xi măng PC30, PC40 thỏa mãn TCVN 2682 - 

1992 và TCXD 65:1989, toàn bộ xi măng đưa vào sử dụng đều có chứng chỉ chất lượng, 

thời gian xuất xưởng và được kiểm định chuyên môn. 

Tổng hợp khối lượng thi công của Dự án như sau: 

Bảng 1.2. Tổng hợp khối lượng chính của Dự án 

TT Vật liệu Đơn vị Giá trị 

1 Đá 1x2 m3 126 

2 Đá 2x4 m3 50 

3 Đá 4x6 m3 10 

4 Thép các loại kg 50.000 

5 Xi măng kg 100.300 

6 Cát xây m3 520 

7 Vôi cục kg 120 

8 Sơn phủ kg 186 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân chủ yếu là nước rửa chân tay, tắm rửa sau giờ 

làm việc và nước đi vệ sinh. Với số lượng công nhân thi công dự kiến khoảng 20 người, 
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áp dụng tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công nhân theo TCXDVN 33-2006/BXD của 

Bộ xây dựng là 45 lít/người/ca thì lượng nước sử dụng ước tính khoảng: 

20 người  x  45 lít/người/ca = 0,9 m3/ngày 

Nước cấp cho quá trình vệ sinh, làm mát máy móc thiết bị và cho các hoạt động tưới 

ẩm nền đường, vật liệu,… khoảng 2 m3/ngày đêm. 

Nguồn nước: lấy từ hệ thống nước cấp hiện có của khu vực, trên vẻ hè đường đường 

nội bộ số 14 (gần khu vực cổng chính). 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện: Chủ yếu phục vụ máy móc thi công như máy cắt uốn cốt thép, 

máy đầm bê tông, máy hàn, máy trộn bê tông…; và chiếu sáng khu vực lán trại vào ban 

đêm. 

Nguồn cấp điện: Nguồn điện cấp cho dự án đấu nối với lưới điện hiện trạng của KCN 

thông qua 02 trạm biến áp: TBA 1000kVA tại góc Đông Nam, TBA 4000kVA tại góc 

Đông Bắc mặt bằng để phân phối cho nhà máy. 

 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Các thiết bị, máy móc thi công sử dụng nhiên liệu dầu diezel như máy đào, máy ủi, ô 

tô, tàu vận chuyển các thiết bị… Khối lượng dầu diezel tiêu hao được xác định như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu tiêu thụ dầu DO 

Thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 

Nhiên 

liệu (lít) 

Tổng nhu cầu 

sử dụng nhiên 

liệu (lít) 

Khối lượng dầu tiên 

thụ (kg/h) (trọng 

lượng riêng của dầu là 

0,8 kg/l, 1 ca=8h) 

Động cơ    8 

Ô tô tự đổ 10T 01 57 57 5,7 

Ô tô tưới nước, 

dung tích 5m3 
01 23 23 2,3 

Thiết bị khác    39,4 

Máy đào <=1,6m3 02 113 226 22,6 

Máy ủi <=110CV 02 46 92 9,2 

Máy đầm 16T 02 38 76 7,6 
 

Ghi chú: Định mức nhiên liệu được lấy theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng tỉnh Bình Định năm công bố theo Văn bản số 5018/UBND-KT ngày 15/07/2024 của 

tỉnh Bình Định. 

Nguồn cung cấp: Nhiên liệu được thu mua tại các cơ sở bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 

thành phố. Sử dụng các thùng phi thép chuyên dùng để chứa và tập kết trong kho của lán 

trại. Khu vực kho được xây dựng đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy và bảo 

đảm vệ sinh môi trường. 

4.2. Trong giai đoạn hoạt động 

 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu  
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Nguyên liệu chính để sản xuất viên nén gỗ rất đa dạng nhưng chủ yếu từ gỗ cây (cây 

keo), cành ngọn cây, mùn cưa, dăm bào,.... 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu giai đoạn vận hành của dự án 

Stt 
Nguyên, nhiên 

liệu 
Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

I. Nguyên liệu sản xuất 

1 
Nguyên liệu sản 

xuất 
tấn/năm 630.000  

1.1 
Cây gỗ tự nhiên, 

cành, nhánh tươi,… 
tấn/năm 270.800 

Hệ thống sản xuất viên nén 

mới 

1.2 Dăm bào tấn/năm 143.200 
Hệ thống sản xuất viên nén cũ 

và mới 

1.3 Mùn cưa tấn/năm 129.600 Hệ thống sản xuất viên nén cũ 

1.4 
Củi TC, Domino, 

Dăm khô 
tấn/năm 86.400 Hệ thống sản xuất viên nén cũ 

2 Vật liệu đóng gói tấn/năm 10.000 Đóng gói sản phẩm 

II. Nhiên liệu 

1 Vỏ cây, củi,… tấn/năm 72.576 

Định mức nguyên liệu 

300kg/h/tấn hơi. 3 Lò hơi 8 

tấn và 1 lò hơi 4 tấn 

2 Dầu DO, xăng lít/năm 5.240 Xe nâng 

3 Điện năng Kw/năm 5.600 Thiết bị, máy móc 

(Nguồn: Công ty TNHH Nông Trại Xanh) 

 Nhu cầu sử dụng điện 

− Nguồn cung cấp điện: Đấu nối với lưới điện hiện trạng của KCN thông qua 02 trạm 

biến áp: TBA 1000kVA tại góc Đông Nam, TBA 4000kVA tại góc Đông Bắc mặt bằng để 

phân phối cho nhà máy. 

− Nhu cầu tiêu thụ điện gồm các máy móc thiết bị phụ vụ cho sản xuất, điện chiếu 

sáng, điện sinh hoạt..., khi nâng công suất dự kiến lượng điện tiêu thụ là 150.000 KW/tháng. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu cấp nước dự kiến cho hoạt động của đơn vị hoạt động tại nhà máy chi tiết 

như sau: 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Số lượng công nhân làm việc tại nhà máy dự kiến 

khoảng 100 người/ngày. Chủ dự án tuyển dụng lao động gần khu vực nhà máy, hoạt động 

nấu ăn và vệ sinh tắm giắt được thực hiện tại gia đình, lượng nước sử dụng cho công nhân. 

Theo TCVN 13606:2023 - Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn 

thiết kế, định mước cấp nước là 45 lít/người/ca. Tổng lượng nước cấp 100 x 45 lít/người = 

4,5 m3/ngày. 
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Nhu cầu sử dụng nước cho hệ thống bụi, khí thải: dự án sử dụng hệ thống bể dập bụi. 

Dung tích các bể khoảng 3m3 và sẽ được tuần hoàn sử dụng và bổ sung thêm nước hằng 

này.  

Nhu cầu nước tưới cây: dự án có diện tích cây xanh là 5.551,07 m2 nên lượng nước 

cần để tưới cây xanh là 3 lít/m2 (theo tiêu chuẩn cấp nước QCVN 01:2021/BXD về Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Vậy lượng nước cấp để tưới cho cây xanh 

là 5.551,07 x 3 lít/m2 = 16,65m3. 

 

Bảng 1.5. Lượng nước cấp phục vụ cho hoạt động của nhà máy 

Stt Mục đích sử dụng nước Định mức 

Lượng nước sử 

dụng (m3/ngày 

đêm) 

Ghi chú 

1 
Q1: Nước cấp cho sinh hoạt Cán 

bộ, công nhân 

45 

lít/người/ca 
4,5 

 

2 
Q2: Nước cấp cho hoạt động tưới 

cây 
3 lít/m2 16,65 

 

3 
Q3: Nước cấp cho hệ thống xử lý 

khí, bụi 
1 m3/ngày 2 

 

5 
Nước PCCC 

(Chỉ phát khi có sự cố) 

 
108 m3/lần 

 

Tổng cộng  Q1+ Q2 + Q3 

(Không tính nước cấp PCCC) 

 
23,15 

 

(Nguồn: Công ty TNHH Nông Trại Xanh) 

Nguồn nước: lấy từ hệ thống nước cấp hiện có của khu vực, trên vẻ hè đường đường 

nội bộ số 14 (gần khu vực cổng chính).  

. 

5. Các thông tin khác liên quan đến Dự án đầu tư  

a) Quy mô cơ cấu sử dụng dất của Dự án đầu tư 

Bảng 1.6. Cơ cấu sử dụng đất của Dự án 

STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 14.689,44 53,73 

2 Đất cây xanh, thảm cỏ 5.516,31 20,18 

3 Đất sân bãi, đường giao thông nội bộ 7.135,45 26,10 

Tổng cộng 27.341,2 100 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án) 
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BẢNG CƠ CẤU CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 

Ký 

hiệu 

Quy hoạch tổng mặt bằng đã được thỏa thuận   

tại Văn bản số 835/BQL-VPĐD ngày 23/6/2020 
Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 điều chỉnh  

Tăng (+); 

giảm (-) 

(m²) Loại đất 

Diện tích 

xây dựng 

(m²) 

Số 

tầng 

Tổng 

diện tích 

sàn  

(m²) 

Tỷ lệ  

(%) 

Ký 

hiệu 
Loại đất 

Diện tích 

xây dựng 

(m²) 

Số 

tầng 

Tổng 

diện tích 

sàn  

(m²) 

Tỷ lệ  

(%) 

I Đất xây dựng công trình 14772,58   14772,58 54,03 I Đất xây dựng công trình 14.689,44   14.689,44 53,73 -83,14 

1  Kho thành phẩm 1  1.854,02 1 1.854,02 6,78 
1  Xưởng sản xuất 1  3.604,90 1 3.604,90 13,18 -154,80 

2  Kho thành phẩm 2  1.905,68 1 1.905,68 6,97 

1a  Kho thành phẩm 1 mở rộng  969,00 1 969,00 3,54 
1A  Xưởng sản xuất 1 mở rộng  1.404,23 1 1.404,23 5,14 -29,57 

2a  Kho thành phẩm 2 mở rộng   464,80 1 464,80 1,70 

3  Xưởng sản xuất  1.787,88 1 1.787,88 6,54 3 Xưởng sản xuất 2 1.808,03 1 1.808,03 6,61 20,15 

4  Kho chứa nhiên liêu 1  1.722,00 1 1.722,00 6,30 4  Kho chứa hàng phục vụ logistics 1  1.724,63 1 1.724,63 6,31 2,63 

5  Kho chứa nhiên liệu 2  1.726,92 1 1.726,92 6,32 5  Kho chứa hàng phục vụ logistics 2  1.566,11 1 1.566,11 5,73 -160,81 

6  Nhà sấy, băm, nghiền dăm  2.319,90 1 2.319,90 8,48 6  Kho chứa hàng phục vụ logistics 3  2.509,30 1 2.509,30 9,18 189,40 

7 Bể XLNT rỉ dăm  10,00 1 10,00 0,04 7 Bể thu gom dầu nhớt 4,50 1 4,50 0,02 -5,50 

8 Nhà kho 33,00 1 33,00 0,12               

9 Nhà vệ sinh 1 23,52 1 23,52 0,09               

10 Nhà hút bụi 14,40 1 14,40 0,05               

11  Nhà bảo vệ 1  29,67 1 29,67 0,11 11  Nhà điều hành logistics  29,67 1 29,67 0,11 0,00 

12  Phòng họp  22,79 1 22,79 0,08 
12  Phòng họp  26,21 1 26,21 0,10 -1,14 

18 Nhà vệ sinh 2 4,56 1 4,56 0,02 

13A  Trạm biến áp 1 (1000kVA  21,84 1 21,84 0,08 13A  Trạm biến áp 1 (1000kVA)  21,84 1 21,84 0,08 0,00 

13B  Trạm biến áp 2 (4000kVA)  52,92 1 52,92 0,19 13B  Trạm biến áp 2 (4000kVA)  52,92 1 52,92 0,19 0,00 

14  Khu chứa CTR  12,00 1 12,00 0,04 
14  Khu chứa CTR và CTNH  22,57 1 22,57 0,08 -1,43 

15  Khu chứa CTNH  12,00 1 12,00 0,04 

16  Nhà bảo vệ 2  21,60 1 21,60 0,08 16  Nhà bảo vệ 2  21,20 1 21,20 0,08 -0,40 

17  Nhà xe  120,00 1 120,00 0,44 17  Nhà xe  87,40 1 87,40 0,32 -32,60 

19A  Bể nước PCCC 1  36,26 1 36,26 0,13 19A  Bể nước PCCC 1  36,26 1 36,26 0,13 0,00 

19B  Bể nước PCCC 2  41,82 1 41,82 0,15 19B  Bể nước PCCC 2  41,82 1 41,82 0,15 0,00 

            19C  Bể nước PCCC 3 (470m3)  164,45 1 164,45 0,60 164,45 

20  Kho thành phẩm 3  1.566,00 1 1.566,00 5,73 20  Xưởng sản xuất 3  1.563,40 1 1.563,40 5,72 -2,60 

II Đất cây xanh, thảm cỏ 5.501,00     20,12 II Đất cây xanh, thảm cỏ 5.516,31     20,18 15,31 

III 
Đất sân bãi,  đường giao 

thông nội bộ 
7.067,62     25,85 III 

Đất sân bãi,  đường giao thông 

nội bộ 
7.135,45     26,10 67,83 

  Bãi chứa dăm 551,00         
Bãi đậu xe và sân bãi phục vụ 

logistics 
1.374,74       823,74 

  Đường giao thông nội bộ 6516,62         Đường giao thông nội bộ 5.760,71       -755,91 

  Tổng cộng    27.341,20      100   Tổng cộng    27.341,20      100   
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b) Quy mô xây dựng các hạng mục công trình Dự án đầu tư 

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình của Dự án  

Ký 

hiệu 
Loại đất 

Diện tích xây 

dựng 

(m²) 

Số 

tầng 

Tổng 

diện tích 

sàn  

(m²) 

Tỷ lệ  

(%) 

I Đất xây dựng công trình 14.689,44   14.689,44 53,73 

1  Xưởng sản xuất 2  3.604,90 1 3.604,90 13,18 

1A  Xưởng sản xuất 2 (mở rộng)  1.404,23 1 1.404,23 5,14 

3 Xưởng sản xuất 3 1.808,03 1 1.808,03 6,61 

4  Kho chứa nhiên liêu 1  1.724,63 1 1.724,63 6,31 

5  Kho chứa nhiên liệu 2  1.566,11 1 1.566,11 5,73 

6  Xưởng sản xuất 4  2.509,30 1 2.509,30 9,18 

7 Bể ngầm xử lý nước thải rỉ dăm  4,50 1 4,50 0,02 

11  Nhà bảo vệ 1  29,67 1 29,67 0,11 

12  Phòng họp  26,21 1 26,21 0,10 

13A  Trạm biến áp 1 (1000Kva)  21,84 1 21,84 0,08 

13B  Trạm biến áp 2 (4000KvA)  21,84 1 21,84 0,08 

14 
 Khu chứa chất thải rắn  52,92 

22,57 

1 

1 

52,92 

22,57 

0,19 

0,08  Khu chứa chất thải nguy hại  

16  Nhà bảo vệ 2  21,20 1 21,20 0,08 

17  Nhà xe  21,20 1 21,20 0,08 

19A  Bể nước PCCC 1  87,40 1 87,40 0,32 

19B  Bể nước PCCC 2  36,26 1 36,26 0,13 

19C  Bể nước PCCC 3 (xây mới)  41,82 1 41,82 0,15 

20  Xưởng sản xuất 1  164,45 1 164,45 0,60 

II Đất cây xanh, thảm cỏ 5.516,31     20,18 

III 
Đất, sân đường giao thông 

nội bộ 
7.135,45     26,10 

  
Bãi đậu xe và sân bãi phục vụ 

logistics 
1.374,74    



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất viên nén 

gỗ, logistics và kho bãi” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông trại xanh  Trang 21 

  Đường giao thông nội bộ 5.760,71       

IV TỔNG CỘNG    27.341,20      100 

  Hành lang an toàn tuyến điện             3.941,00     

(Nguồn: Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án) 

 

c) Danh mục máy móc, thiết bị phụ vụ Dự án đầu tư 

Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị giai đoạn hiện nay của Dự án 

TT Tên thiết bị máy móc  ĐVT Số lượng 
Công 

suất 

Xuất 

xứ 

Ghi 

chú 

1 Máy băm máy 01 
3 

tấn/h 

Việt 

nam 

Mới 

85% 

2 Máy bẻ củi máy 02 
2 

tấn/h 

Việt 

nam 

Mới 

90% 

3 Máy nghiền thô Máy  02 
 Việt 

nam 

 

3.1 Máy nghiền thô nhà xưởng có sấy Máy  01 
6 

tấn/h 
 

Mới 

85% 

3.2 Máy nghiền thô của nguyên liệu khô máy 01 
12 

tấn/h 
 

Mới 

90% 

4 Hệ thống sấy HT 01 
4 

tấn/h 

Việt 

nam 

Mới 

85% 

5 Máy nghiền tinh máy 02 
10 

tấn/h 

Việt 

nam 

Mới 

85% 

6 Máy ép viên  máy 04 
6 

tấn/h 

Việt 

nam 

Mới 

85% 

7 Thiết bị làm mát HT 02 
10 

tấn/h 

Việt 

nam 

Mới 

85% 
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Bảng 1.9. Danh mục máy móc thiết bị giai đoạn nâng công suất của Dự án 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Công suất 

Xuất xứ Ghi chú 

1.  Máy băm dăm HT 3 16 tấn/h 
Việt 

Nam 

Mới 

100 

% 

2.  Máy nghiền thô HT 3 12 tấn/h 
Việt 

Nam 

100 

% 

3.  Lò sấy HT 3 8 tấn/h 
Việt 

Nam 

100 

% 

4.  Máy nghiền Tinh Cái 3 8 tấn/h 
Việt 

Nam 

100 

% 

5.  
HT máy ép viên làm mát, 

sàng bụi 
HT 2   

Việt 

Nam 

100 

% 

5.1 Máy ép viên nén HT 6 4 tấn/h Đức 
100 

% 

5.2 Thiêt bị làm mát HT 2 

16 tấn/h 

và 8 

tấn/h 

Việt 

Nam 

100 

% 

5.3 Máy sàng HT 2 

16 tấn/h 

và 8 

tấn/h 

Việt 

Nam 

100 

% 

(Nguồn: Công ty TNHH Nông Trại Xanh) 

c). Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

Sơ đồ tổ chức nhân sự, quản lý và thực hiện Dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất viên nén 

gỗ, logistics và kho bãi” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông trại xanh  Trang 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức quản lý hoạt động Nhà máy trong giai đoạn hoạt động  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

BP.Kế toán BP. K.Doanh BP.HCNS BP.Thu mua BP. Sản xuất 

Nhân viên Nhân viên NV Giám sát 

NV KD 

Nhân viên NV Kho 

NV Bảo trì 

CN SX 

BP. QLCL 

NV Giám sát 

Nhân viên 

GIÁM ĐỐC 

BP.Nghiên cứu SP 

Nhân viên 

DOANH 

khu 

vực 

miền 

Trung 

khu 

vực 

miền 

Bắc 

khu 

vực 

TP 

HCM 

DOANH 

khu 

vực 

miền 

Trung 

khu 

vực 

miền 

Bắc 

khu 

vực 

TP 

HCM 

DOANH 

khu 

vực 

miền 

Trung 

khu 

vực 

miền 

Bắc 

khu 

vực 

TP 

HCM 

DOANH 

khu 

vực 

miền 

Trung 

khu 

vực 

miền 

Bắc 

khu 

vực 

TP 

HCM 

DOANH 

khu 

vực 

miền 

Trung 

khu 

vực 

miền 

Bắc 

khu 

vực 

TP 

HCM 

DOANH 

khu 

vực 

miền 

Trung 

khu 

vực 

miền 

Bắc 

khu 

vực 

TP 

HCM 

DOANH 

khu 

vực 

miền 

Trung 

khu 

vực 

miền 

Bắc 

khu 

vực 

TP 

HCM 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯƠNG 

 

1. Sự phù hợp của Dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

 Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia  

- Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 

thể hiện mục tiêu tổng quát là: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi truờng; 

giải quyết vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi 

trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động 

ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững 2030 của đất nước. Nhà máy được đầu tư xây dựng các hạng mục bảo vệ môi 

trường tương ứng cho từng loại chất thải phát sinh, đảm bảo xử lý triệt để toàn bộ các loại 

chất thải phát sinh theo đúng quy định trong suốt quá trình hoạt động. Công ty sẽ nghiêm 

túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa nguồn gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát 

nguồn ô nhiễm phát sinh, đồng thời áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, góp phần 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia. 

- Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trƣờng không khí giai đoạn 2021-

2025 có thể hiện mục tiêu cụ thể gồm kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp thuộc 

đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đảm bảo các cơ sở sản xuất công 

nghiệp kiểm soát, xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hoạt động của nhà 

máy có phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông, hoạt động của lò 

đốt…. Trong quá trình hoạt động sản xuất chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

và kiểm soát các nguồn khí thải này phát sinh tại dự án đảm theo tuân thủ theo các quy 

định hiện hành và Giấy phép môi trường được cấp. 

- Quyết định số 2149/QĐ-TTG ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 có thể hiện Quản lý chất thải rắn phải được thực hiện theo phương thức tổng 

hợp, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu tiên hàng 

đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp. Chủ dự án 

xây dựng quy trình quản lý CTR, tiến hành thu gom phân loại CTR tại nguồn (CTR sinh 

hoạt, CTR sản xuất, CTNH (phân loại theo từng mã CTNH phát sinh, lưu chứa riêng biệt)) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất viên nén 

gỗ, logistics và kho bãi” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông trại xanh  Trang 25 

và đã ký hợp đồng thu gom với các đơn vị chức năng theo đúng quy định đảo bảo phù hợp 

với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn. 

 Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

− Ngành nghề sản xuất của dự án là ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN 

Phú Tài (thuộc nhóm ngành chế biến nông lâm sản) theo quy hoạch phân khu chức năng 

của KCN đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 

04/7/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN 

Phú Tài. Bên cạnh đó, việc triển khai dự án cũng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương,… nên việc triển khai 

dự án trong KCN Phú Tài là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và 

phù hợp với quy hoạch các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN. 

− Căn cứ theo Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 về Ban hành Quy 

định phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai 

đoạn 2021 – 2025, khu vực dự án thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 

thuộc Vùng 1, áp dụng hệ số vùng Kv = 1 đối với khí thải. Toàn bộ khí thải phát sinh tại 

dự án được thu gom và xử lý đảm bảo cấp độ xả thải theo quy định. 

− Nước thải sinh hoạt từ dự án được thu gom, xử lý cục bộ qua bể tự hoại; nước thải 

rỉ từ bãi chứa dăm được thu gom và xử lý sơ bộ bằng phương pháp lắng, lọc sau đó đấu 

nối vào HTXL nước thải chung của KCN Phú Tài, không xả ra môi trường nên không ảnh 

hưởng đến phân vùng tiếp nhận nước thải tại khu vực. 

2. Sự phù hợp của Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

− Dự án nằm tại Lô B50 Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện nay KCN đã được quy hoạch hoàn thiện các hệ thống, 

công trình bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom - thoát nước mưa, hệ thống thu gom - 

xử lý nước thải cùng với hệ thống giao thông và cây xanh cảnh quan đảm bảo theo quy 

định của pháp luật. 

− Hiện nay, Chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Tài đã xây dựng hoàn thành 01 hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN với công suất xử lý đạt 2.000 m3/ngày.đêm và lượng nước 

thải tiếp nhận từ các dự án thứ cấp về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN trung 

bình khoảng 500 – 600m3/ngày đêm. Khi dự án đi vào hoạt động, lượng nước thải phát 

sinh lớn nhất từ dự án được đưa về trạm XLNT tập trung của KCN để xử lý với lưu lượng 

cao nhất có thể phát sinh chỉ khoảng 11 m3/ngày.đêm (bao gồm nước thải sinh hoạt, nước 

thải rỉ dăm) nên trạm XLNT của KCN hoàn toàn đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải từ 

dự án 

− Đối với môi trường không khí xung quanh, chủ dự án cam kết đầu tư các công trình 

xử lý bụi, khí thải thải đảm bảo Quy chuẩn môi trƣờng phù hợp theo phân vùng xả thải 

trên địa bàn tỉnh; không thực hiện xả khí thải, bụi thải chưa qua xử lý ra môi trường. 
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− Ngành nghề sản xuất của Dự án không thuộc trong danh mục loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nên đảm bảo phù hợp với khả 

năng chịu tải của môi trường nền tại khu vực 

 Qua các đánh giá về sức chịu tải của môi trường không khí, môi trường nước 

mặt cho thấy hoạt động của Dự án đầu tư là hoàn toàn phù hợp đối với khả năng chịu 

tải của môi trường tiếp nhận chất thải.  
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án theo tham khảo kết quả phân tích 

chất lượng môi trường định kỳ tại KCN trong năm 2022, KCN đã thực hiện 02 lần giám 

sát định kỳ môi trƣường không khí vào ngày 08-10/06/2022 và ngày 05-07/12/2022 với 

tổng số: 

- Vị trí lấy mẫu: 34 điểm lấy mẫu trên toàn KCN tại mỗi đợt giám sát; 

- Chỉ tiêu quan trắc: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi, Khí CO, SO2, 

NO2, NH3, H2S;  

- Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trƣờng không khí đều nằm  

trong quy chuẩn cho phép, chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

1.2. Dữ liệu hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Trong KCN Phú Tài chỉ có các loại cây xanh do chủ đầu tƣ hạ tầng KCN trồng và  

cây xanh, thảm cỏ do các nhà đầu tư thứ cấp trồng bên trong phạm vi từng dự án.  Các 

loài động thực vật tại khu vực dự án cũng tương đối nghèo nàn. 

- Thực vật: Tại khu vực dự án, các nhà máy đã đi vào hoat động hiện nay đã tiến hành 

trồng cây xung quanh khu vực nhà máy như trên hành lang đường nội bộ giữa các phân 

xưởng, hành lang cách ly giữa khu vực làm việc và phân xưởng sản xuất,... 

- Động vật: Chủ yếu là các loại công trùng và một số loài chim nhỏ,.... 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

a. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

− Dự án nằm trong KCN Phú Tài, nước thải sinh hoạt thải ra từ dự án sau khi xử lý sơ 

bộ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Phú Tài tại góc Đông 

Nam của dự án. Vị trí đấu nối nằm trong KCN Phú Tài thuộc địa phận phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

− Vị trí đấu nối nước thải của dự án vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của 

KCN đã được chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện theo mặt bằng chung, hạ tầng kỹ thuật chung 

của KCN, có địa hình bằng phẳng, nước thải phát sinh tại dự án sau khi xử lý sơ bộ tự chảy 

về bể hố ga đấu nối nước thải của KCN. 

− Nước thải của dự án đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN, 

không xả thải trực tiếp ra môi trường nên sẽ không bị ảnh hưởng các yếu tố về vệ điều kiện 

khí tượng của khu vực, do vậy báo cáo sẽ không trình bày đặc điểm về điều kiện khí tượng 

tại khu vực tiếp nhận nước thải của dự án. 
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b. Hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải 

− Dự án nằm trong mặt bằng KCN Phú Tài, nước thải sinh hoạt của dự án sau khi xử 

lý sơ bộ được thu gom đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN 

Phú Tài tại điểm đấu nối nước thải theo thoả thuận với KCN, không xả trực tiếp ra môi 

trường, theo đó các yếu tố về sông suối, kênh rạch, ao hồ tại khu vực cũng sẽ không có tác 

động đến hoat động của dự án nói chung và hoạt động xả thải từ dự án nói riêng, nên báo 

cáo sẽ không đề cập đến phần này. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện 

Dự án 

 Hiện trạng môi trường không khí 

Tham khảo kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh tại khu vực thực hiện 

dự án ngày 03/06/2023 và 05/06/2024 :  

STT 

 

Vị trí 

kiểm tra – 

đo đạc 

Đơn vị 
Kết quả 

03/06/2023 

Kết quả 

05/06/2024 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

Khu vực phía Nam tiếp giáp với Công ty TNHH Olam Virtj Nam ( tọa độ : 

0596505; 152 4367) – KK1 

1 Tổng bụi 

lơ lửng 

mg/m3 0,16 0,18 0,3 

2 Tiếng ồn dB 62 65 85 

Khu vực phía Đông bắc dự án tiếp giáp với Công ty TNHH Tân Phước (597545; 

1524319) 

1 Tổng bụi 

lơ lửng 

mg/m3 0,14 0,15 0,3 

2 Tiếng ồn dB 61 67 85 

Nhận xét: Trong quá trình thực hiện dự án đến nay qua kết quả quan trắc định kỳ 

hằng năm nhận thấy không khí xung quanh của dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN QCVN 05:2023/BTNMT và  QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

 Chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn của dự 

án 

Tham khảo kết quả quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể 

tự hoại 3 ngăn thực hiện dự án ngày 03/06/2023 và 05/06/2024 :  

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

03/06/2023 

Kết quả 

05/06/2024 

Quyết định số 

404/QĐ-ĐTCD ngày 

13/4/2012 của Công 
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ty CP Đầu tư và xây 

dựng Bình Định 

1 pH - 6,4 6,58 5-9 

2 TSS mg/L 52 72 300 

3 COD mg/L 208 108 600 

4 Tổng N mg/L 8,56 13,8 90 

5 Tổng P mg/L 1,7 3,42 12 

6 Coliform MPN/100mL 4.900 4.600 - 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn triển khai xây dựng Dự án  

Theo quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh, dự án xây dựng mới hạng mục 

như ................, các hạng mục khác chỉ thực hiện tải tạo, tháo dỡ các công trình hiện trạng 

cho phù hợp với mục tiêu của dự án và lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất. Do đó, khối 

lượng thi công của dự án không lớn, dự kiến thực hiện trong thời gian khoảng 02 tháng và 

nhu cầu công nhân ít (khoảng 15 người), nên lượng chất thải các loại phát sinh cũng sẽ 

không đáng kể. 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 Theo mô tả ở Chương 1, trong giai đoạn thi công xây dựng, các hoạt động Dự án 

và tác động môi trường chủ yếu, bao gồm: 

STT Hoạt động thi công xây dựng Tác động môi trường 

1 Vận chuyển nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị 

- Bụi, khí thải 

- Ồn 

2 Lắp ráp các dây chuyền sản 

xuất 

- Hoạt động sản xuất của Nhà máy hiện hữu 

- Ồn 

3 Sinh hoạt công nhận - Nước thải sinh hoạt 

- CTR 

 

1.1.1. Đánh giá, dự báo các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

 Nguồn gây ô nhiễm không khí 

✓ Ô nhiễm bụi và khí thải do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết 

bị và trong quá trình xây dựng, tháo dỡ, cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị 

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị 

chủ yếu từ việc ma sát giữa bánh xe và mặt đường, từ việc rò rỉ nguyên vật liệu cát đất 

trong trong quá trình vận chuyển. Đối tượng chịu tác động là các hộ dân sinh sống dọc 

tuyến đường vận chuyển. Mức độ ô nhiễm nhiều hay ít tuỳ thuộc vào chất lượng tuyến 

đường vận chuyển, độ ẩm nền đường, yếu tố thời tiết và việc bao phủ thùng xe. Qua khảo 

sát tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ dự án khoảng 12km, 

chỉ có khu vực nội thành dân cư sinh sống nhiều nên Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công 

che phủ kỹ thùng xe khi vận chuyển và chạy đúng tốc độ quy định. 

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công chủ yếu từ bốc dỡ nguyên vật liệu, lắp đặt 

máy móc. Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân trực tiếp làm việc và các đối tượng 
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tiếp giáp xung quanh khu vực dự án. Mức độ ô nhiễm bụi từ quá trình thi công phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện tự nhiên cũng như phương pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, có 

gió nhiều thì bụi sẽ sinh ra nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn so với khi thời tiết 

ẩm. 

- Khí thải gồm CO, CO2, NO2, SO2, CxHy,...phát sinh chủ yếu từ các động cơ của 

các loại phương tiện vận chuyển và máy móc thi công trên công trường. Đối tượng chịu 

tác động trực tiếp là công nhân thi công và môi trường không khí xung quanh. 

- Đối với môi trường xung quanh: Theo quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt 

thì các hạng mục thi công nằm chủ yếu ở phía Nam của mặt bằng dự án nên với hướng gió 

chủ đạo vào mùa hè là hướng Tây, Tây Nam thì bụi có khả năng phát tán theo gió gây ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty NHH Olam Việt Nam;  

✓ Khí thải từ công đoạn hàn, hơi dung môi sơn 

Dự án khi tiến hành xây dựng các hạng mục công trình có sử dụng nhiều sắt thép, lắp 

ghép theo thép định hình nên có nhiều mối hàn. Trong quá trình hàn các kết cấu thép xây 

dựng, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc 

hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. 

Căn cứ vào khối lượng và chủng loại que hàn sử dụng, nồng độ các chất khí độc trong 

quá trình hàn điện các vật liệu kim loại, dự báo được tải lượng các chất ô nhiễm không khí 

phát sinh từ công đoạn hàn. 

Bảng 4.1. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/l .que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/l .que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/l. Que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật, 2000) 

Với lượng que hàn cần dùng trung bình là 0,45 kg/m2 sàn và giả thiết sử dụng loại 

que hàn đường kính trung bình 4mm và 25que/kg. Đồng thời, sau khi hàn các kết cấu sẽ 

tiến hành phun sơn chống gỉ cho kết cấu. Do đó, hơi dung môi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe công nhân phun sơn. Trong quá trình xây dựng, Dự án sẽ phân khu cho khu vực 

hàn kết cấu, sơn phủ bề mặt sắt thép, hạn chế ảnh hưởng đến các công nhân và các công 

trình xây dựng khác. 

Với khối lượng que hàn sử dụng cho Dự án là 250,253 kg và giả thiết dùng toàn bộ 

loại que hàn đường kính trung bình 4mm, khối lượng 25 que/kg. Khi đó, tổng số que hàn 

ước tính khoảng 6.256,325 que và tải lượng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn 

được dự báo là: 
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Bảng 4.2. Tải lượng chất ô nhiễm phát sinh từ công đoạn hàn 

Chất ô nhiễm Khói hàn (kg) CO (kg) NOx (kg) 

Tải lượng 4,42 0,156 0,188 

Tuy nhiên quá trình hàn diễn ra trong suất thời gian xây dựng (khoảng 120 ngày), nên 

tải lượng trung bình các chất thải phát sinh trong 1 ngày từ công đoạn hàn là: 

Chất ô nhiễm 
Khói hàn 

(kg/ngày) 
CO (kg/ngày) 

NOx 

(kg/ngày) 

Tải lượng 0,007 0,00025 0,0003 

Các khí thải này nhanh chóng phát tán ra môi trường xung quanh nhưng chúng có 

hàm lượng không đáng kể và không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác.  

Tuy nhiên, các khí thải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người công nhân hàn. Do 

vậy, cần các giải pháp giảm thiểu từ nguồn tác động này đối với công nhân hàn trực tiếp, 

còn các tác động của nó đến môi trường là rất nhỏ, có thể bỏ qua. 

 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

✓ Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân  

Trong giai đoạn xây dựng, số lượng nhân công dự kiến khoảng 50 người. Theo tiêu 

chuẩn dùng nước sinh hoạt tại TCVN 33-2006/BXD là 45 lít/người/ngày. Nguồn nước cấp 

cho công nhân sử dụng trong giai đoạn này là hệ thống cấp nước hiện có tại Dự án. Lượng 

nước thải được tính bằng 80% lượng nước cấp (QCVN 01:2021/BXD). Với số lượng công 

nhân thi công thường xuyên có mặt trên công trường khoảng 20 người. 

50 người x 45 lít/người.ngày x 80%  = 1,8 m3/ngày 

Loại nước thải này có chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, dinh dưỡng 

và vi trùng cao. Nếu không xử lý trước khi thải ra môi trường thì đây sẽ là nguồn gây ô 

nhiễm môi trường đất, chất lượng nước mặt, nước dưới đất tại khu vực. Do đó, Chủ đầu tư 

thực hiện những biện pháp thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập, tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô 

nhiễm thải vào môi trường hàng ngày được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn thi công 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ngày) 

(theo WHO) 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) 

(mg/l) 

1 BOD5 45 - 54 2,25 – 2,7 1000 - 1200  50 

2 SS 70 - 145 3,5 – 7,25 1555 - 3222 100 

3 Dầu mỡ 10 - 30 0,5 – 1,5 222 - 667 20 

4 NO3
- 6 - 12 0,3 - 0,6 133 - 267  50 

5 PO4
3- 0,8 - 4,0 0,04 - 0,2 18 - 89  10 

(Nguồn: Theo WHO) 
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Ghi chú: 

− QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

− Tải lượng các chất ô nhiễm (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x Số công nhân là 50 

người)/1000. 

− Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) = (Tải lượng các chất ô nhiễm x 1000)/lưu lượng 

là 1,8 m3/ngày. 

So sánh với QCVN14:2008/BTNMT cột B, nhận thấy thành phần, tính chất nước thải 

thì tất cả các chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép, do đó loại nước thải này sẽ được xử lý 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Xác suất xảy ra tác động: tuy mức độ ô nhiễm lớn, nhưng 

lượng nước thải không nhiều và ô nhiễm do lượng nước thải sinh hoạt có thể được giảm 

thiểu đáng kể khi Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu hợp lý. Mặt khác, đơn vị thi công sẽ sử dụng một số lao động ở địa phương nên lượng 

nước thải sinh hoạt trên sẽ giảm đáng kể. 

✓ Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức:  

Qmax = 0,278 KIA (m3/s) 

Trong đó: 

− A : Diện tích của Dự án (A = 27.341,2m2). 

− I : Cường độ mưa tháng cao nhất năm 2023 tại khu vực là 449,1 mm/tháng = 

0,4491 m/tháng. 

− K : Hệ số chảy tràn = 0,3 (áp dụng cho nền đất chặt). 

Qmax = 0,278 KIA = 0,278 x 0,3 x 0,4491 x 27.341,2= 1024 m3/tháng. 

Với ước tính tháng có cường độ mưa cao nhất có 20 ngày mưa, mỗi ngày 2 giờ thì 

lưu lượng ước tính là:  

Qmax =1024/20/2/3600 = 0,007 m3/s. 

Mức độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

− Cường độ mưa khu vực triển khai Dự án. 

− Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án. 

− Khả năng thoát nước mưa, khả năng thẩm thấu theo kết cấu địa chất trong khu vực. 

− Hoạt động vệ sinh, quản lý CTR trong khu vực. 

Lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực Dự án nếu không có lớp tầng phủ và cây xanh 

che phủ sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh như xói mòn, sạt lở, gây bồi lấp các công 

trình xây dựng tại Dự án. 

Ngoài ra, trong quá trình thi công nếu không có giải pháp quản lý mặt bằng, không 

có giải pháp che chắn các đống vật liệu, đất cấp phối tại khu vực hoặc việc bóc tầng phủ, 

GPMB sẽ xảy ra tình trạng xói mòn, rửa trôi, lượng nước mưa chảy tràn (khi xảy ra mưa 

lớn) có khả năng kéo theo đất, cát, bồi lấp các khu khu đất tự nhiên ở dưới. 
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Tuy nhiên, các hoạt động bóc bỏ lớp phủ, phát quang, san gạt mặt bằng, đào đắp đất, 

đá được thực hiện trong mùa khô, rác thải, các vật liệu rơi vãi, loại bỏ trong thi công cũng 

được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định nên sẽ hạn chế tình trạng nước mưa cuốn 

trôi các chất gây ô nhiễm phát sinh từ Dự án. 

✓ Ô nhiễm nước từ quá trình thi công xây dựng 

Nước thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng công trình ước tính khoảng 2 - 3 

m3/ngày bao gồm nước thừa từ quá trình bảo dưỡng bê tông, tưới ẩm vật liệu và nước thải 

từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, lượng nước dùng để bảo dưỡng bê tông 

được sử dụng vừa đủ, nước thừa có mức độ ô nhiễm không đáng kể (vì lúc này bê tông đã 

đông cứng). Nước tưới ẩm vật liệu được phun dưới dạng tia nước, thấm nhanh vào vật liệu 

hoặc môi trường đất tại khu vực, không hình thành dòng chảy mặt. Riêng nước thải từ quá 

trình vệ sinh máy móc, thiết bị phát sinh ít, ước tính khoảng 1m3/ngày. 

Thực tế từ các công trình xây dựng, nếu loại nước thải này được kiểm soát tốt sẽ 

không ảnh hưởng lớn đến môi trường do số lượng ít và thời gian phát sinh ngắn chỉ trong 

giai đoạn xây dựng. 

Bảng 4.4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

STT 
Chất gây ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Hàm lượng 

dự báo 

QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 6,0 - 8,0 5,5 - 9 

2 COD mg/l 90 - 140 150 

3 BOD5 mg/l 45 - 70 50 

4 TSS mg/l 200 - 250 100 

5 Tổng N mg/l 12 - 16 40 

6 Tổng P mg/l 0,11 - 0,55 6 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l 0,5 - 1,0 10 

8 Coliform MPN/100ml 300 - 500 5.000 

(Nguồn: Cộng đồng chung Châu Âu EC) 

 Nguồn gây ô nhiễm do CTR 

✓ CTR sinh hoạt 

CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng bao gồm các loại không có khả năng phân 

hủy sinh học như đồ hộp, bao bì giấy nhựa, thủy tinh và các loại có hàm lượng hữu cơ cao 

có khả năng phân hủy sinh học như vỏ trái cây, phần loại bỏ của thực phẩm, rau quả,… 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, hệ số phát thải CTR sinh hoạt là 250 

kg/người/năm tương đương 0,685 kg/ngày. Như vậy, với 50 công nhân lao động tại công 

trường mỗi ngày thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng Dự án là khoảng 34,25 kg/ngày. 
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Với khối lượng rác thải phát sinh như trên, nếu không có biện pháp thu gom xử lý 

hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến 

chất lượng không khí do phân huỷ chất thải hữu cơ cũng như tác động đến nguồn nước mặt 

do tăng độ đục nguồn nước, cản trở dòng chảy, gây bồi lắng. Ngoài ra còn tạo điều kiện 

cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh 

hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công. 

Tuy nhiên, phần lớn công nhân chỉ làm việc mà không sinh hoạt, ở lại tại công trường 

nên lượng chất thải sinh hoạt thực tế sẽ thấp hơn số liệu tính toán ở trên. Ngoài ra, Chủ Dự 

án sẽ có biện pháp thu gom cụ thể nên mức độ tác động của CTR sinh hoạt đến môi trường 

được đánh giá là thấp. 

✓ CTR xây dựng 

Thành phần bao gồm: Bao bì xi măng, sắt thép vụn, gỗ cotpha, phế thải, xà bần... hầu 

hết được tái sử dụng hoặc bán phế liệu nên lượng thải ra không đáng kể. Khối lượng ước 

tính khoảng 20 - 40 kg/ngày. 

Các phế thải trong xây dựng thường thuộc loại trơ với môi trường, phát sinh không 

nhiều và phần lớn có thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu nên tác động đến môi trường không 

đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp thu gom hợp lý thì CTR xây dựng sẽ gây cản 

trở hoạt động thi công, làm mất vệ sinh khu vực công trường xây dựng.  

✓ Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng: 

− Trong quá trình xây dựng có một số chất thải nguy hại như: giẻ lau, bao tay các vật 

dụng nhiễm dầu thải, bóng đèn huỳnh quang, que hàn thải, cặn sơn,… với khối lượng 

khoảng 18 kg trong suốt quá trình xây dựng Dự án và mang tính tạm thời. 

Bảng 4.5. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ xây dựng 

STT Tên chất thải 
Trạng thái   

(Rắn, lỏng, bùn) 

Số lượng 

(Kg)  
Mã CTNH 

1.  
Các loại vật dụng nhiễm dầu thải 

(giẻ lau, bao tay, bao bì …) 
Rắn 2 18 02 01 

2.  Bóng đèn huỳnh quang Rắn 1 16 01 06 

3.  Que hàn thải Rắn 5 07 04 01 

4.  

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác (thùng, bao bì 

đựng dầu nhớt, sơn, keo, dung môi 

thải) 

Rắn/lỏng 10 08 01 01 

Tổng 18  
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Tuy vậy, lượng CTR nguy hại chỉ ở mức độ nhỏ nên lượng chất thải này được thu 

gom sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo quy định. Do đó, mức độ tác động 

tới môi trường là không đáng kể khi có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp. 

1.1.2.  Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 Ô nhiễm tiếng ồn 

Trong quá trình xây dựng, bên cạnh nguồn ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động xây dựng 

thì việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như máy trộn bê tông, khoan, xe 

tải,… cũng gây ồn đáng kể. Loại ô nhiễm này sẽ có mức độ nặng trong giai đoạn hoạt động 

cao điểm, các phương tiện máy móc sử dụng nhiều, đồng bộ, hoạt động liên tục. Sự ảnh 

hưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu tố máy móc công nghệ có đảm bảo hay không .  

Để tính bán kính ảnh hưởng của tiếng ồn, chúng tôi sử dụng công thức Mackerminze, 

1985 để tính toán mức ồn:  

Lp(X) = Lp(X0) + 20lg(X0/X) 

Trong đó: 

− Lp(X0)  : Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

− X0             : 1m 

− Lp(X)   : Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

− X          : Vị trí cần tính toán 

Sự ảnh hưởng của tiếng ồn có phạm vi ảnh hưởng theo các khoảng cách đối với từng 

loại thiết bị như sau: 

Bảng 4.6. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công 

TT Loại máy móc 

Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82÷94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bê tông 75÷88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy cẩu 76÷87 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 dBA 

 QCVN 24:2016/BYT 85 dBA 

(Nguồn: Mackernize, L.da, năm 1985) 

Nhận xét: Mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công 

tại vị trí cách nguồn 10m trở lên đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT đối với khu vực 

thông thường, đạt tiêu chuẩn độ ồn QCVN 24:2016/BYT, đối với nơi làm việc. 

Như vậy, tiếng ồn có thể sẽ ảnh hưởng đến các công nhân xây dựng trên công trường 

cũng như công nhân đang làm việc tại Nhà máy. Tiếng ồn có tác động đến thính giác của 

con người. Nếu tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian lâu sẽ gây ra những ảnh hưởng đến 
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sức khỏe như ảnh hưởng đến tâm lý, gây mệt mỏi và có thể ảnh hưởng lên một vài cơ quan 

khác nếu thường xuyên tiếp xúc, làm giảm năng suất làm việc và có khả năng gây tai nạn 

lao động. 

Tiếng ồn từ hoạt động xây dựng là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tác động này chỉ 

có tính chất tạm thời trong thời gian thi công. Chủ đầu tư sẽ có kế hoạch cụ thể trong việc 

sử dụng các máy móc, thiết bị để giảm bớt nguồn phát sinh tiếng ồn. 

 Độ rung 

Độ rung sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của người lao động, độ rung từ 0,5 mm/s 

trở lên có thể tác động xấu tới sự ổn định của các công trình xây dựng. Tuy nhiên, các công 

trình xây dựng kiên cố nên tác động của độ rung đến các công trình xây dựng là không 

đáng kể. 

Các rung động phát sinh do hoạt động của việc lắp đặt thiết bị chỉ tác động trong khu 

vực thi công, ảnh hưởng tới công nhân thi công trên ở các khoảng cách 15m từ nguồn phát 

sinh. 

 Tác động do tập trung công nhân 

Việc tập trung của công nhân xây dựng tại địa điểm thi công góp phần thúc đẩy hoạt 

động dịch vụ tại khu vực phát triển. Tuy nhiên, những công nhân này sẽ tạo ra một lượng 

nhất định nước thải và rác thải sinh hoạt, có khả năng gây ảnh hưởng nhất định đến chất 

lượng nguồn nước và sức khoẻ con người, có nguy cơ gây ra dịch bệnh. Bên cạnh đó, sự 

tập trung công nhân như vậy còn có thể gây nên những tác động tiêu cực về mặt an ninh 

xã hội trong khu vực. Sự khác biệt về trình độ học thức của công nhân xây dựng và các kỹ 

sư xây dựng và lắp đặt, tập kết vật tư, họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, với tính cách 

và lối sống khác nhau do đó dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột giữa công nhân với nhau. Có 

thể xuất hiện các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cắp,… ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong 

khu vực. 

 Tác động của việc vận chuyển, thi công lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất đến 

hoạt động của Nhà máy hiện hữu 

Bảng 4.7. Tác động vận chuyển, thi công lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất đến 

hoạt động của Nhà máy hiện hữu 

STT Nguồn gây tác động Chất ô nhiễm Các tác động chính 

1 

Hoạt động vận 

chuyển, tập kết thiết 

bị. 

- Tiếng ồn, bụi, SO2, 

CO, NOx… 

Các chất ô nhiễm như bụi có 

thể phát tán sang khu Nhà 

máy xung quanh ảnh hưởng 

đến môi trường làm việc và 

môi trường không khí xung 

quanh. 
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STT Nguồn gây tác động Chất ô nhiễm Các tác động chính 

2 
Quá trình thi công lắp 

đặt thiết bị 

- Tiếng ồn, độ rung từ 

hoạt động của máy móc 

thiết bị… 

- Bụi, khí thải phát 

sinh từ hoạt động của 

máy móc, phương tiện 

vận chuyển. 

- Bụi từ quá trình 

khoan cắt, bắt vít, 

hàn… 

 

- Tiếp xúc với ngưỡng tiếng 

ồn, độ rung lớn trong thời gian 

dài có thể ảnh hưởng đến 

người lao động như mệt mỏi, 

stress, đau đầu…ảnh hưởng 

đến hiệu suất làm việc. 

- Bụi, khí thải gây mất mỹ 

quan khu vực làm việc và ảnh 

hưởng đến công nhân gây ra 

các bệnh như bệnh về đường 

hô hấp… 

- Gây gián đoạn các hoạt 

động sản xuất. 

3 
Hoạt động của công 

nhân lắp đặt thiết bị 

Sinh hoạt 

- Trong quá trình thi công lắp 

đặt có thể xảy ra vấn đề gây 

mất trật tự an ninh giữa công 

nhân. 

- Có thể xảy ra một số vấn đề 

như trộm cắp giữa 2 khu vực 

… 

1.1.3. Các rủi ro, sự cố trong quá trình thi công xây dựng 

  Tai nạn lao động 

- Công trường thi công thường xuyên có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể 

dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra. 

-  Quá trình sử dụng các loại phương tiện, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng 

chất cao có thể đổ, rơi vỡ. Tai nạn trong quá trình vận hành thiết bị, xe cộ trong quá trình 

xây dựng. 

-  Tai nạn lao động như giật điện từ các công tác tiếp cận với nguồn điện như công 

tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió bão 

gây đứt dây điện,… 

-  Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động 

do đất mềm, trơn cũng như các sự cố về điện sẽ dễ xảy ra hơn. Ngoài ra, trong quá trình 

san nền dễ gây sạt lở do kết cấu không ổn định gây đổ ngã các máy móc thiết bị thi công. 
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-  Nguy cơ điện giật do tiếp xúc nguồn điện chiếu sáng hoặc nguồn điện công cụ máy 

móc. 

-  Bất cẩn của công nhân trong vận hành máy móc, thiết bị. 

-  Do thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không phù hợp với 

từng điều kiện lao động. 

 Sự cố cháy, nổ 

- Sự cố cháy nổ do điện: Trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các nhu cầu dùng 

điện đều phải tiến hành đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện và dẫn đến 

cháy nổ là rất cao. 

-  Sự cố cháy nổ do bất cẩn của công nhân lao động: Trong khu vực Dự án có lán trại 

của công nhân nghỉ ca, ở lại, việc sinh hoạt của công nhân cũng sẽ là một trong những 

nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy. 

-  Sự cố cháy nổ phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường 

tại Dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân khu vực lân cận. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

 Giảm thiểu ô nhiễm nước thải 

✓ Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công với lượng công nhân khoảng 50 người thì nước thải ra lớn 

nhất mỗi ngày ước tính là khoảng 1,8 m3. Để đảm bảo nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động của công nhân, không gây tác động xấu đến chất lượng môi trường, Chủ dự án thực 

hiện một số các biện pháp sau: 

- Quy định nội quy cho công nhân tại công trường không được phóng uế bừa bãi. 

- Do tại nhà xưởng của Công ty đã có nhà vệ sinh hiện hữu do đó rất thuận tiện. Các 

công nhân sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu này trong suốt quá trình lắp đặt dây chuyền sản 

xuất và xây dựng chỉnh sửa các khu vưc kho.  

- Nước thải sinh hoạt được tiền xử lý qua bể tự hoại ba ngăn có ngăn lọc sau đó đấu 

nối vào cống thu nước thải của KCN Phú Tài đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của 

KCN Phú Tài. 

✓ Nước thải xây dựng 

Đối với nước thải trong quá trình bảo dưỡng bê tông, để hạn chế lượng phát sinh Chủ 

Dự án yêu cầu đơn vị thi công sử dụng lượng nước vừa đủ trong quá trình bảo dưỡng bê 

tông hạn chế nước thừa phát sinh. Đặc thù đối với thành phần này có mức độ ô nhiễm 

không đáng kể nên trường hợp phát sinh sẽ được thấm vào môi trường đất tại khu vực. 

Trong quá trình thi công cần thực hiện an toàn về máy móc, thiết bị thi công, hạn chế 

tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công. 
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Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thi công Dự án hạn chế tối đa lượng nước sử dụng để 

rửa vệ sinh thiết bị, tận dụng thu gom lượng nước này chứa trong các thùng chứa để tái sử 

dụng trong quá trình trộn vật liệu, không thải ra môi trường. 

Ngoài ra, Chủ Dự án hạn chế tối đa việc thi công trong thời điểm mưa lớn. 

 Giảm thiểu ô nhiễm CTR 

✓ CTR sinh hoạt  

− Yêu cầu công nhân xây dựng không vứt rác thải bừa bãi.  

− Tuyên truyền nâng cao ý thức cho công nhân về giữ gìn vệ sinh môi trường chung 

trong khu vực. 

− Cuối ngày các CTR sinh hoạt được thu gom, về các thùng chứa rác thải sinh hoạt 

hiện có của công nhân đã bố trí.  

− Ngoài ra, Chủ dự án cũng yêu cầu Nhà thầu áp dụng các biện pháp quản lý, giám 

sát việc đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình xây dựng. 

✓ CTR xây dựng 

CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình của Dự án 

yếu là xà bần, sắt thép vụn, bao xi măng… sẽ được thu gom hàng ngày. Các loại rác thải 

nào có thể tái sử dụng sẽ được thu gom riêng để sử dụng vào mục đích khác, loại rác thải 

nào không thể sử dụng lại thì thu gom tập trung, lưu chứa đảm bảo vệ sinh môi trường 

(không để gió cuốn bay hoặc nước mưa thấm vào làm phát sinh nước thải) và hợp đồng 

chuyển đến nơi xử lý đúng quy định. Chủ dự án chịu trách nhiệm đảm bảo công tác BVMT 

và yêu cầu Nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp kiểm soát CTR xây dựng cụ thể 

như sau: 

− Các loại chất thải có thể tái chế và tái sử dụng như sắt thép vụn, bao xi măng,… 

được thu gom, tập trung và định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

− Các loại chất thải xây dựng không thể tái chế và tái sử dụng như gỗ vụn, cốt pha 

thải ... sẽ được thu gom, xử lý theo định kỳ. 

− Nghiêm cấm các hành vi vứt rác bừa bãi ra môi trường. 

✓ Chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình này không lớn, chủ yếu là dầu nhớt 

thải, giẻ lau dính dầu nhớt, thùng chứa dầu nhớt. Lượng chất thải này sẽ được Công ty phân 

loại, thu gom và chứa trong nhà kho chứa chất thải nguy hại hiện hữu của Công ty.  

Các chất thải còn lại sẽ được hợp đồng xử lý cùng với lượng chất thải phát sinh từ 

Nhà máy khi đi vào hoạt động. 

Chủ dự án hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định.  

Quá trình quản lý và thu gom chất thải rắn đảm bảo theo đúng các quy định hiện 

hành. 
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 Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

✓ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và máy móc thiết bị thi công 

- Tất cả các xe vận chuyển đều đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Đề nghị phương tiện vận chuyển vật tư xây dựng không được chở vượt tải trọng cho 

phép. 

- Phân bố luồng xe tải chuyên chở nguyên vật liệu ra vào công trường phù hợp, tránh 

ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

- Các phương tiện chở đúng trọng tải quy định, chạy đúng tốc độ quy định. 

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện giao thông, máy móc thi công, đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt. 

✓ Giảm thiểu ô nhiễm bụi trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Ban hành nội quy thi công và dán tại công trình để công nhân biết và thực hiện. 

- Các phương tiện vận chuyển đều được phủ kín bằng bạt, thùng xe đóng kín, không 

chở nguyên vật liệu vượt quá khối lượng quy định và chạy đúng tốc độ quy định. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, mũ, giày, 

găng tay,… 

- Chủ đầu tư cũng sẽ yêu cầu Nhà thầu có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích 

hợp, hạn chế việc cung cấp vật tư vào cùng một thời điểm. 

- Tăng cường che chắn khu vực xây dựng, đồng thời phun nước tưới ẩm vào những 

ngày thời tiết khô hanh để hạn chế bụi phát tán. 

✓ Giảm thiểu bụi do quá trình lưu giữ, bốc dỡ và phối trộn vật liệu xây dựng 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình bốc dỡ, phối trộn,… Chủ đầu tư 

yêu cầu với đơn vị thi công thực hiện: 

- Ban hành nội quy và dán tại công trường để công nhân biết và thực hiện. 

-  Bố trí khu văn phòng công trường cách xa công trường xây dựng. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, mũ, giày, 

găng tay cho công nhân xây dựng để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng của bụi 

xây dựng. 

- Nhà thầu đã trình kế hoạch thi công và cung cấp vật tư được chủ đầu tư xác nhận, 

theo dõi, hạn chế việc cung cấp vật tư vào cùng một thời điểm, làm cản trở quá trình thi 

công. 

- Các loại nguyên liệu như xi măng đều được che chắn hoặc lưu chứa trong lán trại 

đảm bảo nhằm tránh sự phát tán bụi, phun tưới ẩm đối với các vật liệu như gạch, đá, sỏi 

sạn. 
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- Đồng thời phun nước tưới ẩm vào những ngày thời tiết khô hanh để hạn chế phát 

tán bụi và giảm thiểu bức xạ nhiệt tại công trường. 

✓ Giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn, hơi dung môi sơn 

- Quy hoạch khu hàn cơ khí, phun sơn riêng biệt, cách ly khu nghỉ ngơi và lán trại 

công nhân có biện pháp quản lý, thu gom phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và 

sức khoẻ công nhân lao động.  

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt là công nhân hàn (khẩu trang, 

kính bảo hộ, mũ, găng tay). 

✓ Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ hoạt động lưu trữ chất thải trong giai đoạn 

xây dựng 

- Tập kết, thu gom và vận chuyển các loại rác thải sinh hoạt xử lý theo quy định. 

- Không được phép đốt vật liệu hay chất thải tại khu vực Dự án. 

- Yêu cần Nhà thầu quán triệt cho công nhân tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom CTR, 

tránh xả thải bừa bãi tại công trường xây dựng. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công tại công trường.  

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

 Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn 

Để khống chế ảnh hưởng do tiếng ồn trong quá trình xây dựng, Chủ Dự án phối hợp 

với Nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng và tra dầu mỡ các thiết bị, máy móc. 

- Trồng và chăm sóc cây trong mặt bằng Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt. 

 Giảm thiểu tác động độ rung 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho phù 

hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép. 

- Có đường đi dành cho thiết bị cơ giới, xe vận chuyển thiết bị ra vào khu vực Dự án. 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,… 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, 

gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá nhân 

chống rung,… 

 Giảm thiểu do tập trung công nhân tại khu vực Dự án 

- Tận dụng thuê những lao động tại địa phương có khả năng đáp ứng công việc. 

- Thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng những công nhân từ nơi khác đến với chính 

quyền địa phương để quản lý. 
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- Xây dựng các nội qui công trình và tập trung công nhân. Yêu cầu công nhân cam 

kết làm theo. Ban hành các quy định quản lý trật tự an ninh chung và có những hình thức 

kỷ luật phù hợp  

- Xây dựng nội quy lao động, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, 

vệ sinh môi trường. 

- Áp dụng công tác tuyên truyền, quản lý công nhân chặt chẽ. Duy trì lối sống lành 

mạnh, cấm các tệ nạn xã hội trong khu vực thi công. Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa 

công nhân với cộng đồng dân cư địa phương. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến nhà máy hiện hữu 

- Công nhân chỉ làm việc trong giờ hành chính, không xây dựng lán trại ở tạm cho 

công nhân tại công trường nhằm hạn chế các vấn đề an ninh như trộm cắp, xung đột với 

công nhân sản xuất tại nhà máy. 

- Thường xuyên phun nước trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Các xe ra vào công trình phải hạn chế về tốc độ và tuân thủ nội quy khi di chuyển 

trong phạm vi nhà máy. 

- Các khu vực thi công lắp đặt được sắp xếp, bố trí gọn gàng, ngăn nắp, các loại chất 

thải được thu gom vào cuối ngày chuyển về các điểm tập kết để hạn chế ô nhiễm trong nhà 

xưởng. 

1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến sự cố môi trường 

 Phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

- Sử dụng lao động đúng ngành nghề và trình độ được đào tạo. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công xây dựng. Trang bị bảo hộ lao động 

cho từng công nhân trên công trường. 

- Thành lập đội kiểm tra an toàn lao động, có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát an toàn về 

người và thiết bị trong quá trình xây dựng. 

- Bố trí thời gian và tiến độ thi công thích hợp với điều kiện khí hậu và thời tiết địa 

phương để tránh những sự cố đối với công trình như chập điện, đổ vỡ công trình, trượt lở 

móng công trình do mưa bão,… 

- Bố trí các biển báo khu vực công trường đang thi công và các bảng quy định về an 

toàn lao động ở những nơi dễ nhìn thấy, dễ đọc. 

- Các máy móc, thiết bị thi công đều có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật trước khi sử dụng. 

- Công nhân đều được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như: Quần áo bảo 

hộ lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,… 

- Thi công xây dựng, lắp dựng dàn giáo, thiết bị trên cao đều có trang bị dây neo móc 

an toàn. 
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 Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Tổ chức đội bán chuyên trách PCCC của Dự án, nhằm phòng ngừa và xử lý nhanh 

các tình huống về cháy nổ, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng. 

- Chúng tôi có biện pháp hướng dẫn cho công nhân và phân khu vực rõ ràng trong 

việc lưu trữ nguyên vật liệu cũng như tiến hành sử dụng nguồn điện, có phương án PCCC 

và thường xuyên cho tiến hành kiểm tra các khu vực dễ có khả năng xảy ra cháy nổ. 

- Chuẩn bị sẵn các vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc. 

- Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, cứu hỏa, cảnh sát… 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn Dự án đi vào vận hành  

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Các nguồn phát thải trong giai đoạn hoạt động của nhà máy như sau: 

Bảng 4.8. Nguồn phát thải trong giai đoạn vận hành 

Stt Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 

Phương tiện vận tải 

nguyên liệu và sản 

phẩm cho nhà máy  

Tiếng ồn và khói thải chứa thành phần ô nhiễm như 

SOx, NOx, CO, CO2, THC, bụi,…Phát sinh từ khói thải 

của phương tiện cơ giới. 

2 
Hoạt động sản xuất 

viên nén  

- Khí thải từ quá trình đốt nguyên liệu gỗ để gia nhiệt 

lò sấy; 

- Bụi phát sinh từ quá trình nghiền, ép viên, làm nguội, 

sàn thành phẩm của dây chuyền sản xuất viên nén; 

- Tiếng ồn từ hoạt động vận hành thiết bị của dây 

chuyền sản xuất viên nén; 

- Chất thải rắn sản xuất: Mạt cưa, bao bì, nhãn mác 

hỏng, … 

- Chất thải nguy hại và chất thải phải kiểm soát: Bóng 

đèn huỳnh quanh, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, … 

3 Sinh hoạt công nhân 

- Nước thải sinh hoạt: vi sinh vật, dầu mỡ, Nitrat, chất 

hữu cơ,.... 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thực phẩm dư thừa, chai 

nhựa, bì nhựa, … 

- Mùi hôi sinh ra từ quá trình phân hủy khu tập kết 

chất thải rắn sinh hoạt,… 
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2.1.1.1. Bụi, khí thải. 

Chất lượng môi trường không khí của nhà máy và khu vực sẽ bị ảnh hưởng từ các 

nguồn bụi, khí thải khi dự án đi vào vận hành gồm: 

− Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm; 

− Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất (công đoạn nghiền thô, nghiền tinh, nghiền 

thô, ép viên nén, sàn, ..); 

− Khí thải từ lò sấy; 

− Mùi hôi từ nhà chứa chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải. 

Tác động của các nguồn thải này được đánh giá cụ thể như sau: 

 Bụi cuốn lên từ mặt đường 

Bụi phát sinh trong hoạt động vận chuyển chủ yếu là do tương tác giữa xe và mặt 

đường. Lượng bụi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng đường, chất lượng và 

tải trọng của phương tiện vận chuyển và ý thức của chủ phương tiện.  

Dựa vào nhu cầu nguyên vật liệu cần cho hoạt động của Nhà máy có thể tính được 

số lượt xe ra vào khu vực Dự án trong giai đoạn này như sau: 

Bảng 4.9. Nhu cầu vận chuyển chính của Nhà máy trung bình một năm 

Sản phẩm cần vận tải 
Khối lượng  

(đơn vị/năm) (*) 
Loại xe 

Số lượt xe 

Xe có tải 

Gỗ nguyên liệu sản xuất 

viên nén 
630.000 tấn/năm  

Xe tải 

15 tấn  

63.000 lượt/năm 

Sản phẩm: Viên nén 450.000 tấn/năm 45.000 lượt/năm 

 Ghi chú:  

-  (**) : Tổng số lượt xe vận chuyển được tính cho cả lượt xe có tải và lượt xe không 

tải. Trong đó, 2 lượt xe không tải tương đương với 1 lượt xe có tải 

Tính tải trọng bụi trong quá trình vận chuyển, nguyên vật liệu như sau: 
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47,24812
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
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Trong đó:      L: Tải lượng bụi (kg/km/lượt xe) 

K: Kích thước hạt (0,2)  

s: Lượng đất trên đường (8,9%) 

S : Tốc độ trung bình của xe (30 km/h) 

W: Trọng lượng có tải của xe (15 tấn) 

w: Số bánh xe (10 bánh) 
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Trên cơ sở đó xác định được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển vật liệu là 0,0082 

kg/km/lượt xe. Đoạn đường phát sinh nhiều bụi được ước tính khoảng 1km. Do đó có thể 

tính toán được tổng lượng bụi đường phát sinh là 2,77  kg/ngày. 

Nồng độ ô nhiễm bụi và khả năng phát tán trong không khí phụ thuộc vào chất lượng 

đoạn đường vận chuyển (chủ yếu là tuyến đường từ quốc lộ 1A đến dự án), tải trọng chuyên 

chở, chất lượng của phương tiện và điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, toàn bộ tuyến đường vận 

chuyển là đường nhựa, dân cư sống hai bên đường thưa thớt nên ảnh hưởng không đáng 

kể. 

 Bụi, khí thải của phương tiện vận chuyển 

Khi dự án đi vào hoạt động chính thức, hằng ngày sẽ luôn diễn ra các hoạt động giao 

thông vận tải của rất nhiều phương tiện khác nhau. Các loại phương tiện giao thông (xe 

máy, xe chuyên chở công nhân, xe dịch vụ,…) và đặc biệt các loại xe container chở gỗ và 

các sản phẩm dăm gỗ ra vào dự án sẽ sinh ra khí thải bao gồm bụi, SOx, NOx, CO, THC…là 

các sản phẩm cháy của nhiên liệu xăng và dầu diezel gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. 

Loại phát thải này khó kiểm soát. 

Tải lượng các chất ô nhiễm có trong loại khí thải này phụ thuộc vào số lượng xe lưu 

thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông vận 

tải. Các yếu tố này ảnh hưởng rõ rệt đối với người dân dọc tuyến đường vận chuyển nguyên 

liệu nhất là trên tuyến đường nối từ quốc lộ 1A đến dự án, và khu vực xung quanh dự án, 

công nhân lao động trong nhà máy. 

Dự án nằm trong CCN nên sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng bụi từ các phương tiện 

vận chuyển nguyên liệu sản phẩm của các doanh nghiệp khác đang hoạt động tại CCN làm 

tăng hàm lượng khí thải trong không khí.  

 Bụi gỗ phát sinh từ hoạt động sản xuất viên nén 

❖ Công đoạn băm dăm:  

- Nguyên liệu sử dụng để băm đưa vào sản xuất là gỗ tươi có độ ẩm từ 45% - 50% 

nên nguyên liệu này đa phần đã được xử lý tách vỏ làm sạch bên ngoài được thu mua về 

sản xuất. Tiến hành công đoạn băm gỗ để sản xuất, ông đoạn này phát sinh dăm vụn, 

bụi gỗ. Sử dụng hệ số phát thải của ESI (Beauchemin, P.,Tampier, M). (2010). Emissions 

and Air Pollution Controls for the Biomass Pellet Manufacturing Industry. Professional 

Report prepared for The BC Ministry of the Environment, để tính toán tải lượng bụi gỗ 

phát sinh trong quá trình băm gỗ của Dự án, tham khảo hệ số băm gỗ là 0,3 kg/tấn. Giả sử 

1 tấn gỗ nguyên liệu phát sinh 0,3 kg bụi trong quá trình băm gỗ. 

Với tổng lượng gỗ nguyên liệu sử dụng khoảng 270.800 tấn/năm, tương đương 752,2 

tấn/ngày, tải lượng bụi phát sinh khoảng 225,67 kg/ngày. 

Tải lượng bụi phát sinh lớn, tuy nhiên nguyên liệu với độ ẩm 45 – 50% bụi gỗ phát 

sinh ẩm, không phát tán xa. Hơn nữa bụi sinh ra chủ yếu là bụi dạng tươi, có kích thước và 
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trọng lượng lớn do độ ẩm cao khoảng từ 2 - 20m), dễ sa lắng, ít bị gió phát tán. Tuy nhiên, 

khi gặp điều kiện thời tiến có gió, sẽ có khả năng bụi gỗ sẽ bị khuếch tán vào môi trường 

bên trong nhà xưởng và môi trường không khí xung quanh nhà xưởng. 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động băm dăm đến môi trường không khí, 

tham khảo số liệu quan trắc tại xưởng băm dăm hiện có của các nhà máy công ty đầu tư, 

cụ thể như sau. 

Bảng 4.10. Kết quả đo kiểm nồng độ bụi tại khu vực băm dăm  

Tên nhà máy Vị trí đo 
Đơn 

vị 

Kết 

quả 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT) 

Nhà máy nguyên liệu giấy 

Nguyệt Anh  

Khu vực băm dăm mg/m3 0,27 

0,3 
Khu vực bãi chứa dăm mg/m3 0,26 

công ty TNHH Hưng Thành 

Ngân 

Khu vực băm dăm  mg/m3 0,27 

Khu vực bãi chứa dăm mg/m3 0,25 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động)  

Kết quả tham khảo trên so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT cho thấy nồng độ bụi 

trong không khí tại khu vực băm dăm nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trên thực 

tế, hiện nay tại các doanh nghiệp sản xuất viên nén thì bụi phát sinh chủ yếu từ khu vực 

này nên cần phải quan tâm để đề xuất các biện pháp phù hợp.  

Đồng thời, trong quá trình băm Công ty thực hiện phun nước để làm mát dao băm 

nên cũng làm giảm lượng bụi phát sinh và hệ thống băm được lắp đặt nhà băm, tường kín 

nên hạn chế một phần tác động đến môi trường xung quanh.  

Đối tượng chịu tác động: bụi phát sinh từ hoạt động chế biến dăm ảnh hưởng chủ 

yếu đến công nhân lao động trực tiếp tại nhà máy. 

❖ Ngoài quá trình băm dăm thì bụi còn phát sinh hầu hết ở các công đoạn khác trong 

quá trình sản xuất viên nén, cụ thể: 

Công đoạn sàng, nghiền, ép viên, làm nguội thì chưa có hệ số phát thải cụ thể tuy 

nhiên quá trình này sẽ có phát sinh bụi gỗ với kích thước nhỏ có thể phát tán vào môi 

trường không khí. Theo như quy trình sản xuất cho thấy, bụi phát sinh tập trung chủ yếu ở 

công đoạn tiếp liệu, nghiền, ép viên, làm nguội, băng tải vận chuyển vật liệu và là vấn đề 

không thể tránh khỏi. Bụi phát tán sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông nhân khi tiếp xúc 

thường xuyên, đặc biệt là các công nhân làm việc ở công đoạn tiếp liệu vào hệ thống như 

gây nên các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh hô hấp, kích ứng, viêm da, đau mắt… Tổng 

lượng nguyên liệu sử dụng cho dự án là 630.000 tấn/năm, tương đương khoảng 1750 

tấn/ngày. Ước tính lượng bụi phát tán từ công đoạn nghiền sang, ép viên và làm nguội 

chiếm khoảng 1% tổng nguyên liệu đầu vào (tham khảo số liệu thưc tế tại các nhà máy sản 

xuất viên nén), tương đương 17,5 tấn/ngày tương đương 202.546,2 mg/s. 
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Nồng độ bụi phát sinh trong môi trường sản xuất được ước tính như sau:  

C = m/V 

Trong đó: 

+ C là nồng độ bụi trong công đoạn sản xuất 

+ m là khối lượng bụi 

+ V: thể tích vùng chịu ảnh hưởng (V= S x H = 31.282,2 x 2 = 62564,4 m3) 

+ S là diện tích vùng ảnh hưởng, S = 31.282,2 m2 

+ H là chiều cao vùng ảnh hưởng đến công nhân, H = 2m 

Như vậy, nồng độ bụi khuếch tán trong nhà xưởng ước tính khoảng 3,24 mg/m3, 

vượt mức cho phép rất nhiều theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động QCVN 02:2019/BYT (quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn cho phép bụi tại nơi làm việc) thì nồng độ 

bụi toàn phần cho phép là 6 mg/m3, bụi hô hấp là 3 mg/m3); vượt mức QCVN 

05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh . Với 

kích thước của bụi rất nhỏ, nằm trong khoảng từ 2µm-2mm, nên dễ phát tán vào môi trường 

không khí. Nếu không có biện pháp thu hồi và xử lý triệt để bụi sẽ gây ra một số tác động 

đến môi trường và sức khỏe con người. 

Dựa vào hướng gió, có thể đánh giá hướng phát tán của bụi có thể ảnh hưởng đến các 

đối tượng xung quanh dự án 

+ Vào mùa hè có gió Tây, Tây Nam hoạt động, do đó bụi phát sinh có thể ảnh hưởng 

đến phía Bắc, phía Đông Bắc dự án, hiện các khu vực tuyến đường nội bộ và các nhà máy 

lân cận hiện trạng. 

+ Vào mùa đông, với hướng gió Bắc, Đông Bắc, do đó bụi phát sinh có thể ảnh hưởng 

đến khu vực phía Nam và Tây hiện trạng là núi và nhà máy Công ty NHH Olam Việt Nam. 

Bên cạnh đó, quá trình cung cấp nguyên liệu đến vị trí máy móc, thiết bị đều sử dụng 

băng tải kín, đồng thời hệ thống xử lý bụi được lắp đặt đồng bộ trong dây chuyền sản xuất; 

nhà xưởng sản xuất, thành phẩm có tường bao, cửa che kín. 

Tuy nhiên để đảm bảo tính toán cho lưu lượng cấp phép lưu lượng dòng bụi phát 

sinh được tính toán trên cơ sở số lượng, công suất quạt hút được lắp đặt theo các hệ thống 

thu hồi bụi của dây chuyền sản xuất viên nén để tính được lưu lượng dòng bụi. Lưu lượng 

dòng bụi phát sinh tối đa được tính bằng lưu lượng quạt hút. Lưu lượng dòng bụi phát sinh 

từ dây chuyền sản xuất viên nén được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.11. Lưu lượng dòng khí bụi từ dây chuyền sản xuất viên nén 

Stt Tên thiết bị 

Số 

lượng 

(cái) 

Lưu lượng 

quạt 

(m3/h) 

Lưu lượng bụi 

(m3/h)  

I Hệ hiện trạng 
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Stt Tên thiết bị 

Số 

lượng 

(cái) 

Lưu lượng 

quạt 

(m3/h) 

Lưu lượng bụi 

(m3/h)  

1 
Quạt hút thu hồi bụi công 

đoạn nghiền thô 
1 6.000 6.000 

2 
Quạt hút thu hồi bụi công 

đoạn nghiền tinh 
2 5.000 10.000 

3 Quạt làm nguội 2 5.000 10.000 

4 Quạt hút cho đầu ép 2 6.000 12.000 

II Hệ đầu tư mới 

1 
Quạt hút thu hồi bụi công 

đoạn nghiền thô 
3 6.000 18.000 

2 
Quạt hút thu hồi bụi công 

đoạn nghiền tinh 
3 6.000 18.000 

3 Quạt làm nguội 1 10.000 10.000 

4 Quạt làm nguội 1 5.000 5.000 

5 Quạt hút cho đầu ép 3 7.000 21.000 

6 Quạt hút ẩm cho băng tải 2 5.000 10.000 

7 
Quạt hút thu hồi bụi sàng 

thành phẩm 
1 6.000 6.000 

8 
Quạt hút thu hồi bụi sàng 

thành phẩm 
1 3.000 3.000 

III 
Tổng lưu lượng dòng khí 

bụi 
  129.000 

 

(Nguồn: Chủ dự án) 

 

 Bụi, khí thải từ công đoạn sấy nguyên liệu sản xuất viên nén 

Cơ chế hoạt động lò sấy: Sau khi nguyên liệu ẩm được nạp liên tục vào đầu cao của 

thùng qua băng tải, phễu chứa và được chuyển động dọc theo thùng nhờ các đệm ngăn. 

Các đệm ngăn vừa có tác dụng phân bố đều vật liệu theo tiết diện thùng, đảo trộn vật liệu 

vừa làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa vật liệu sấy và tác nhân sấy. Cấu tạo của đệm ngăn phụ 

thuộc vào kích thước của vật liệu sấy tính chất và độ ẩm của nó. Vận tốc của khói lò hay 

không khí nóng đi trong máy sấy. Vật liệu khô ở cuối máy sấy được tháo qua cơ cấu tháo 

sản phẩm rồi nhờ băng tải xích vận chuyển vào công đoạn tiếp theo. Trong quá trình sấy 

vật liệu khô sẽ sinh ra nhiều bụi, việc sử dụng hệ thống hút bụi cyclone nhằm thu gom bụi, 

tái sử dụng, hạn chế  ô nhiễm môi trường.  
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Tại dự án, lò sấy sử dụng để cấp nhiệt cho quá trình sấy nguyên liệu để sản xuất viên 

nén: nguyên liệu sau khi nghiền thô sẽ được sấy để đảm bảo độ ẩm khoảng 9 - 11%, sau đó 

mới vận chuyển qua các công đoạn tiếp theo như nghiền tinh, ép viên,…;  

Theo tính toán tại chương 1, nhu cầu nhiên liệu sử dụng cho lò đốt là 72.576 tấn/năm, 

thời gian hoạt động 360 ngày, tương đương mỗi ngày cần dùng khoảng 201,6tấn/ngày. Thành 

phần của khói thải chủ yếu là các khí CO2, CO kèm theo một ít các tạp chất trong nhiên liệu 

không kịp cháy hết, tro bụi bay theo dòng khí.  

Theo tài liệu tham khảo của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ - US.EPA, kết quả tính 

toán như sau: 

Đối với quá trình đốt nhiên liệu, thành phần các chất trong khí thải của lò thay đổi tùy 

theo loại nhiên liệu đốt nhưng lượng khí thải sinh ra là tương đối ổn định và để tính toán, ta 

có thể dùng trị số VT20 = 4,3 m3/kg nghĩa là khi đốt 1 kg nhiên liệu sẽ sinh ra 4,3 m3 khí 

thải ở nhiệt độ 200oC. 

* Tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm từ lò đốt: 

01 lò đốt công suất 4 Tấn/h  

Lưu lượng khí thải được tính từ công thức: 

L = B . [V0
20 + (α – 1). V0]. (273 + t) /273 (m3/h) 

Trong đó: 

B: Lượng nhiên liệu đốt trong 1giờ, B = 1.200 kg/h; 

V0
20: Khói sinh ra khi đốt 1kg nhiên liệu, V0

20 = 4,3 m3/kg; 

α: Hệ số thừa không khí, α = 1,25 – 1,3, chọn α=1,3; 

 V0: Lượng không khí cần để đốt 1kg nhiên liệu, V0 = 3,43 m3/kg; 

 t: Nhiệt độ khí thải gần đúng, t  2000C. 

Thay số vào ta được L =  1.808 m3/h = 0,5 m3/s 

03 lò đốt công suất 8 Tấn/h  

Lưu lượng khí thải được tính từ công thức: 

L = B . [V0
20 + (α – 1). V0]. (273 + t) /273 (m3/h) 

Trong đó: 

B: Lượng nhiên liệu đốt trong 1giờ, B = 2.400 kg/h; 

V0
20: Khói sinh ra khi đốt 1kg nhiên liệu, V0

20 = 4,3 m3/kg; 

α: Hệ số thừa không khí, α = 1,25 – 1,3, chọn α=1,3; 

 V0: Lượng không khí cần để đốt 1kg nhiên liệu, V0 = 3,43 m3/kg; 

 t: Nhiệt độ khí thải gần đúng, t  2000C. 

Thay số vào ta được L =  3.617 m3/h = 1 m3/s 

 

Theo Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, hệ số khí thải khi đốt củi được cho trong 

bảng sau: 
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Bảng 4.12. Hệ số khí thải lò đốt củi (kg/tấn củi) 

Chất ô nhiễm TSP SO2 NOx CO VOC 

Hệ số 3,6 0,075 0,34 13,0 0,85 

 

Dựa vào hệ số ô nhiễm trên, ta có thể tính được tải lượng ô nhiễm của lò đốt khi đốt:  

Bảng 4.13. Tải lượng ô nhiễm của khí thải 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm (kg/h) Tải lượng ô nhiễm (mg/s) 

Hệ công suất 4 

tấn/h 

Hệ công suất 

8 tấn/h 

Hệ công suất 4 

tấn/h 

Hệ công suất 8 

tấn/h 

1 TSP 4,32 8,64 120 240 

2 SO2 0,09 0,18 2,5 5 

3 NOX 0,408 0,816 11,333 22,667 

4 CO 15,6 31,2 433,33 866,67 

5 VOC 1,02 2,04 28,333 56,667 

 

Tính toán nồng độ khí thải: 

Nồng độ khí thải được tính trên cơ sở tải lượng ô nhiễm và lưu lượng khí thải như 

sau: 

Bảng 4.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải  

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(mg/s) 

Lưu lượng 

khí thải 

(m3/s) 

Nồng độ 

tính ở đk 

thực 

(mg/m3) 

Nồng độ 

tính ở đktc 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Kp=1, Kv=1, cột B 

I Hệ cũ 

TSP 120 

0,5 

240 261,98 200 

SO2 2,5 5 5,46 500 

NOX 11,333 22,67 24,75 850 

CO 433,33 866,67 946,04 1000 

VOC 28,333 56,67 61,86 - 

II Hệ mới 

TSP 240 

1 

240 261,98 200 

SO2 5 5 5,46 500 

NOX 22,667 22,67 24,75 850 
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CO 866,67 866,67 946,04 1000 

VOC 56,667 56,67 61,86 - 

 

Nồng độ tính ở điều kiện tiêu chuẩn được tính toán theo công thức: 

Ns (mg/m3) = Nn (mg/Nm3) x (273 + ts)/273 (ts: Nhiệt độ không khí: 250C) 

Kp = 1: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với lưu lượng nguồn thải 20.000<P <100.000 

(m3/h)  

Kv là hệ số vùng, khu vực được áp dụng theo Quyết định 68/2021/QĐ-UBND ngày 

11/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định. Hệ số vùng quy định là Kv=1. 

Nhận xét: Như vậy, so với QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1, Kv=1) thì nồng 

độ của TSP và CO cao hơn so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (TSP vượt ngưỡng 1,3 lần) còn các chỉ tiêu khác đều đạt giới 

hạn cho phép. Vì vậy, Chủ Dự án sẽ có biện pháp để giảm thiểu tác nhân ô nhiễm này. 

Ngoài ra, trong quá trình vận hành lò sấy nếu cung cấp không đủ O2 cho quá trình cháy 

hoàn toàn nhiên liệu, hoặc dùng nhiên liệu ẩm ướt sẽ làm phát sinh hiện tượng khói đen, 

tăng nồng độ khí CO gây ô nhiễm môi trường. Do đó cần lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 

cho lò đốt. 

Nếu nguồn phát sinh bụi, khí thải này không được xử lý thì sẽ gây ảnh hưởng đến 

môi trường không khí xung quanh khu vực nhà máy và lân cận. Những đối tượng có thể bị 

tác động là công nhân làm việc tại nhà máy và các đối tượng xung quanh như: 

-  Ảnh hưởng đến nhà máy hiện tại nằm phía Bắc và phía Nam của dự án. 

Vì vậy, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu nguồn phát sinh bụi, khí 

thải. 

 Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt và các khu vệ sinh  

Khu vực lưu chứa rác: 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong rác thải tại khu vực chứa rác thải phát sinh 

nhiều chất khí ô nhiễm, đặc biệt là các chất khí gây mùi khó chịu như: H2S, CH4, CO2, các 

hợp chất của nitơ,… Do đó, Chủ dự án bố trí các khu vực thu gom rác thích hợp, hợp đồng 

với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển xử lý đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho toàn 

khuôn viên Nhà máy. 

Khu vực nhà vệ sinh: 

Nhà máy sản xuất là nơi ra vào của nhiều công nhân viên. Nhà vệ sinh công cộng có 

rất nhiều loại vi trùng cũng như Coliform bám ở các vòi nước, máy sấy tay, máy rút giấy, 

nắm cửa, các sọt rác không được dọn dẹp thường xuyên dẫn đến các bệnh nhiễm trùng từ 

các bệ tolet. Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà vệ sinh còn do nhiều yếu tố gây 

ra.  
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Tuy nhiên, vấn đề mùi phát sinh từ các khu vực trên sẽ được giải quyết một cách dễ 

dàng, đảm bảo vệ sinh môi trường nếu như có các công tác quản lý, dọn dẹp sạch sẽ của 

các công nhân vệ sinh. 

2.1.1.2. Nước thải 

Các hoạt động phát sinh nguồn tác động đến môi trường nước khi nhà máy đi vào 

hoạt động như sau: 

- Nước thải sinh hoạt: sinh hoạt của công nhân viên làm việc trong nhà máy. 

- Nước thải sản xuất: phát sinh từ quá trình xử lý khí thải lò sấy và công trình xử lý 

bụi. 

- Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy. 

 Nước thải sinh hoạt 

- Về lưu lượng nước thải: Theo tính toán, lượng nước thải cho sinh hoạt công nhân 

100 cán bộ, công nhân làm việc 01 ca/ngày khoảng 3,6 m3/ngày (chiếm 80% lượng nước 

cấp). 

- Về thành phần và tính chất: Cũng tương tự giai đoạn vận hành thử nghiệm, nước 

thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu 

cơ,(BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh. 

- Về tải lượng ô nhiễm: Nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành thương mại sẽ cao 

hơn rất nhiều, tính toán cụ thể như sau: 

Bảng 4.15. Hệ số phát thải thực tế trong nước thải sinh hoạt  

TT Tác nhân ô nhiễm 
Hệ số phát thải thực tế 

(g/người/ngày)  

1 BOD5 15 - 18 

2 COD 24 - 34 

3 TSS 23,3 - 48,3 

4 Dầu mỡ 3,3 - 10 

5 Tổng N 2 - 4 

6 Tổng P 0,3 - 1,3 

7 Amoni tự do 0,8 - 1,6 

8 Tổng coliform 106 - 109 (MPN/100ml) 

Như vậy, nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt như sau: 

Bảng 4.16. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(kg/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

QCVN 14:2008 

/BTNMT (cột B) 

1 BOD5 5,4 - 6,48 1.250 - 1.500 50 
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2 COD 8,64 - 12,24 2.000 - 2.833 - 

3 TSS 8,39 - 17,39 1.942 - 4.025 100 

4 Dầu mỡ 1,19 - 3,6 275 - 833 20 

5 Tổng N 0,72 - 1,44  167 - 333 - 

6 Tổng P 0,11 - 0,47 25 - 109 - 

7 Amoni tự do 0,29 - 0,58 67 - 134 10 

8 Tồng coliform 
106 - 109 

(MPN/100ml) 

106 - 109 

(MPN/100ml) 
5.000 

Về mức độ tác động: Trên cơ sở tính toán lưu lượng và tải lượng như ở trên cho 

thấy, mức độ tác động của nước thải giai đoạn này rất lớn, vượt TCCP nhiều lần do đó cần 

được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào cống thoát KCN Phú Tài. 

 Nước thải sản xuất 

Nước thải phát sinh tại 01 hệ thống xử lý khí thải lò sấy nguyên liệu sản xuất viên 

nén cũ và 02 công trình xử lý bụi của hệ thống. Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khói 

thải lò sấy với lưu lượng nhỏ. Thành phần loại nước thải này chủ yếu chứa các chất lơ lửng 

do quá trình xử lý bụi, độ đục, có tính axit,… Lượng nước thải sau xử lý khói thải lò sấy 

sẽ chảy về bể lắng tách cặn và được sử dụng tuần hoàn lại hệ thống. 

- Nước thải phát sinh từ khu vực chứa dăm: 

Nguyên tắt nhập gỗ tự nhiên về đã được bóc vỏ cây, không tập kết gỗ tại khu vực 

sân chứa, cây gỗ sẽ có kế hoạch để các xe vận chuyển về phù hợp vào nhà máy, gỗ về nhà 

máy bao nhiêu sẽ được băm trực tiếp và sẽ đưa về sân phơi dăm. Và chủ dự án chú trọng 

việc nhập liệu phù hợp hạn chế việc tồn đọng làm phát sinh bụi. Tuy nhiên trong trường 

hợp mưa lớn bất ngờ, nguyên liệu chưa đưa hết vào nhà xưởng sản xuất có khả năng phát 

sinh 1 lượng nước thải do nước mưa thấm qua sân chứa dăm. 

Thông thường trong quá trình lưu giữu ngoài trời các mảnh dăm luôn đạt ở trạng thái 

cân bằng ẩm. Khi trời mưa lớn, phần nước mưa ban đầu sẽ được thấm hút, đến khi đạt trạng 

thái chứa nước nữa hấp phụ cực đạu khi khả năng thấm hút không còn lúc đó nước mưa 

chảy qua bắt đầu chảy rỉ ra ngoài, trong quá trình chảy sẽ pha lẫn các tạp chất hữu cơ có 

trong gỗ, đặt biệt là có độ màu và lignin trở thành dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao 

và có khả năng gây ô nhiễm môi trường đát nước ngầm, gây mất cảnh quan, nếu công tác 

thu gom và xử lý nước thải này không tốt. Điều này được dẫn chứng qua kết quả quan trắc  

chất lượng nước thải phát sinh từ bãi chứa dăm gỗ của DNTN Tín Nhân như sau: 

Bảng 4.17. Chất lượng nước rỉ dăm của DNTN Tín Nhân 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Kết quả QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B) 

1 pH - 7,64 5,5-9 
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2 BOD5 mg/L 719 50 

3 COD mg/L 1.325 150 

4 SS mg/L 80 100 

5 Độ màu - 6.600 150 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc môi trường Bình Định) 

Theo Báo cáo tổng kết tình hình khí tượng thủy văn khu vực tỉnh Bình Định trong 5 

năm trở lại đây thì lượng mưa theo tháng của các năm như sau: 

STT 2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

Tháng 1  129  303,8  15,6  29,7  91,4  113,90 

Tháng 2  2,8  0,3  41,9  4,0  48,2  19,44 

Tháng 3  1,6  -  0,4  21,2  156,6  35,96 

Tháng 4  20  -  144,3  33,6  87,0  56,98 

Tháng 5  9,4  117,7  10,5  51,9  123,2  62,54 

Tháng 6  104  -  3,0  12,3  13,2  26,50 

Tháng 7  14  43,4  3,5  39,4  49,5  29,96 

Tháng 8  51,1  54,5  88,1  56,5  64,8  63,00 

Tháng 9  236  347,2  151,3  294,5  509,7  307,74 

Tháng 10  477  622,5  501,9  622,2  577,4  560,20 

Tháng 11  462  438,5  241,0  1.091,3  421,0  530,76 

Tháng 12  338  23,7  89,2  102,0  328,2  176,22 

 

Theo bảng trên, thì lượng mưa tháng cao nhất trong 5 năm gần đây được ghi nhận 

vào tháng 11/2021 là 1.091,3 mm/tháng = 1,0913 m/tháng. Khi đó, khối lượng nước mưa 

lớn nhất chảy tràn qua khu vực bãi chứa gỗ, có thể xác định như sau: 

Q = Lượng mưa (m/tháng) x diện tích bãi chứa dăm (m2) 

= 1,0913 (m/tháng) x 1.746,33 (m2) = 1.905,77(m3/tháng) 

- Tính toán tổng lượng nước thải phát sinh từ bãi chứa dăm: 

Căn cứ vào công suất thiết kế của nhà máy, khối lượng dăm gỗ thành phẩm khoảng 

5.000 tấn/tháng. Nếu giả sử toàn bộ lượng dăm có kích thước và khối lượng không thay 

đổi do sự bay hơi nước thì thể tích đống dăm lưu chứa là 5.000m3/tháng (giả sử khối lượng 

riêng của loại gỗ lóng tươi ≈ 1 tấn/m3) 

Tính chất vật lý của gỗ, khả năng hút và thoát hơi nước của gỗ phụ thuộc vào nhiệt 

độ và độ ẩm tương đối của không khí. Khi nhiệt độ giảm càng nhanh, độ ẩm không khí 

giảm, độ ẩm trong gỗ theo đó bị hao hụt và giảm nhanh; ngược lại khi độ ẩm trong không 

khí tăng càng nhanh thì gỗ có xu hướng hút ẩm càng nhanh. Trong không khí, ở điều kiện 

nhiệt độ và độ ẩm không đổi trong một thời gian dài gỗ sẽ hút hoặc thoát ẩm cho đến khi 
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độ ẩm của gỗ không đổi, đó gọi là trạng thái cân bằng ẩm và trạng thái này chênh lệch với 

trạng thái ban đầu khoảng từ 1 – 4%. 

Do vậy, trên cơ sở tính toán thể tích đống gỗ lớn nhất trong tháng, chúng tôi có thể 

ước tính lượng nước mưa bị thấm hút qua bãi chứa gỗ như sau: 

Q thấm dăm = V dăm x 4% = 5.000 x 0,04 = 200 (m3/tháng) 

Lượng nước mưa còn lại chảy tràn không thấm vào bãi dăm: 

Q tràn bãi dăm = Q - Q thấm = 1.905,77– 200 = 1705,77 (m3/tháng) 

- Tính toán lượng nước rỉ ra từ bãi chứa dăm trong tháng có lượng mưa lớn nhất: 

Trên thực tế, sau khi đạt trạng thái bão hòa gỗ sẽ không còn khả năng thấm hút nước, 

lượng nước chảy tràn không thấm qua bãi chứa gỗ khoảng 1705,77 (m3/tháng) sẽ chảy tràn 

ra ngoài. Do khoảng thời gian mưa lớn không kéo dài (lớn nhất chỉ liên tiếp vài ngày) nên 

quá trình chiết suất các chất hữu cơ từ thành phần cấu tạo của gỗ vào trong nước sẽ chưa 

kịp xảy ra nên dòng nước chảy tràn này có độ ô nhiễm không lớn, có thể cho chảy tràn qua 

tuyến cống thu gom nước mặt xây dựng trong khuôn viên nhà máy. 

Sau khi mưa kết thúc, độ ẩm của môi trường không khí giảm, nhiệt độ không khí 

tăng lên thì quá trình thoát ẩm của gỗ sẽ diễn ra trái ngược với quá trình hút ẩm ban đầu. 

Do có thời gian thấm hút trong các tế bào gỗ nên lượng nước thấm hút khi được thoát ra 

ngoài sẽ kéo theo các tạp chất hữu cơ có trong thành phần của gỗ trở thành dòng nước thải 

với đặc trưng màu vàng nâu của lignin và các hợp chất hữu cơ khác. 

Theo số liệu thống kê thì trong tháng 11/2021, lượng bốc hơi đo đạc khoảng 89,5mm, 

chiếm khoảng 8,2 %. 

Thông thường, so sánh với lượng mưa thì khả năng bốc hơi chiếm khoảng 8,2 %, do 

đó về mặt tương đối có thể ước tính lượng nước bốc hơi chiếm khoảng 8,2 % lượng nước 

thấm. 

Q thải từ bãi dăm = Q thấm dăm - 0,082Q thấm dăm = 200 - 0,082 x 200 = 183,6 (m3/tháng) 

Vậy tổng lượng nước thải là 183,6 m3/tháng. Tham khảo số liệu về tổng số ngày mưa 

tháng của năm 2021 thì số ngày mưa tháng 11 là 26 ngày tương đương 7,06 m3/ngày. 

Tuy nhiên, do thời điểm mưa không xảy ra liên tục theo ngày, không xác định rõ thời 

gian mưa cũng như cường độ mưa nên để mang tính hiệu quả, chủ động trong công tác thu 

gom và xử lý lượng nước thải phát sinh trong trường hợp này, Chủ dự án sẽ có phương án 

thu gom và xử lý hiệu quả. 
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 Nước mưa chảy tràn 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các 

nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua khuôn viên Nhà máy 

có thể cuốn theo các chất ô nhiễm vào nguồn tiếp nhận. 

Trong quá trình hoạt động, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không được khống 

chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm 

có trong khí thải, nước thải, chất thải rắn gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.  

Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước 

mưa thay đổi đáng kể.  

Lưu lượng nước mưa sinh ra phụ thuộc vào yếu tố khí hậu trong khu vực, mức độ 

gây ô nhiễm từ lượng nước này không nhiều. Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực 

dự án được ước tính theo công thức sau: 

Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn trên diện tích F: 

Qmax = 0,278 k.I.A (m3/s) 

(Nguồn: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước của PGS.TS Lê Trình, NXB 

Khoa học & Kỹ thuật, 1997) 

Trong đó: 

− k: Hệ số chảy tràn, 0,9 (áp dụng cho khu vực đường có lát nhựa và bêtông). 

− A: Diện tích Dự án: 27.341,2m2. 

− I: Cường độ mưa trung bình cao nhất, I = 449,1 mm/tháng = 0,0031 mm/s (Theo 

Tổng cục thống kê 2023; ước tính trung bình tháng mưa 20 ngày vào mùa mưa, mỗi ngày 

2 giờ). 

Vậy lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn:  

Qmax = 0,278 x 0,0031 x 10-3 x 0,9 x 27.341,2 = 0,02 m3/s. 

Nước mưa chảy tràn tuy có lưu lượng lớn nhưng chỉ tập trung vào một vài tháng 

trong mùa mưa (thường trong khoảng tháng 8 đến tháng 10). 

Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm điển hình trong nước mưa chảy tràn được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.18. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Thành phần Nồng độ (mg/l) 

Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 

Tổng Phospho 0,004 - 0,03 

Nhu cầu oxi hóa học (COD) 10 - 20 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 - 20 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải của PGS - TS Hoàng Huệ) 
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2.1.1.3. Chất thải rắn. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

− Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, làm việc của khoảng 

100 cán bộ công nhân viên làm việc tại xưởng sản xuất, với thành phần cơ bản bao gồm: 

giấy vụn, thức ăn thừa, bao bì, thủy tinh,… Hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt là 250 

kg/người/năm (WHO, 1993). Khối lượng rác 68,25 kg/ngày 

− Đây là loại rác thải không mang tính độc hại nhưng nếu không có biện pháp thu gom 

xử lý thích hợp sẽ tồn đọng lâu ngày gây mất vệ sinh do rác hữu cơ phân hủy yếm khí gây 

ra mùi khó chịu. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả công việc của cán bộ 

nhân viên trong các xưởng sản xuất và khu nhà điều hành, cũng là nguyên nhân phát sinh 

các dịch bệnh lây nhiễm cho con người từ các vi khuẩn trong rác. 

−  Đối với chất thải rắn phát sinh từ khu nhà văn phòng: Loại chất thải này chiếm chủ 

yếu là các chất vô cơ khó phân hủy, nếu thải ra đất sẽ gây chiếm dụng mặt bằng. Tuy nhiên, 

phần lớn chất thải rắn này có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Do đó, nếu công tác thu gom, 

phân loại trước khi xử lý được thực hiện tốt sẽ hạn chế được tối đa lượng thải ra môi trường. 

 Chất thải rắn sản xuất 

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại chủ yếu là thùng carton, giấy, bao bì, chai 

nhựa hỏng, chai sản phẩm lỗi, tro xỉ từ khu vực lò hơi,... Tùy từng quy trình sản xuất mà 

khối lượng chất thải rắn sinh ra khác nhau. 

Các loại chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh từ hoạt động của Nhà 

máy được tổng hợp trong bảng sau: 

- Bụi thu gom từ các hệ thống xử lý bụi trong dây chuyền sản xuất viên nén theo 

tính toán ở phần trên phát sinh khoảng 225,67 kg/ngày. Lượng bụi này cũng được thu gom 

và tái sử dụng cho dây chuyền sản xuất, không thải ra môi trường. 

- Quá trình hoạt động của lò đốt, lượng nhiên liệu sử dụng cho lò đốt là 201,6 

tấn/ngày, tham khảo số liệu từ một số nhà máy chế biến gỗ thì lượng tro phát sinh ước tính 

chiếm khoảng 2% khối lượng nhiên liệu sử dụng, do đó, lượng tro phát sinh ước tính 

khoảng 4,032tấn/ngày tương đương 4032 kg/ngày (trọng lượng riêng của tro 2.300 kg/m3), 

tương đương 1 ngày sẽ phát sinh khoảng 1,75m3 tro. Theo tính toán nêu trên thì lượng tro 

phát sinh tại Nhà máy tương đối lớn, sẽ được thu gom hằng ngày và lưu chứa theo quy 

định để tránh phát sinh bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây mất mỹ quan.  

- Viên nén hư hỏng không đảm bảo chất lượng phát sinh được Chủ dự án thu gom 

làm nguyên liệu phục vụ sản xuất của dự án. 

 Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ trong quá trình hoạt động của nhà máy chủ yếu là 

bóng đèn huỳnh quang thải; Dầu động cơ,  hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Bộ lọc dầu 
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(trong máy nén khí, thiết bị sản xuất khác); pin, ắc quy chì thải. Thành phần và khối lượng 

chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy được dự báo như sau. 

Bảng 4.19. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

01 Bóng đèn huỳnh quang thải  Rắn 5 16 01 06 

02 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Rắn/lỏng 10 17 02 03 

03 
Bộ lọc dầu (trong máy nén khí, 

thiết bị sản xuất khác). 
Rắn 20 15 01 02 

04 Pin, ắc quy chì thải Rắn 5 19 06 01 

Tổng cộng: 40  

Chất thải nguy hại này có chứa yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây 

nhiễm và gây ngộ độc nên phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong thu gom, lưu 

trữ, vận chuyển, xử lý. Tuy nhiên với việc áp dụng biện pháp thu gom, quản lý như trong 

thời gian qua tại nhà máy cho thấy mức độ tác động tới môi trường là không lớn và hoàn 

toàn kiểm soát được. 

Phạm vi ảnh hưởng của chất thải nguy hại: Cũng giống như chất thải rắn thông 

thường, phạm vi ảnh hưởng của chất thải nguy hại không rộng, trong phạm vi dự án. Nếu 

chất thải này phát tán ra ngoài môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường, 

có thể đi vào chuỗi sinh học của các loài động thực vật hấp thụ các chất thải này, ảnh hưởng 

tới sức khỏe người lao động trong công ty. 

Tác động của chất thải nguy hại: Các loại chất thải nguy hại trên là loại chất thải có 

khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước cao do khó phân hủy sinh học và có khả năng 

gây ngộ độc cho các loài sinh vật trên cạn cũng như dưới nước. Chất thải nguy hại được 

liệt kê trong danh mục đã nêu có khả năng gây ung thư, đột biến, cháy nổ, hoặc tự thay đổi 

- chuyển hóa về hóa học. Khi thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt, các chất thải này có thể 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân vệ sinh, hoặc chúng có thể diễn ra các phản 

ứng hóa học trong xe chở rác hoặc trong lòng bãi rác. 

 Chất thải công nghiệp phải kiểm soát (CTCNPKS) 

Chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh từ trong quá trình hoạt động của nhà 

máy chủ yếu là giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. 

Thành phần và khối lượng CTCNPKS phát sinh tại nhà máy được dự báo như sau: 
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Bảng 4.20. Dự báo khối lượng CTCNPKS phát sinh 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

01 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 10 18 02 01 

Tổng cộng: 10  

 

2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

2.1.2.1. Tiếng ồn  

 Tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển 

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất của Dự án đến từ các máy băm, máy 

nghiền, máy ép viên, băng tải… Ngoài ra, tiếng ồn do các hoạt động giao thông vận chuyển, 

bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm, tập trung công nhân sản xuất, ... 

Công nhân vận hành một số vị trí trong nhà máy sẽ bị tác động trực tiếp khi tiếp xúc 

lâu với tiếng ồn có cường độ lớn. Khi đó nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp thì 

sẽ xuất hiện các triệu chứng như: mệt mỏi, ù tai, cao huyết áp, giảm năng suất lao động, 

khả năng nghe cũng bị ảnh hưởng. 

Tham khảo số liệu đo đạc độ ồn thực tế tại một số nhà máy sản xuất viên nén đã đi 

vào hoạt động trên địa bàn như sau: 

Bảng 4.21. Giá trị độ ồn tham khảo từ quá trình sản xuất 

STT Vị trí đo đạc 
Độ ồn 

(dBA) 

QCVN 

24:2016/BYT 

I Độ ồn tại khu vực băm dăm  
 

1 Nhà máy nguyên liệu giấy Nguyệt Anh 71 85 

2 Công ty TNHH Hưng Thành Ngân 72 85 

3 
Tại xưởng chế dăm gỗ của Công ty TNHH 

nguyên liệu giấy Quy Nhơn 
80,2 85 

II Độ ồn tại khu vực xưởng sản xuất viên nén   

1 
Tại khu vực sản xuất của Công ty CP Năng 

lượng sinh học Phú Tài, KCN Phú Tài 
75 85 

2 
Tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH TM 

SX Vũ Anh, KCN Long Mỹ 
70 85 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) 

Ghi chú:  
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- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Kết quả đo đạc đồ ồn tại xưởng băm dăm của các Công ty cho thấy mức 

ồn trong khu vực làm việc nằm trong tiêu chuẩn cho phép.  

Để đánh giá mức ồn ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh (các Công ty giáp dự 

án và khu vực dân cư) theo khoảng cách, chúng tôi áp dụng công thức sau: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) 

xo = 1,5 m 

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

x: vị trí cần tính toán (m) 

Căn cứ công thức trên, giá trị độ ồn theo khoảng cách sẽ được ước tính cho nguồn 

gây ồn (có mức gây ồn đáng kể) là từ hoạt động băm dăm và được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 4.22. Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ máy băm dăm 

 

Các 

phương tiện 

Mức ồn 

cách nguồn 

1,5m (dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 

10m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 

50m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 

100m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 

120m 

(dBA) 
Lớn nhất 

Máy băm dăm 80,2 63,7 49,7 43,7 42,1 

QCVN26:2010/BTNMT 70 

Như vậy với tính toán trên thì ở khoảng cách cách nguồn ồn 10m giá trị ồn nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép. Vị trí đặt máy móc, thiết bị của dự án cách các đối tượng xung 

quanh hầu như cách xa (lớn hơn 120m) nên tiếng ồn phát sinh không ảnh hưởng đến hoạt 

động của người dân. 

 Về lâu dài, đối tượng bị tác động lớn nhất là công nhân vận hành, cụ thể tác động 

của tiếng ồn ở các mức độ ồn khác nhau được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.23. Tác hại của tiếng ồn 

STT Mức ồn (dB) Tác dụng của người nghe 

1 20 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhip đập của tim 

3 110 Kích thích màng nhĩ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

5 130 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa 
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6 140 Đau chói tai, mất trí 

7 150 Giới hạn cao nhất mà con người có thể chịu đựng. 

(Nguồn: Môi trường giao thông – Cao Trọng Hiền – Nhà xuất bản vận tải 2007) 

Sức chịu đựng tiếng ồn của con người, ngoài mức ồn còn kể đến thời gian tác dụng 

của nó để bảo vệ thính giác, đã có quy định cụ thể về mức ồn và thời gian tác động tương 

ứng trong mỗi ngày. 

Bảng 4.24. Mức ồn và thời gian tác động tối đa trong 1 ngày 

STT Mức ồn (dB) Thời gian tác động tối đa trong 1 ngày, giờ 

1 90 8 giờ 

2 95 4 giờ 

3 100 2 giờ 

4 105 1 giờ 

5 110 0,5 giờ 

(Nguồn: Môi trường giao thông – Cao Trọng Hiền -  Nhà xuất bản vận tải 2007) 

 Độ rung từ máy móc, thiết bị trong Nhà máy 

- Các thiết bị, máy móc, xe vận tải cỡ lớn…khi làm việc đều phát sinh ra các dạng 

dao động cơ học dưới dạng rung động. Trong đó, đối với đặc thù của Dự án cũng như tham 

khảo hoạt động thực tế tại một số nhà máy trên địa bàn có cùng công nghệ cho thấy độ 

rung phát sinh lớn nhất tại vị trí máy băm dăm gỗ, ngoài ra độ rung động còn phát sinh tại 

các máy móc, thiết bị như: máy nghiền, sàng.   

- Tuy nhiên, độ rung cảm nhận tại khu vực này không cao. Độ rung được cảm nhận 

với khoảng cách ≤ 1m.  

- Rung động là yếu tố vật lý tác động qua đường truyền năng lượng từ nguồn rung 

tới con người. Mặc dù tác động không nguy hiểm đến sức khỏe con người, tuy nhiên nếu 

tiếp xúc lâu dài với độ rung cũng sẽ gây ra các bệnh nghề nghiệp và giảm năng suất lao 

động. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc tại nhà máy. 

 Nhiệt thừa 

- Một số công đoạn sản xuất của nhà máy phát sinh ra một lượng nhiệt khá lớn như: 

Khu vực lò sấy, khu vực máy ép viên.  

- Ngoài ra, nhiệt truyền qua các kết cấu nhà xưởng như mái nhà, nền nhà…vào bên 

trong nhà xưởng, loại nhiệt này ảnh hưởng đến toàn nhà xưởng. Vì vậy, khi xây dựng, Nhà 

máy đã thiết kế thông thoáng, trần cao nhằm hạn chế lượng nhiệt bên ngoài truyền vào. 

- Tất cả các lượng nhiệt trên sinh ra sẽ tồn tại bên trong xưởng xản xuất, nếu không 

có biện pháp khống chế, sẽ làm cho nhiệt độ không khí bên trong nhà xưởng tăng lên rất 

nhiều so với nhiệt độ môi trường không khí.  
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- Khi làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao thì tải nhiệt đối với người trực tiếp sản 

xuất tăng đáng kể do nhiệt dư làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể sản sinh ra nhiều 

nhiệt sinh học hơn. Khi nhiệt sinh học của cơ thể người không đủ để trung hòa các nhiệt 

dư sẽ gây nên trạng thái mệt mỏi, làm tăng khả năng gây chấn thương và xuất hiện dấu 

hiệu lâm sàng của bệnh.  

- Khi phải làm việc thời gian dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ gây rối loạn các 

hoạt động sinh lý của cơ thể và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Nếu 

quá trình này kéo dài sẽ dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên.  

2.1.3. Những sự cố, rủi ro trong giai đoạn hoạt động 

❖ Sự cố cháy nổ 

Bản chất của nguyên liệu và sản phẩm đầu ra của Nhà máy là rất dễ bắt lửa nên nguy 

cơ cháy rất cao. Một số nguyên nhân gây cháy nổ tại Nhà máy như: 

- Do ý thức bất cẩn của công nhân: hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi vào nơi lưu 

chứa nguyên nhiên liệu, sản phẩm. 

- Cháy do sơ ý trong nấu nướng tại nhà ăn: nguyên nhân gây cháy trong khi nấu ăn 

có thể do người sử dụng bếp sơ ý để cháy thức ăn, hoặc bén lửa từ bếp sang các vật liệu dễ 

cháy khác; Việc sử dụng các bình khí gas trong quá trình đun nấu không đảm bảo tính an 

toàn có thể gây ra sự cố rò rỉ khí gas, gây cháy nổ,… 

- Tồn trữ các loại rác, bao bì, ni lông trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 

- Việc quy hoạch, bố trí nguyên liệu và sản phẩm không hợp lý: bố trí các vật dễ 

cháy như gỗ, dăm, bao bì đựng sản phẩm…gần các nơi phân phối điện, khu vực dây dẫn 

điện, khi xảy ra sự cố chập điện dễ phát sinh cháy và gây hỏa hoạn lớn. 

- Việc tập kết, lưu trữ củi đốt không đảm bảo an toàn trong công tác PCCC có thể 

dẫn đến hỏa hoạn. 

- Phát sinh tia lửa điện do sét đánh. 

- Do việc sử dụng các thiết bị, máy móc không đúng quy định, các máy móc không 

được bôi trơn tốt sẽ dễ phát sinh ra nhiệt hoặc có khi phát ra tia lửa gây cháy.  

- Sự cố chập điện do lựa chọn tiết diện dây dẫn không phù hợp với cường độ dòng 

điện, không trang bị các thiết bị bảo vệ quá tải,… 

Khi sự cố cháy nổ xảy có thể gây các tác động to lớn như: 

- Phá hỏng, hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị, nguyên liệu và sản 

phẩm, gây thiệt hại lớn về tài sản cho Công ty. 

- Có thể gây thiệt hại về người. 

- Nếu không được kiểm soát, sự cố cháy nổ từ một khu vực có thể cháy lan đến 

nhiều khu vực khác. 

- Gây tâm lý hoang mang, lo lắng. 

❖ Sự cố tai nạn lao động 
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- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. 

- Sử dụng lao động không có tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ. 

- Công ty không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao 

động cho công nhân. 

- Bất cẩn trong khâu vận hành các thiết bị, máy móc. 

- Tai nạn trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm, bốc xếp đến kho hoặc 

lên xe. 

- Công tác giám sát, bảo quản các thiết bị máy móc, công trình không thường xuyên, 

không phát hiện kịp thời các sự cố, 

- Tài xế chuyên chở nguyên liệu, sản phẩm nếu không tuân thủ, chấp hành đúng luật 

giao thông cũng có thể gây ra các tai nạn giao thông. 

- Bất cẩn về điện. 

- Mệt mỏi, ngất xỉu do môi trường làm việc quá nóng, tiếng ồn lớn. 

Xác suất xảy ra phụ thuộc nhiều vào ý thức chấp hành nội quy và quy tắc ATLĐ. 

Các tác động này ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động như: gây thương tật các loại, bệnh 

nghề nghiệp hoặc thiệt hại tính mạng; ảnh hưởng đến tài sản của Công ty. 

❖ Sự cố đối với các công trình, thiết bị xử lý môi trường 

- Sự cố từ quá trình đốt lò sấy: Trong quá trình đốt lò tại Nhà máy có thể xảy ra các 

sự cố như đường ống dẫn nhiệt (nơi thường bị thủng nhất là điểm tiếp xúc giữa buồng sinh 

nhiệt và buồng đặt ống nhiệt), các sự cố gây cháy nổ, hỏa hoạn do trong quá trình đốt cháy, 

nhiên liệu chưa cháy hết, trong khói ra khỏi lò đốt còn chứa một lượng khí CO và các khí 

cháy, khi nhiệt độ khói đột ngột tăng cao và việc thoát gặp trở ngại, như bị tro lấp một phần 

thân ống khói hay trời mưa làm khói thoát ra khó... khi ấy ở ống dẫn khói sẽ xảy ra các 

phần cháy của các phần nhiên liệu còn lại và gây ra tiếng nổ. Hoặc nếu trong quá trình vận 

hành công nhân không tuân thủ quy trình vận hành như cho nhiều củi vào lò cùng lúc, hoặc 

chọc tro xỉ trong thời gian hoạt động,… thì sẽ xảy ra tình trạng phát thải khói đen gây ô 

nhiễm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Sự cố rách túi vải lọc bụi: tại các công đoạn nghiền, sàng,…viên nén gỗ sẽ phát 

sinh nhiều bụi, Chủ dự án sẽ lắp đặt các túi vải lọc bụi. Nếu không định kỳ thay mới các 

túi vải này, sau một thời gian sử dụng có thể dẫn đến sự cố rách túi vải làm phát tán bụi ra 

ngoài không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân vận hành. 

- Sự cố gây tắc nghẽn mương thoát nước mưa: do bụi, tro rơi vãi, nguyên liệu dăm 

gỗ rơi vãi trên mặt bằng, tràn xuống mương thoát nước mưa nội bộ gây bồi lấp, tắc nghẽn 

dòng chảy. 
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2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án 

2.2.1. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

2.2.1.1. Bụi, khí thải 

a) Giảm thiểu ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm 

Trong quá trình hoạt động của dự án, phải kể đến vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt 

động giao thông vận tải. Đây là nguồn ô nhiễm phân bố rải rác và khó kiểm soát. Chủ Dự 

án sẽ thực hiện các biện pháp sau để hạn chế tối đa lượng bụi, khí thải phát sinh:  

- Tất cả các phương tiện giao thông khi ra vào dự án đều phải đăng ký tại phòng bảo 

vệ. 

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa định kỳ, tăng hiệu quả đốt cháy nhiên liệu của 

động cơ. Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. 

- Bê tông hóa toàn bộ sân, đường nội bộ.  

- Tắt máy khi bốc dỡ hàng hóa. 

- Nhân viên lái xe có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với loại xe đang vận chuyển, nắm 

vững và lái xe đúng luật an toàn giao thông, hạn chế tối đa các tai nạn có thể xảy ra khi vận 

chuyển. Chở đúng trọng tải được cấp phép, không chở quá tải. 

- Bố trí khu vực đậu đỗ xe và bố trí bảo vệ hướng dẫn xe ra vào nhà máy hợp lý, 

tránh ùn tắc gây ô nhiễm môi trường. 

- Thường xuyên phun nước trên bề mặt sân, đường nội bộ để hạn chế phát tán bụi 

vào không khí trong khi các phương tiện di chuyển. 

- Trồng các loại cây xanh, thảm cỏ theo đúng quy hoạch được duyệt để tạo cảnh 

quan xanh mát cho nhà máy, vừa che chắn gió, hạn chế bụi bay ra ngoài, đồng thời giảm 

thiểu được loại bụi khuyếch tán từ bên ngoài vào trong khu dự án. 

- Ưu tiên thực hiện trồng cây xanh ngay sau khi hoàn thiện Nhà máy. 

b) Đối với bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

 Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình băm nguyên liệu 

Như đã đánh giá, độ ẩm của nguyên liệu gỗ băm xay lớn (35 - 40 %) nên lượng bụi 

sinh ra trong quá trình băm dăm chủ yếu là bụi có kích thước và trọng lượng lớn do mang 

độ ẩm cao, dễ sa lắng, ít bị phát tán do gió nên phạm vi tác động đến môi trường xung 

quanh là hẹp, chỉ tác động cục bộ đến công nhân trực tiếp sản xuất tại công đoạn băm 

dăm nên Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Trước khi băm dăm tiến hành bóc tách vỏ để hạn chế bụi phát sinh. 

- Quá trình băm dăm được thực hiện trong khu vực băm dăm, có mái che; hệ thống 

máy băm được trang bị hiện đại. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng, đặc biệt là khu vực nhà xưởng và sân đường nội 

bộ, tránh để bụi tích tụ lâu ngày, tần suất từ 2 – 3 lần/ngày, tùy thuộc vào tình trạng vệ sinh 
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mặt bằng.  

- Sử dụng vòi nước phun ẩm xung quanh khu vực băm dăm và sân chứa dăm khi 

thời tiết hanh khô, có gió. 

- Thực hiện trồng các loại cây xanh trước khi dự án đi vào hoạt động, đặt biệt bố trí 

thêm cây xanh khu vực phía Bắc dự án. 

- Bố trí công nhân thu dọn vụn băm của khu vực đặt máy băm. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, bao 

tay,… 

 Bụi từ quá trình sản xuất viên nén gỗ 

Dây chuyền sản xuất viên nén gỗ mới được Công ty sử dụng công nghệ máy móc tự 

động khép kín, do đó công nghệ xử lý, thu hồi bụi từ các công đoạn đã đồng bộ theo toàn 

bộ dây chuyền sản xuất nên đảm bảo hiệu quả xử lý bụi trong quá trình sản xuất đạt hiệu 

suất trên 90%.  

Ngoài ra, nhà xưởng sản xuất viên nén được thiết kế kín, tường xây và tôn, chiều cao 

ngang tới mái nhà xưởng do đó hạn chế sự phát tán bụi.  

Ngoài ra, Công ty sẽ bố trí công nhân vệ sinh nhà xưởng, thu gom bụi sau mỗi ca sản 

xuất và trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

Các công trình thu hồi, xử lý bụi của quá trình sản xuất viên nén gỗ của nhà máy cho 

từng nguồn phát sinh được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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XỬ LÝ BỤI ĐẦU TƯ MỚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công đoạn nghiền thô: Dăm gỗ được đưa vào máy nghiền thô sau khi nghiền sẽ 

dùng vít tải dưới nghiền đưa vào công đoạn sản xuất tiếp theo, bui gỗ công đoạn nghiền 

thô có kích thước lớn sẽ được dẫn bằng ống thép 400 nhờ quạt hút có lưu lượng gió 

6.000m3/h, đưa vào hệ xử lý bằng 02 cyclone 1600 nối tiếp nhau, lượng bụi được thu hồi 

dưới dáy cyclone và được tháo đáy bằng airlock 500 và được sử dụng làm nguyên liệu 

công đoạn tiếp theo. Toàn bộ lượng bụi sau khi đi qua 02 cyclone sẽ được dẫn về nhà chứa 

bụi trung tâm sau đó thoát ra ngoài bằng ống thoát khí 1000.  

- Công đoạn nghiền tinh: toàn bộ nguyên liệu sau nghiền tinh sẽ được đưa qua 

cyclone  1700  nguyên liệu bằng đường ống 400, nguyên liệu thu hồi dưới cyclone  sẽ 

được băng tải đưa về công đoạn ép viên. Toàn bộ lượng bụi mịn, nhẹ nên sau qua cyclon 

Nghiền thô 

1 Lọc bụi túi 

vải 

Ø2400x6500 

1 Cyclone 

1700x5000 

Nhà  

chứa 

bụi 

1 Cyclone 

1600x5000 

Môi 

trường  

Nghiền tinh 

1 Cyclone 

1900x6100 
Ép viên 

Làm nguội 

1 Cyclone 

1600x5000 
Sàn Lọc bụi túi vải 

Bụi gỗ 

Bụi gỗ 

Bụi gỗ 

1 Cyclone 

1900x5500 

Bụi gỗ 

1 Cyclone 

1600x5000 

 

1 Lọc bụi 

túi vải 

Ø400,  

Ø400,   

Ø400,  

Ø650 

Ø400,  

Ø600,  

Ø250 

Băng  tải 1 Cyclone 

1600x4950 

1 Cyclone 

1600x4950 

1 Cyclone 

1900x5500 

Môi trường 

nhà xưởng 

Môi trường 

nhà xưởng 
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nguyên liệu sẽ được đưa về xử lý bằng 1 thiết bị lọc bụi túi vải 74 túi để thu hồi bụi nhờ 

quạt công suất 75kw lưu lượng gió 6.000m3/h, toàn bộ lượng bụi mịn được thu gom sẽ 

được đưa về hệ ép viên theo dây chuyền khép kín. Lượng khí sau khi qua thiết bị lọc bụi 

túi vải sẽ được dẫn về nhà chứa bụi sau đó thoát ra ngoài bằng đường ống 1000. 

- Công đoạn ép viên: sản phẩm sau công đoạn nghiền tinh sẽ được đưa đến bin trên 

máy ép viên và phân bổ về 4 máy ép, tại công đoạn ép viên sẽ phát sinh bụi tại vị trí đấu 

máy ép. Sử dụng đường ống 400 dẫn tại các đầu ép dẫn về cyclone 1900 để xử lý sau 

đó cho dòng khí đi qua thiết bị lọc bụi túi vải để xử lý bụi mịn sau đó đưa về nhà chứa bụi 

nhờ quạt 22kw, lưu lượng gió 7.000 m3/h và thoát ra môi trường bằng ống thoát khí 1000. 

Lượng bụi thu hồi tại đáy Cyclone và thiết bị lọc bụi túi vải được thu hồi quay lại công 

đoạn ép viên. 

- Công đoạn hút ẩm băng tải: sản phẩm sau công đoạn ép viên sẽ được đưa đến thiết 

bị làm nguội, tại băng tải sẽ phát sinh bụi. Sử dụng đường ống 400 hút ẩm về 02 cyclone 

1600 để xử lý sau đó đưa về nhà chứa bụi nhờ quạt 22kw, lưu lượng gió 5.000 m3/h và 

thoát ra môi trường bằng ống thoát khí 1000. Lượng bụi thu hồi tại đáy Cyclone và thiết 

bị lọc bụi túi vải được thu hồi quay lại công đoạn nghiền tinh 

- Công đoạn làm nguội: Nguyên liệu sau ép nhiệt độ cao, các viên nén chưa cứng sẽ 

được đến thiết bị làm nguội, tại đây sử dụng quạt 30kW lưu lượng gió 10.000m3/h nhằm 

hạ nhiệt độ nhanh cho viên nén, trong lượng gió này có phát sinh bụi sẽ được xử lý bằng 

cyclone 1900 cấp để xử lý sau đó đưa về nhà chứa bụi rồi dẫn ra môi trường bằng đường 

ống thoát khí 1000. Lượng bụi thu hồi tại đáy Cyclone cho vào bao và được công nhân 

chuyển đến nhà chứa nguyên liệu đốt lò. 

- Công đoạn sàng: sản phẩm viên nén sau khi làm nguội được đưa đến thiết bị sàng 

khi sàn các bụi mịn bám trên viên né sẽ được loại bỏ và các viên nén hư hỏng sẽ được thu 

thôi lượng bụi phát sinh từ công đoạn này được thu gom xử lý bằng thiết bị loc bụi cyclone 

1600 và thiết bị lọc bụi túi vải để xử lý với 54 túi lọc, lượng bụi thu hồi này sẽ được đưa 

về công đoạn nghiền tình sẽ tiếp tục sản xuất bằng giây chuyền khép kín. Lượng khí sau 

khi quá lọc bụi túi vải tiếp tục được đưa về nhà chứa bụi trung tâm sau đó dẫn bằng đường 

ống 1000 thoát ra ngoài môi trường không khí. 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất viên nén 

gỗ, logistics và kho bãi” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông trại xanh  Trang 69 

XỬ LÝ BỤI HIỆN TẠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Nguyên lý hoạt động chung của các thiết bị xử lý bụi 

- Nguyên lý xử lý bụi của thiết bị cyclon: Luồng khí chứa bụi đi vào thân của cyclone 

theo hướng vuông góc với thân của cyclone ở phần trên. Sau đó, luồng khí thải xoáy xuống 

dần dọc theo chiều cao của thiết bị gặp thân ống hình phễu. Bụi đi chiều xoắn ốc nhờ tác 

động của quạt gió. Dưới tác dụng của lực ly tâm, bụi bị văng vào thành ống khiến chúng 

mất dần vận tốc và rơi xuống dưới. Dòng xoáy chứa khí sạch hướng lên phía trên. Bụi lắng 

phía dưới được thu hồi, đưa vào công đoạn sấy để sản xuất viên nén. Hiệu suất thu bụi bụi 

của thiết bị cyclon đạt được khoảng 70% đối với cỡ bụi δ = 5µm, 93 – 95% đới với cỡ bụi 

δ = 10µm, 99 – 99,5% đối với cỡ bụi δ = 20µm. 

Nghiền thô 

1 Lọc bụi túi 

vải 

Ø2400x6500 

1 Cyclone 

1700x5000 

1 Cyclone 

1600x5000 

Môi 

trường  

Nghiền tinh 

1 Cyclone 

1900x6100 
Ép viên 

Làm nguội 

Bụi gỗ 

Bụi gỗ 

1 Cyclone 

1900x5500 

Bụi gỗ 

1 Cyclone 

1600x5000 

 

1 Lọc bụi 

túi vải 

Ø400,  

Ø400,   

Ø400,  

Ø650 
1 Cyclone 

1900x5500 

Môi trường 

nhà xưởng 
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Hình 4.1. Nguyên lý hoạt động của Cyclone 

 

- Nguyên lý thu hồi bụi của thiết bị lọc túi vải: Đối với các công đoạn nghiền tinh, 

sàn, bụi thường có kích thước và trọng lượng nhỏ nên dòng khí lẫn bụi sau khi đi qua 

cyclon sẽ được dẫn qua thiết bị lọc túi vải. Khi dòng khi đi qua qua tấm vải lọc, ban đầu 

các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các 

hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, 

dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được tất cả 

các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Hiệu quả lọc đạt tới 99,8% và lọc được tất cả các hạt rất 

nhỏ nhờ có lớp trợ lọc.  

- Nguyên lý hoạt động của nhà chứa bụi: Nhà chứa bụi được bố trí cuối cùng trước 

khi dòng khí bụi thoát ra môi trường. Trong nhà thu hồi bụi được bố trí các tấm lưới lan 

zích zắc nhau. 

Dòng khí sau khi đi qua nhà thu hồi bụi sẽ thoát ra ngoài môi trường đảm bảo nồng 

độ bụi đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với hệ số Kp = 1 và Kv = 1. 

Cấu tạo các thiết bị thu hồi bụi của dây chuyền sản xuất viên nén được thể hiện trong 

hình sau: 

Bảng 4.25. Thông số thiết kế hệ thống xử lý bụi hiện trạng 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

I Công đoạn nghiền thô 

1 Quạt hút 01cái 
- Lưu lượng 6.000 m3/giờ 

- Công suất quạt: 55kW. 

2 Cyclone  02 hệ 
- 01 Cyclone đường kính 1,6m; chiều cao 5m. 

Vật liệu: Thép CT3. 

3 Ống thoát khí ra 1HT - Vật liệu: Thép  
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

ngoài môi trường - Đường kính: 400mm, dài 90m 

II Công đoạn nghiền tinh 

1 Quạt hút 02 cái 
- Lưu lượng 5.000 m3/giờ 

- Công suất quạt: 75kw. 

2 
Cyclone kết hợp 

Lọc bụi túi vải 
01 hệ 

- Cyclone đường kính 1,0m; chiều cao 4m. Vật 

liệu: Thép CT3 

- Hệ lọc bụi túi vải gồm 25 túi, Đường kính túi 

165mm x 4m. Độ dày vải 2mm 

3 
Ống thoát khí ra 

ngoài môi trường 
1HT 

- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, dài 39m 

III Công đoạn ép viên 

1 Quạt hút 02 Cái 
- Lưu lượng 6.000 m3/giờ;  

- Công suất: 22kW. 

2 Cyclone 01 cái 
+ Đường kính 1,7m; chiều cao 5m. 

+ Vật liệu: Thép CT3 dày 3mm. 

3 

Ống dẫn về thiết 

bị đập bụi bằng 

nước 

1HT 
- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, dài15m 

IV Công đoạn làm nguội 

1 Quạt hút 02 Cái 
- Lưu lượng 6.000 m3/giờ;  

- Công suất: 30kW. 

2 Cyclone 01 cái 
+ Đường kính 1,6m; chiều cao 5m. 

+ Vật liệu: Thép CT3 dày 3mm. 

3 

Ống dẫn về thiết 

bị đập bụi bằng 

nước 

1HT 
- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, 16m 

 

Bảng 4.26. Thông số thiết kế hệ thống xử lý bụi mới 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

I Công đoạn nghiền thô 

1 Quạt hút 03 cái 
- Lưu lượng 6.000 m3/giờ 

- Công suất quạt: 55kW. 
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

2 Cyclone  06 hệ 
- 01 Cyclone đường kính 1,6m; chiều cao 5m. 

Vật liệu: Thép CT3. 

3 

Ống dẫn ra môi 

trường trong nhà 

xưởng 

03 hệ 
- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, dài 20m 

II Công đoạn nghiền tinh 

1 Quạt hút 03cái 
- Lưu lượng 6.000 m3/giờ 

- Công suất quạt: 75kw. 

2 Cyclone  03 hệ 
- Kích thước: Ø1700x5000 

- Vật liệu: thép CT3 dày 3mm. 

3 Lọc bụi túi vải 03 hệ 

- Kích thước: Ø 2400x6500 

- Thân lọc bụi: thép CT3 dày 4mm. 

- Túi lọc: 125x2400 (74 túi) 

4 

Ống dẫn ra môi 

trường trong nhà 

xưởng 

03 hệ 
- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, dài 40m 

III Công đoạn ép viên 

1 Quạt hút 03 Cái 
- Lưu lượng 7.000 m3/giờ;  

- Công suất: 22kW. 

2 Cyclone 01 cái 
Kích thước: Ø1900x6100. 

Vật liệu: inox 304 dày 3mm 

3 Lọc bụi túi vải 01 hệ 

- Kích thước: Ø 2400x6500 

- Thân lọc bụi: thép CT3 dày 4mm. 

- Túi lọc: 125x2400 (74 túi) 

4 
Ống dẫn về nhà 

chứa bụi 
 

- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, dài15m 

IV Công đoạn làm nguội 

1 Quạt hút 01 Cái 
- Lưu lượng 10.000 m3/giờ;  

- Công suất: 30kW. 

1 Quạt hút 01 Cái 
- Lưu lượng 5.000 m3/giờ;  

- Công suất: 15kW. 

2 Cyclone 04 cái 
- Kích thước:  Ø 1900x5500 

- Vật liệu:  thép CT3 dày 3mm 
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

3 
Ống dẫn về nhà 

chứa bụi 
 

- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, 16m 

V Hút ẩm băng tải 

1 Quạt hút 01 Cái 
- Lưu lượng 10.000 m3/giờ;  

- Công suất: 30kW. 

1 Quạt hút 01 Cái 
- Lưu lượng 5.000 m3/giờ;  

- Công suất: 15kW. 

2 Cyclone 04 cái 
- Kích thước:  Ø 1900x5500 

- Vật liệu:  thép CT3 dày 3mm 

3 
Ống dẫn về nhà 

chứa bụi 
 

- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, 16m 

V Công đoạn sàng 

1 Quạt hút 02 Cái 
- Lưu lượng 6.000 m3/giờ;  

- Công suất: 37kW. 

2 Cyclone 02 cái 
- Kích thước: 1600x5000 

- Vật liệu: thép CT3 dày 3mm. 

3 Lọc bụi túi vải 02hệ 

- Kích thước: 2000x6000 

- Thân lọc bụi: Thép tấm CT3 dày 3mm 

- Thân trong: Thép tấm CT3 dày 3mm 

- Túi lọc: 130x1400 (54 túi) (Polyester / chống - 

Rọ lọc bụi: 125x2400 (54 rọ) 

4 

Ống dẫn ra môi 

trường trong nhà 

xưởng 

 
- Vật liệu: Thép  

- Đường kính: 400mm, dài 30m 

VI Nhà chứa bụi 01 

Kích thước 5x2x6m 

- Tường gạch 

- ống thoát khí ra ngoài đường kính D 1000mm 

 

 Đối với bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sấy nguyên liệu sản xuất viên nén  

Đối với công đoạn sấy của hệ mới: 

Dòng khí sau khi ra khỏi buồng sấy nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất viên 

nén có chứa các khí của quá trình đốt cháy nhiên liệu củi như CO, CO2 và mang tro, bụi 
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gỗ. Vì vậy, Công ty sẽ lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sấy được 

thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Công nghệ xử lý bụi của lò sấy mới 

➢ Toán chiều cao ống khói: (Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – Trần Ngọc Chấn, 

NXB Khoa học kỹ thuật, 2002) 

Căn cứ vào các dữ liệu ở chương 4 ta có thể tính toán chiều cao ống khói như sau: 

- Chiều cao ống khói: 

=> H = √
𝐶𝑡 × 𝑉 × 𝐴 × 𝐹 × 𝑚 × 𝑛

𝐶𝑐𝑝 × √𝑉. ∆𝑇
3   

 Trong đó: 

+ A: Hệ số kể đến độ ổn định của khí quyển. Đối với phần lớn các địa phương của 

Việt Nam, A = 240. 

+ Ct: Nồng độ CO ra khỏi lò sấy vào ống khói, C = 946,04 mg/m3. 

+ Ccp: Nồng độ cho phép của chất ô nhiễm theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B, 

Ccp = 1000mg/m3
. 

+ V: Lưu lượng khói thải (m3/s), V = 1 m3/s. 

+ F: Hệ số kể đến loại chất khuyếch tán. Đối với khí: F = 1. 

+ ∆T: Hiệu số giữa nhiệt độ khí thải qua ống khói và nhiệt độ khí quyển: 

∆T = 40 – 27 = 13 0C  

+ m, n: Các hệ số không thứ nguyên kể đến điều kiện thoát ra của khí thải ở miệng 

ống khói, m = 0,9; n =1. 

=> H = √
946,04 × 240 × 1 × 1 × 0,9 × 1

1000 × (1 × 13)1/3
= 9,3 𝑚 

Bụi, khí thải 

Cyclone Bụi  

ống khói 

Môi trường 

không khí 
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Chọn lắp đặt chiều cao ống khói tối thiểu 12 m, sau khi phát tán khí thải qua ống khói 

trên thì nồng độ CO trong lớp khí quyển gần mặt đất đạt Quy chuẩn chất lượng không khí 

xung quanh theo QCVN 19:2009/BTNMT. Tuy nhiên để tăng khả năng phát tán của khí 

thải và hạn chế sự che khuất của các công trình lân cận chúng tôi chọn chiều cao lắp đặt 

ống khói là 10 m so với mặt đất. 

Các thông số cơ bản của mỗi lò đốt như sau: 

Stt Tên hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Cyclon 

- Kích thước: 3500x9870 

- Vật liệu: thép CT3 dày 3mm 

-Bích: thép CT3 dày 8mm 

- Số lượng 1 

2 Quạt 
- Số lượng: 1cái 

- Lưu lượng gió: 20.000 (m3/h) 

4 Ống khói 

- Kích thước: Ø 1000 (mm). 

- Vật liệu: Thép, dày 3mm. 

- Chiều cao: 27(m). 

Đối với công đoạn sấy của hệ cũ: 

- Quy trình xử lý khí thải tại lò sấy như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý khí thải lò sấy 

Tại buồng đốt, hơi gió nóng sẽ được quạt hút đến cyclone 1 và cyclone 2 để lấy 

nguyên liệu, khói thải sẽ được tách bụi khô trước khi thải ra môi trường qua ống khói. Khói 

thải được hút vào cyclone sẽ chạy xoáy theo đường xoắn ốc từ trên xuống dọc bề mặt trong 

của thân hình trụ của cyclone, dưới tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi sẽ được tách ra khỏi 

dòng khí thải. Khi xuống tới miệng phễu thu bụi tro, dòng khí sẽ chuyển động ngược trở 

lên trên theo đường xoắn ốc và qua ống tâm thoát ra ngoài. 

Với quy trình xử lý khói thải này, hiệu quả thu tách tro bụi và các khí oxit axit khỏi 

dòng khói thải đạt trên 90%. 

Sử dụng kết quả quan trắc khí thải tại ống khói đầu ra hệ thống xử lý bụi khí thải 

công đoạn sây hiện trạng ngày 05/06/2024 của dự án: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Kết quả 
QCVN 

19:2009/BTNMT 

1 Bụi 82   

Khí thải lò đốt Ống dẫn 
Hệ thống 

Cyclone 
Ống khói 

Môi trường 

không khí 

Bụi tro thu gom, 

xử lý 

Bể nước 

đập bụi 
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2 SO2 
KPH   

3 NOX KPH   

4 CO KPH   

 

Các thông số cơ bản của mỗi lò đốt như sau: 

Stt Tên hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Cyclon 

- Kích thước: 700x2000 

- Vật liệu: thép CT3 dày 3mm 

-Bích: thép CT3 dày 8mm 

- Số lượng 04: gồm 2 bộ ra liệu sau sấy, 2 bộ thu hồi 

bụi 

2 Quạt 
- Số lượng: 1cái 

- Lưu lượng gió: 10.000 (m3/h) 

3 
Bể dập bụi bằng 

nước 
Kích thước: 1x1x1m 

4 Ống khói 

- Kích thước: Ø 1000 (mm). 

- Vật liệu: Thép, dày 3mm. 

- Chiều cao: 27(m). 

 

 Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình nhập kho mùn cưa, dăm bào, bốc dỡ nguyên 

liệu đưa vào sản xuất: 

- Trong quá trình nhập kho mùn cưa, dăm bào thu mua từ các nhà máy chế biến gỗ, 

Chủ dự án sẽ yêu cầu các phương tiện vận tải phải vận chuyển nguyên liệu trong các bao 

chứa, hoặc các xe tải nhỏ được bao che cẩn thận, khi nhập kho bốc dỡ được thực hiện trong 

nhà xưởng và cửa ra vào được đóng lại khi thao tác hoặc phủ bạc che chắn tránh tình trạng 

bụi phát tán ra hướng cửa ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

- Hoạt động bốc dỡ nguyên liệu sản xuất từ khu lưu chứa qua khu sản xuất được cơ 

giới hóa, sử dụng các loại xe chuyên dụng, hạn chế tối đa sử dụng lao động thủ công và 

tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thành việc bốc dỡ trong thời gian ngắn nhất. Nguyên liệu 

mùn cưa, dăm bào khi nhập về nhà máy được lưu chứa trong các bao chứa; nguyên liệu ra 

phải được đưa vào sử dụng đảm bảo liên tục, hạn chế lưu chứa nhiều trong kho. 

- Không lưu chứa mùn cưa, dăm bào bên ngoài sân bãi (ngoài trời), chỉ lưu chứa trong 

nhà xưởng đảm bảo không bị gió lùa và gần khu vực sản xuất, hạn chế được khâu vận 

chuyển xa nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra bên ngoài. 

2.2.1.2. Nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt tại các nhà vệ sinh được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 

ngăn. Tại bể tự hoại diễn ra quá trình lắng cặn và lên men, phân hủy sinh học kị khí cặn 

lắng. Các chất hữu cơ trong nước thải và bùn cặn đã lắng chủ yếu là các hydrocacbon, đạm, 
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béo… được phân hủy bởi các vi khuẩn kị khí và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên men, 

bớt mùi hôi, giảm thể tích, chất không tan và chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, NH3,...).  

Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ sau khi xử lý sơ bộ được đưa về hố gas và đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

 Nước thải sản xuất: 

Khu vực bãi chứa nguyên liệu được thiết kế hệ thống gờ chắn bằng gạch, phủ xi 

măng, cao 0,1m và mương thu gom xung quanh khu vực bãi chứa đáy mương chống thấm, 

nắp mương là đan bê tông có đục lỗ; vào mùa mưa, lượng nước rỉ phát sinh từ bãi lưu chứa 

sẽ được thu gom về bể xử lý nước, diện tích 10 m2 (ký hiệu số 7 trên bản vẽ quy hoạch). 

Chức năng của bể là lọc cặn và hấp thụ màu nước thải phát sinh từ quá trình lưu chứa 

nguyên liệu vào mùa mưa. 

Nước thải rỉ dăm theo hệ thống mương thu gom dẫn về bể gom, nước từ bể gom và 

bơm lên bể lọc để xử lý. Trong bể có đặt các lớp cát, thạch anh, than hoạt tính; nước đi qua 

từng lớp vật liệu, được hấp thụ mùi và màu, giữ lại một phần cặn thô trôi nổi, nước thải 

sau đó được thu qua ống lọc D114. Nước thải sau xử lý sơ bộ đạt giới hạn tiếp nhận của 

KCN - 1,5C và chảy về hệ thống thoát nước chung của KCN tại điểm đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN dọc trên đường số 14 để đưa về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung KCN Phú Tài tiếp tục xử lý. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ thu gom và xử lí nước thải bãi chứa nguyên liệu 

- Máy móc, thiết bị xử lý nước thải bãi chứa nguyên liệu:  

STT Thiết bị Số lượng Đơn vị 

1 Bể thu gom nước thải rỉ tại bãi chứa nguyên liệu 1 Bể 

- 

Kích thước: 5 x 2 x 1 m 

- Thành BTCT mác 250, thành dày 200, sắt d10a200 

- Đáy BTCT mác 250, 2 lớp sắt d10a200 

  

- 

Bơm chìm nước thải: 

 + Lưu lượng: Q = 0.2m³/min , Cột áp H = 8m 

 + Điện áp: 0.75kW/380V/50Hz/3pha 

2 Bộ 

Bãi chứa/ 

Nguyên liệu 

Mương thu nước 

Bể thu 

gom nước 

rỉ 
Nước thải 

rỉ  

N
ư

ớ
c 

ch
ả

y 
 

tr
à
n
 q

u
a
  

Hố gas thu nước 

Lưới chắn rác 

Mương thu nước 

Bồn lọc 

xử lý 
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- 
Phao điều chỉnh mực nước FLOAT SWITCH và dây 

treo bơm inox 
1 Bộ 

2 Bồn lọc 2 1 Bể 

- Bồn thép CT3, phủ composite, Ø1900mm, cao 2,4 m   

- 

Than hoạt tính 4*8: 20 bao 

Cát thạch anh: 2,2 m3 

Sỏi đỡ 8-12 mm: 1,1m3 

Đá 1x2: 1,1 m3 

1 - 

- Hệ thống ống thu nước đục lỗ PVC D114 1 Bộ 

 

 Nước mưa 

Nước mưa được xem là nước thải quy ước sạch không gây ô nhiễm môi trường. Tuy 

nhiên, khi chảy tràn qua mặt bằng nhà máy có thể lôi cuốn theo rác, cát, đất,… làm ô nhiễm 

nguồn nước mặt. Vì vậy, Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp sau để hạn chế ô nhiễm 

nguồn này:  

+ Khu vực kho chứa, xưởng sản xuất cũng được xây dựng theo đúng cao trình thiết 

kế, nền được gia cố bằng bêtông, tạo rãnh thoát nước mưa xung quanh và hệ thống thu gom 

nước mái, đảm bảo chống dột cho kho xưởng, tránh nước mưa chảy tràn gây ảnh hưởng 

máy móc, thiết bị sản xuất cũng như kéo theo các chất bẩn làm ô nhiễm đến nguồn nước 

mặt. 

+ Khu vực khuôn viên nhà máy cũng được nhân viên vệ sinh của nhà máy thường 

xuyên quét dọn hàm lượng bụi trên mặt bằng, thu gom rác đúng quy định, không để nước 

mưa cuốn vào gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 

+ Hệ thống thoát nước mưa: hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế riêng 

biệt với hệ thống nước thải theo nguyên tắt tự chảy. Nước mưa trong dự án được thu gom 

về các hố ga được dẫn bằng hệ thống ống cống BTCT D600, kết hợp mới mương có nắp 

đan. Sau đó đấu nối vào hố ga thu gom nước mưa chung của KCN tại 04 vị trí. 

Có 04 điểm đấu nối: 01 điểm đấu nối tại góc phía Đông Nam; 01 điểm tại góc Đông 

Bắc của dự án; 01 điểm đấu nối tại góc phía Tây Bắc dự án; 01 điểm tại phía Nam mặt 

bằng. (các điểm này hiện trạng đã đấu nối với hệ thống thu gom thoát nước mưa chung của 

KCN) 
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2.2.1.3. Chất thải rắn 

 Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp thu gom và quản lý CTR sinh hoạt phát sinh tại 

nhà máy như sau: 

  

 

 

Chủ dự án sẽ trang bị, bố trí các thùng chứa chuyên dụng tại nhà vệ sinh và một số 

vị trí trong nhà máy nhằm đáp ứng thu gom lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày tại dự 

án. Các thùng chứa này có nắp đậy kín để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ rơi vãi ra môi trường 

và đảm bảo mỹ quan để phân loại chất thải: loại đựng rác hữu cơ, ẩm (thức ăn thừa, giấy 

không thể tái sinh, vỏ trái cây,...), loại đựng các loại rác vô cơ khô (thủy tinh, giấy, nhựa 
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plastic,...). Các thùng chứa rác được nhân viên thường xuyên vệ sinh để tránh phát sinh 

mùi hôi, ruồi, nhặng,… 

Định kỳ công nhân sẽ di chuyển các thùng rác về điểm tập kết gần nhà bảo vệ khi 

đơn vị chức năng đến thu gom để thuận tiện cho đơn vị vận chuyển xử lý theo đúng quy 

định. 

Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về việc quản lý và hợp đồng chuyển giao 

chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chủ yếu là vỏ cây, bụi gỗ thải ra trong quá trình sản xuất. Lượng này được dùng làm 

chất đốt cho lò sấy và tận dụng tái sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất viên 

nén.  

Toàn bộ lượng rác thải sản xuất bao gồm giấy, carton, pallet hỏng, bao bì,… Sẽ được 

công nhân vệ sinh thu gom và phân loại.  

Riêng lượng tro từ lò đốt thì được thu gom vào các bao hợp đồng vận chuyển đi xử 

lý theo quy định, cam kết không tồn đọng lâu ngày, gây phát tán bụi. 

Thu gom lượng tro xỉ lò sấy (phát sinh khoảng 1,75 m3/ngày) vào các bao chứa đặt 

trên các pallet để tại vị trí cố định trong nhà chứa CTR, CTNH (ký hiệu số 14 trên bản vẽ 

quy hoạch ), ngăn chứa CTRSX 12,57 m2. Đây là loại tro có nguồn gốc từ sinh khối, thích 

hợp để bón lót cho cây trồng nên Công ty sẽ bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua, tái sử 

dụng, không để tích tụ lâu ngày. 

Công ty sẽ xây dựng nhà lưu chứa chất thải rắn sản xuất diện tích 14 m2, đặt tại phía 

Bắc để thu gom để lưu chứa các loại chất thải này.  

Chất thải tái chế sẽ bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu, chất thải không tái chế sẽ 

hợp đồng xử lý theo quy định. 

 Chất thải nguy hại  

− Bố trí công nhân thu gom, phân loại CTNH, CTCNPKS không để chất thải nguy 

hại, CTCNPKS lẫn với các nguồn chất thải khác làm gia tăng khối lượng chất thải nguy 

hại của dự án. 

− Sử dụng 05 thùng chứa CTR thể tích 120 lít, màu vàng để lưu giữ tạm thời lượng 

CTNH, CTCNPKS phát sinh. 

− Xây dựng 01 nhà chứa chất thải, CTCNPKS nguy có diện tích 10m2, kết cấu: đáy 

bằng bê tông xi măng, tường gạch xây, mái lợp tôn 0,45mm, có cửa, nền được chống thấm 

theo quy định.   

− Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Nhà 

máy. 
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− Các biện pháp quản lý CTNH, CTCNPKS của Nhà máy được thực hiện theo đúng 

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại. 

2.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình sản xuất của Nhà máy, tiếng ồn phát sinh tại một số công đoạn sản 

xuất. Tuy nhiên, tiếng ồn phát sinh thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Với các tác nhân gây ồn 

như trên, Nhà máy sẽ có một số biện pháp khắc phục như sau:  

- Xưởng sản xuất rộng và được bao che xung quanh, hạn chế tối đa âm thanh máy 

móc, thiết bị phát ra bên ngoài. Ngoài ra còn bố trí thêm các quạt cưỡng bức để thông 

thoáng nhà xưởng. 

- Khu vực văn phòng làm việc được lắp đặt các cửa kính, bố trí độc lập với xưởng 

sản xuất để hạn chế bụi và tiếng ồn do quá trình sản xuất gây ra. 

- Công nhân vận hành trực tiếp được trang bị quần áo bảo hộ lao động, bố trí thời 

gian làm việc theo ca và luân phiên. 

- Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết của máy móc thiết bị và cho dầu bôi trơn. 

- Móng máy đảm bảo xây dựng đủ khối và có biện pháp chống rung phù hợp. 

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào nhà máy phải hạn chế tốc độ, tắt 

máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm. 

2.2.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Phòng chống và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Đối với việc xây dựng, tất cả đều được xây dựng bằng bê tông, tường gạch hoặc 

bằng nhà tiền chế khung sườn bằng sắt, do đó hạn chế được những tác nhân gây cháy. 

- Lập phương án PCCC và trình cơ quan chức năng phê duyệt, tuân thủ theo phương 

án PCCC đã được phê duyệt. Chủ cơ sở tuân thủ các Tiêu chuẩn của Việt Nam về PCCC. 

- Niêm yết bảng nội quy phòng cháy chữa cháy tại các khu vực của dự án. 

- Xây dựng đội PCCC đảm nhiệm cho dự án. Kiểm tra, đôn đốc, việc chấp hành các 

quy định, nội quy an toàn về PCCC. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. Đội 

PCCC được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát PCCC; chịu sự điều động của cấp có thẩm 

quyền để tham gia hoạt động PCCC. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ theo quy định của công an 

PCCC. Các phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy CO2, cát, xẻng, sào cắt điện,...) sẽ được 

kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng; 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, 

thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an 

toàn về phòng cháy.  
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- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có 

biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi 

có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, đội PCCC theo các nội 

dung sau:  

+ Kiến thức pháp luật, kiến thức về PCCC phù hợp với từng đối tượng. 

+ Biện pháp phòng cháy. 

+ Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật 

chữa cháy. 

+ Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC. 

+ Phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC. 

- Dán các số điện thoại cần thiết (bệnh viện, đội PCCC,…) tại các vị trí ở cửa thoát 

hiểm, cửa ra vào. 

- Tổ chức các buổi diễn tập PCCC theo định kỳ. 

- Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng. 

- Trường hợp xảy ra cháy nổ, biện pháp ứng cứu như sau:  

+ Huy động các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. 

+ Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. 

+ Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 

- Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh 

biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây: 

+ Đội PCCC của Dự án.  

+ Cảnh sát PCCC nơi gần nhất.  

+ Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. 

Biện pháp phòng chống tai nạn lao động 

− Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề và kiến thức về an toàn lao động. 

− Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân về các quy tắc an toàn trong sản xuất 

công nghiệp và khi tham gia giao thông. 

− Sắp xếp khu vực chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc, thiết bị gọn gàng, phù 

hợp với công năng sử dụng. Tùy theo từng loại hàng hoá khác nhau mà có thể bố trí chiều 

cao khác nhau. 

− Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu vào kho, xưởng: yêu cầu công 

nhân phải sử dụng thành thạo các thiết bị, xe nâng, chuyên chở phù hợp, không vượt quá 

tải trọng. 
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− Tại các khu vực có nguồn nhiệt cao, nguồn điện, tại khu vực có khả năng đổ ngã, 

… dễ gây tai nạn lao động thì sẽ đặt biển báo hướng dẫn vận hành và đề phòng sự cố, tai 

nạn. 

− Thường xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn lao 

động để kịp thời khắc phục và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra. 

− Tuân thủ quy trình hoạt động của các máy móc, dây chuyền sản xuất tại Nhà máy. 

− Có chế tài phù hợp đối với người lao động không tuân thủ các quy định về ATLĐ 

trong sản xuất công nghiệp. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố lò hơi 

− Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

− Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành, các yêu cầu và thông số kỹ thuật của thiết 

kế trong quá trình vận hành lò hơi. 

− Kiểm tra chế độ vận hành theo thiết kế và sửa chữa kịp thời khi có sự cố. Đội ngũ 

nhân viên kỹ thuật và công nhân luôn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

− Công nhân vận hành sẽ được tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để đảm bảo 

vận hành tốt, đảm bảo hiệu suất xử lý, giảm thiểu các sự cố xảy ra. 

− Thường xuyên kiểm tra và giám sát độ kín và độ bền của các cyclon thu hồi bụi 

cũng như các hệ thống đường ống dẫn, kịp thời sửa chữa khi có dấu hiệu bị hư hỏng. 

− Chấp hành những quy định về kỹ thuật an toàn theo tiêu chuẩn TCVN 6006 - 1995 

(yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa lò hơi), cụ thể như sau: 

+ Ban hành các quy định trách nhiệm cho những người liên quan đến việc sử dụng 

lò hơi, phải đăng ký sử dụng lò hơi tại cơ quan có thẩm quyền. 

+ Người trực tiếp vận hành lò hơi phải qua đào tạo và được cấp chứng chỉ đủ tiêu 

chuẩn vận hành. 

+ Lò hơi phải có đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật: lý lịch lò hơi, các bản vẽ cấu tạo các bộ 

phận của lò hơi, các chứng chỉ kiểm tra chất lượng và biên bản khám nghiệm xuất xưởng. 

+ Người lắp đặt, sửa chữa lò hơi phải là người có tư cách pháp nhân, được phép của 

cấp có thẩm quyền theo quy định. 

+ Tiến hành sửa chữa lò hơi theo đúng lịch và kiểm tra kỹ thuật lò hơi theo đúng thời 

hạn quy định. 

+ Sau khi sửa chữa phải được tiến hành kiểm nghiệm kỹ thuật trước khi đưa vào sử 

dụng. 

+ Người quản lý lò hơi phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy trình, tiêu 

chuẩn an toàn của những người vận hành. 

Khắc phục sự cố lò hơi 

1/  Cách xử lý sự cố cạn nước 

- Ngừng cấp nhiên liệu, cào toàn bộ củi đốt ra ngoài. 
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- Kiểm tra mực nước thực tế trong lò: mở van xả hết hơi ra, mở van xả đáy xem có 

nước ra không. 

- Nếu không có nước ra mà chỉ có hơi xanh xì ra tức là lò bị cạn nước, thao tác như 

sau: 

+ Xả hơi ra ngoài nhanh chóng hoặc bằng van an toàn khi lò có áp suất cao. 

+ Để áp suất hạ thấp và lò nguội, báo cáo cán bộ kỹ thuật đến xử lý. 

2/ Xử lý ống thủy bị vỡ 

- Lấy vải hoặc bao bố trùm kín nơi có hơi hoặc có nước xì ra. 

- Đóng van hơi và van nước từ lò thông qua ống thủy. 

- Thay ống thủy mới và thực hiện thay thế đúng quy trình kỹ thuật. 

3/ Xử lý Áp kế hơi bị hỏng 

- Khóa van từ lò ra áp kế và thay áp kế mới. 

- Trường hợp áp kế bị hỏng nhẹ vẫn hoạt động được thì tạm thời hoạt động đến kỳ 

bảo dưỡng gần nhất sẽ thay thế. 

4/ Xử lý hỏng van an toàn 

- Nếu có hơi xì ra thì dùng tay nhấc tay đòn của van lên cho hơi thoát ra, sau đó thả 

tay ra xem van có đóng được không. 

- Nếu lượng hơi quá lớn thì ngừng lò. 

- Để áp suất hạ xuống mức 0, rồi tháo van ra sửa chữa, thay thế. 

- Khi cho van hoạt động phải tiến hành kiểm tra nồi hơi. 

5/ Xử lý hệ thống cấp nước khống chế mức nước giới hạn bị hỏng 

Kiểm tra bộ phận bị hỏng dẫn đến sự cố cạn nước và xử lý như trường hợp cạn nước. 

6/ Xử lý van xả đáy lò bị hư 

− Nếu nước xì ra nhẹ thì cho hoạt động tạm thời chờ bảo dưỡng. 

− Nếu nước ra nhiều thì ngừng hoạt động và kiểm tra mức nước và xử lý như sự cố 

cạn nước. 

7/ Xử lý sự cố cháy thủng ống lửa 

Ngừng hoạt động, để áp suất hạ thấp và nguội lò rồi báo cáo cho cán bộ xử lý lò hơi 

đến xử lý.  

8/ Xử lý sự cố phán tán khói đen 

 Sử dụng nguyên liệu đốt là củi nên để đảm bảo không phát tán khói đen thì cần: 

− Đảm bảo nguyên liệu đốt đạt chất lượng, không ẩm ướt. 

− Hệ thống xử lý khí thải lò hơi phải vận hành theo đúng quy định, công nhân vận 

hành đúng quy trình. 
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− Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải lò hơi để không có hiện trạng 

rò rỉ khói thải ra bên ngoài. 

− Quán triệt không cho công nhân đưa nhiên liệu nhiều vào lò trong cùng một thời 

điểm và chọc tro khi lò đang hoạt động. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 4.27. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT 
Công trình xử lý 

môi trường 
Biện pháp thực hiện 

1 
Chất thải rắn  

sinh hoạt 

- Thùng chứa rác thải sinh hoạt. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng 

quy định. 

2 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông 

thường 

- Bố trí kho chứa chất thải thông thường. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy 

định. 

3 Chất thải nguy hại 

- Bố trí kho chứa chất thải nguy hại. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy 

định. 

4 Nước mưa 
Bố trí hệ thống thoát nước mưa riêng biệt, tách riêng với hệ 

thống thoát nước thải. 

5 Nước thải SH 
Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom thoát nước thải của KCN. 

6 Nước thải sản xuất 
Xử lý sơ bộ bằng phương pháp lắng lọc, sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom thoát nước thải của KCN. 

7 Bụi, khí thải 
- Phương tiện giao thông ra vào dự án. 

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

8 Sự cố cháy nổ 

- Trang bị bình bọt chữa cháy. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng lập phương án xử lý sự cố. 

- Thông thoáng nhà xưởng. 

- Quan trắc môi trường định kỳ. 

- Xây dựng các nội quy, trang bị thiết bị an toàn. 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan 

trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc trường hợp phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự 

động liên tục. 
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3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Các biện pháp bảo vệ môi trường khác liên quan đến tiếng ồn, độ rung, sự cố môi 

trường được Chủ dự án chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện trong suốt quá trình lắp đặt 

máy móc và hoạt động của Dự án. 

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Việc thực hiện và quản lý các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được quản lý 

bởi Bộ phận giám sát môi trường của Công ty: 

Chủ dự án chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình giám sát môi 

trường; ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thực hiện lấy mẫu quan trắc chất thải, 

lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 01 lần/năm gửi Ban Quản lý KKT, Sở 

TN&MT và Chủ đầu tư hạ tầng KCN để giám sát, theo dõi theo quy định. 

Kết quả giám sát môi trường sẽ được cập nhật, lưu giữ tại cơ sở để phục vụ quá trình 

bảo vệ môi trường của dự án; đồng thời cung cấp cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra về 

bảo vệ môi trường khi được yêu cầu. 

Công tác quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện bằng sơ 

đồ sau: 

 

Nhiệm vụ: Công tác quản lý vận hành dự án sẽ do Giám đốc đảm nhiệm. Giám đốc 

giao nhiệm vụ cho phòng kỹ thuật - an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn, giám sát các công 

trình kỹ thuật của dự án trong đó có các công tác bảo vệ môi trường với nhiệm vụ, trách 

nhiệm cụ thể như sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa: thường xuyên nạo vét, thông thoáng. 

- Hệ thống thoát nước thải, bể tự hoại: thường xuyên nạo vét, thông thoáng và hút 

định kỳ. 

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khí thải. 

Giám đốc 

Vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường 

Thu gom, phân loại rác 

thải và ký hợp đồng thu 

gom 

Bảo trì, kiểm định máy 

móc, thiết bị 

Kiểm tra hệ thống thoát 

nước mưa, thoát nước thải 

Phòng kỹ thuật - an 

toàn vệ sinh lao động 
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- Thu gom, phân loại, vận chuyển và chọn đơn vị có chức năng thu gom các loại rác 

phát sinh. 

- Kiểm định, bảo trì các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình hoạt động. 

- Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo 

khả năng lưu chứa hoặc xử lý chất thải của các hạng mục. 

- Đảm bảo hoạt động đúng theo Luật Bảo vệ môi trường hiện hành. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo  

Chúng tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp đánh giá như: phương pháp thống kê, 

phương pháp điều tra xã hội, phương pháp phân tích mẫu môi trường, phương pháp so sánh 

các TCVN, QCVN hiện hành,… sử dụng các nguồn dữ liệu, số liệu từ các Dự án khác có 

tính tương đồng về mức độ ảnh hưởng đến môi trường, thu thập các nguồn thông tin và từ 

kinh nghiệm chuyên môn của cơ quan tư vấn, thông tin từ các văn bản pháp luật có liên 

quan, trên cơ sở đó chúng tôi phân loại theo nguyên nhân các tác nhân gây tác động môi 

trường, nguyên nhân gây ra các sự cố môi trường để có cơ sở đánh giá các tác động môi 

trường một cánh khách quan, chặt chẽ và đưa ra các biện pháp giảm thiểu cụ thể, phù hợp 

cho từng nguồn tác động. Các nguồn dữ liệu, số liệu, các tài liệu tham khảo sử dụng trong 

báo cáo có nguồn gốc rõ ràng nên công tác đánh giá tác động môi trường có mức độ chi 

tiết và tin cậy cao. Cụ thể như sau: 

4.1. Các phương pháp  

− Phương pháp liệt kê mô tả đã giúp chúng tôi liệt kê được các tác động tích cực và 

tiêu cực của Dự án gây ra đối với môi trường xung quanh bao gồm con người và tự nhiên. 

Phương pháp này đã mô tả và đánh giá được mức độ các tác động xấu lên cùng một nhân 

tố và chỉ ra được những điểm cần phải khắc phục khi thực hiện Dự án. 

− Phương pháp so sánh: Dựa vào số liệu thực tế, so sánh với các tiêu chuẩn quy định 

để xác định mức độ ô nhiễm. Phương pháp này có độ chính xác tương đối cao. 

− Phương pháp kế thừa là đáng tin cậy vì các đánh giá đã được các cơ quan có chức 

năng thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính tương đối bởi tại 

thời điểm lập báo cáo có thể số liệu đó không còn hoàn toàn chính xác nữa. 

− Phương pháp đánh giá nhanh của WHO đã góp phần trong việc đánh giá các mức ô 

nhiễm của các tác nhân gây ô nhiễm ở nhiều mức độ khác nhau. Chúng tôi đã sử dụng một 

số hệ số của WHO để tính toán các thông số ô nhiễm một cách nhanh nhất.  

− Phương pháp tổng hợp: Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định lượng 

dựa trên chủ quan của những người đánh giá. 

4.2. Các phương pháp khác 

− Qua phương pháp thống kê: chúng tôi đã thống kê được các số liệu qua các năm 

như: nhiệt độ, độ ẩm, gió, số giờ nắng, mưa và một số điều kiện khác. Ngoài ra chúng tôi 

cũng thống kê được tình hình kinh tế xã hội của khu vực thực hiện Dự án thông qua báo 
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cáo hằng năm của địa phương. Phương pháp thống kê tương đối đơn giản nên mức độ chi 

tiết và độ tin cậy của phương pháp này là có cơ sở.  

− Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Phương pháp này mang tính thực tế, thể hiện tương đối chính xác hiện trạng môi trường. 

− Phương pháp điều tra xã hội học còn hạn chế vì chúng tôi chưa thu thập được nhiều 

các ý kiến từ cơ quan chức năng tại địa phương và người dân. Đây là số liệu, tình trạng 

thực tế tại thời điểm lập báo cáo, nên độ tin cậy chỉ ở mức tương đối. 

Như vậy, công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi trường 

là các phương pháp pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học và khách 

quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tượng. Độ chính xác 

và tin cậy của các phương pháp này là rất cao. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Dự án không thuộc loại hình Dự án khai thác khoáng sản, Dự án chôn lấp chất thải, 

Dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. Do vậy, Dự án không thực hiện nội dung 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải rỉ dăm phát sinh tại dự án được thu gom 

đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp Phú Tài, không xả thải ra môi 

trường nên không thuộc trường hợp cấp phép nước thải theo quy định. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ thống xử lý nước 

thải: 

− Nguồn 1: Nước thải sinh hoạt từ các nhà được thu gom bằng đường ống nhựa PVC 

60 -114 dẫn về bể tự hoại 3 ngăn (xây ngầm, chống thấm) để xử lý sơ bộ sau đó theo 

đường ống HDPE D200 đấu nối hệ thống thoát nước thải của KCN trên đường số 14. 

− Nguồn 2: Nước thải sản xuất  

+ Nước thải từ hệ thống xử lý bụi khí thải tuần hoàn tái sử dụng không xả ra môi 

trường. 

+ Nước rỉ dăm phát sinh được thu gom về công trình lắng học sơ bộ sau đó đấu nối 

về hệ thống thoát nước thải của KCN trên đường số 14. 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

2.1.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

− Nguồn số 01: Bụi từ máy nghiền thô số 01, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 02: Bụi từ máy nghiền thô số 02, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 03: Bụi từ máy ngiền thô số 03, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 04: Bụi từ máy ngiền thô số 04, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 05: Bụi từ máy nghiền tinh số 01, lưu lượng gió 5.000m3/h. 

− Nguồn số 06: Bụi từ máy nghiền tinh số 02, lưu lượng gió 5.000m3/h. 

− Nguồn số 06: Bụi từ máy nghiền tinh số 03, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 07: Bụi từ máy nghiền tinh số 04, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 08: Bụi từ máy nghiền tinh số 05, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 09: Bụi từ 02 máy ép viên số 01, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 10: Bụi từ 02 máy ép viên số 02, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

− Nguồn số 11: Bụi từ 02 máy ép viên số 03, lưu lượng gió 7.000m3/h. 

− Nguồn số 12: Bụi từ 02 máy ép viên số 04, lưu lượng gió 7.000m3/h. 

− Nguồn số 13: Bụi từ 02 máy ép viên số 05, lưu lượng gió 7.000m3/h. 

− Nguồn số 13: Bụi từ máy làm nguội số 01, lưu lượng gió 5.000m3/h. 
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− Nguồn số 14: Bụi từ máy làm nguội số 02, lưu lượng gió 5.000m3/h. 

− Nguồn số 15: Bụi từ máy làm nguội số 03, lưu lượng gió 10.000m3/h. 

− Nguồn số 16: Bụi từ máy làm nguội số 04, lưu lượng gió 5.000m3/h. 

− Nguồn số 17: Bụi từ quá trình hút ẩm băng tải số 01, lưu lượng gió 5.000m3/h. 

− Nguồn số 18: Bụi từ quá trình hút ẩm băng tải số 02, lưu lượng gió 5.000m3/h. 

− Nguồn số 19: Bụi từ quá trình sàng số 01, lưu lượng gió 4.500m3/h. 

− Nguồn số 20: Bụi từ quá trình sàng số 02, lưu lượng gió 4.500m3/h. 

− Nguồn số 21: Bụi từ hệ thống lò sấy số 1, lưu lượng gió 10.000m3/h. 

− Nguồn số 22: Bụi từ hệ thống lò sấy số 2, lưu lượng gió 20.000m3/h. 

− Nguồn số 23: Bụi từ hệ thống lò sấy số 3, lưu lượng gió 20.000m3/h. 

− Nguồn số 24: Bụi từ hệ thống lò sấy số 4, lưu lượng gió 20.000m3/h. 

2.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1.2.1. Vị trí xả khí thải 

− Tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi máy nghiền thô số 01, lưu lượng gió 6.000m3/h. 

Tọa độ: X = 1.523.852; Y = 596.385 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108015’, múi 

chiếu 30). 

− Tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi máy nghiền tinh số 01, lưu lượng gió 

5.000m3/h. Tọa độ: X = 1.523.766; Y = 596.382 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

108015’, múi chiếu 30). 

− Tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi máy nghiền tinh số 02, lưu lượng gió 

5.000m3/h. Tọa độ: X = 1.523.757; Y = 596.383 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

108015’, múi chiếu 30). 

− Tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi nguồn số 9 và nguồn số 13, lưu lượng gió 

11.000m3/h. Tọa độ: X = 1.523.756; Y = 596.383 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

108015’, múi chiếu 30). 

− Tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi nguồn số 10 và nguồn số 14, lưu lượng gió 

11.000m3/h. Tọa độ: X = 1.523.750; Y = 596.415 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

108015’, múi chiếu 30). 

− Tại ống thoát của nhà chứa bụi, lưu lượng gió 46.000m3/h. Tọa độ: X = 1.523.720; 

Y = 596.479 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108015’, múi chiếu 30). 

− Tại miệng ống thoát của hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 01, công suất 04 tấn/giờ. 

Tọa độ: X = 1.523.666; Y = 596.510 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108015’, múi 

chiếu 30). 

2.1.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

− Lưu lượng xả khí thải tối đa: 96.000 m3/h.  

− Phương thức xả khí thải: Khí thải được xả theo phương thức gián đoạn (chỉ xả thải 

trong thời gian hoạt động mỗi ngày của Nhà máy). 
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− Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, hệ số Kp = 1,0 và Kv = 

1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải, cụ thể như sau: 

TT 
Chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B, Kp = 1,0 

và Kv = 1,0) 

Tần suất quan trắc  

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - Thực hiện quan trắc khí 

thải 06 tháng/lần. 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải 

tự động, liên tục 

theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 

98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

2 Bụi mg/Nm3 200 

3 CO mg/Nm3 1.000 

4 SO2 mg/Nm3 500 

5 NO2 mg/Nm3 850 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ Điểm b, Khoản 6, Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ, thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đối với các 

Dự án không thuộc cột 3 Phục II ban hành kèm theo Nghị định này, Chủ Dự án tự quyết 

định và chịu trách nhiệm trong thời gian vận hành thử nghiệm, nhưng không quá 06 tháng 

và phải đảm bảo đánh giá được hiệu quả của các công trình xử lý chất thải theo quy định.  

Trên cơ sở quy mô, công suất hoạt động và các công trình, thiết bị xử lý chất thải của 

Dự án, chúng tôi lựa chọn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của 

Dự án là 03 tháng (từ ngày 15/05/2025 đến ngày 15/08/2025).  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

 Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy mẫu quan trắc chất thải để đánh giá hiệu 

quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình xử lý chất thải  

Giai đoạn lấy 

mẫu 

Công trình, thiết 

bị xử lý 

Lần lấy 

mẫu 
Loại mẫu 

Thời gian lấy 

mẫu 

Giai đoạn vận 

hành ổn định Khí thải 

Lần 1 Mẫu đơn đầu 

ra của hệ 

thống xử lý  

Ngày 03/08/2025 

Lần 2 Ngày 04/08/2025 

Lần 3 Ngày 05/08/2025 

 Kế hoạch đo, lấy mẫu quan trắc khí thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống 

xử lý khí thải lò đốt 

− Bụi: 

+ Vị trí: Ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi 

+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, Bụi. 

+ Tần suất lấy mẫu quan trắc: 01 lần/ngày, trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định. 

+ Quy chuẩn áp dụng so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1,0 và Kv = 

1,0). 

− Bụi, khí thải 

+ Vị trí: Ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải lò sây số 1 
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+ Thông số quan trắc: Bụi, CO, SO2, NO2. 

+ Tần suất lấy mẫu quan trắc: 01 lần/ngày, trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định. 

+ Quy chuẩn áp dụng so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1,0 và Kv = 

1,0). 

 Tổ chức có đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực 

hiện kế hoạch đo, lấy mẫu quan trắc chất thải 

− Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Định. 

− Trung tâm Phân tích và đo lường chất lượng Bình Định. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định pháp luật 

Căn cứ Điều 98 và mục số 9 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, với lưu lượng khí thải xả thải ra môi 

trường của dự án là 175.000 m3/giờ, lớn hơn quy định (≥50.000 m3/giờ). Do vậy, dự án 

thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc khí thải định kỳ. 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Chỉ 

tiêu 

Quy chuẩn so sánh Tần suất 

quan trắc 

1 

Tại miệng ống thoát khí 

của hệ xử lý bụi Bụi 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột 

B; Kp = 1; Kv = 1 
6 tháng /lần 

4 

Tại miệng ống khói sau 

hệ thống xử lý khí thải 

Bụi tổng, 

CO, SO2, 

NOx 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột 

B; Kp = 1; Kv = 1  
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư cam kết toàn bộ các thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường này là chính xác và hoàn toàn trung thực. Nếu có thông tin sai khác, không chính 

xác về nội dung dự án, Chủ dầu tư xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. 

Cam kết việc xử lý chất thải ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Chủ đầu tư xin cam kết xử lý các chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường đạt 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỷ thuật về môi trường và thực hiện đầy đủ các chương trình quản 

lý và giám sát môi trường đã nêu trong giấy phép môi trường như sau: 

- Chủ đầu tư cam kết các nguồn thải được kiểm soát chặt chẽ, nồng độ các chất ô 

nhiễm phát thải vào môi trường phải đạt theo đúng tiêu chuẩn hiện hành cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. 

+ Chất thải nguy hại được xử lý tuân thủ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. 

+ Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

+ Cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv= 1. 

- Cam kết thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại thường xuyên, 

tránh làm phát sinh nước rỉ rác và mùi hôi. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường. Cử cán bộ đào tạo quản 

lý vận hành đúng kỹ thuật, tự giám sát hiệu quả xử lý và điều chỉnh phù hợp, bảo đảm các 

chỉ tiêu môi trường đầu ra đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, nếu có phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến 

môi trường hay sự cố môi trường, Chủ đầu tư cam kết sẽ đền bù và thực hiện khắc phục ô 

nhiễm xảy ra. 

- Trồng cây xanh đảm bảo diện tích theo quy hoạch được duyệt. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường và báo cáo các nội dung, kết quả giám 

sát, các số liệu phân tích trong đợt giám sát định kỳ: 01 lần/năm lên Ban quản lý KCN. 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn tất các giải pháp và thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường 

cho dự án ngay sau khi dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. 

- Cam kết đảm bảo các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật. 

Khi hoàn thành tất cả các giải pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã được đăng ký, Chủ 

đầu tư sẽ thông báo đến Ban quản lý KCN để thuận lợi cho việc giám sát thực hiện giấy 

phép môi trường của Chủ đầu tư. 
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Chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam nếu để xảy ra các sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-BQL 
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày 09 tháng 11 năm 2016) 

(Điều chỉnh lần thứ ba: ngày        tháng 8 năm 2024) 

    

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022                          

của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định;   

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2266/QĐ-BQL ngày 09/11/2016 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản 

xuất viên nén gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của Công ty TNHH Nông Trại Xanh; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 411/QĐ-BQL 

ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định về điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa 

của Công ty TNHH Nông Trại Xanh; 

Xét văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo hồ sơ do Công ty 

TNHH Nông Trại Xanh nộp ngày 27/8/2024 và đề nghị của Phòng Quản lý Đầu tư, 

 QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư của Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ, logistics và kho bãi tại Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2266/QĐ-



BQL ngày 09/11/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 411/QĐ-BQL ngày 

17/11/2021 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp cho Công ty TNHH 

Nông Trại Xanh với nội dung điều chỉnh như sau:   

 1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

 Nội dung Quy mô dự án quy định tại Điều 1 Quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư số 411/QĐ-BQL ngày 17/11/2021 được điều chỉnh như 

sau:  

 “Điều 1:  

 3. Quy mô dự án: 

 - Viên nén gỗ: 450.000 tấn sản phẩm/năm. 

 - Logistics và kho bãi: 6.000 m2 (4 tấn/m2 tương đương 24.000 tấn).” 

 2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

 Nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định 

chủ trương đầu tư số 2266/QĐ-BQL ngày 09/11/2016 được điều chỉnh như sau: 

 “Điều 1:  

 7. Tiến độ thực hiện dự án: 

 * Giai đoạn 1: với công suất viên nén gỗ: 43.000 tấn sản phẩm/năm. 

 - Tháng 06/2016 - 10/2016: mua lại nhà máy của Công Ty TNHH Trí Tín, 

sửa chữa nhà xưởng, công trình. 

  - Tháng 09/2016 - 12/2016: nhập khẩu và mua sắm máy móc thiết bị 

 - Tháng 10/2016 - 03/2017: lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử và đi vào 

hoạt động. 

 * Giai đoạn 2: nâng công suất thành 450.000 tấn sản phẩm/năm. 

 - Tháng 09/2024 - 03/2025: tiến hành cải tạo nhà xưởng, cân chỉnh máy 

móc thiết bị, chạy thử vận hành thử nghiệm.” 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

 Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng các 

nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2266/QĐ-BQL ngày 

09/11/2016, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 411/QĐ-BQL 

ngày 17/11/2021 và Quyết định này; tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, 

đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký 

đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án. 

 Điều 3. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2266/QĐ-BQL ngày 09/11/2016 và 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 411/QĐ-BQL ngày 

17/11/2021. 



2. Ban Quản lý Khu kinh tế, các Sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty 

TNHH Nông Trại Xanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH Nông Trại Xanh và một bản 

lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.    

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cục thuế tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, TC, CT; 

- UBND TX An Nhơn; 

- Cty CP ĐT và XD Bình Định;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng: QLQHXD, QLTNMT, QLDN, VPĐD; 

- Lưu: VT, P.QLĐT. 

         TRƯỞNG BAN 

                          

                           

                          

 

 

 

          Đặng Vĩnh Sơn 

 

 











UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-BQL       Bình Định, ngày       tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 

Dự án: Nhà máy sản xuất viên nén gỗ, logistics và kho bãi 
Địa điểm: Lô B50, KCN Phú Tài  

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật xây dựng; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch xây dựng ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về 

việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 

xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính Phủ về 

việc quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/ND-CP ngày 20/6/2023 của Chính Phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng 

ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy 

hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; 
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Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công 

nghiệp Phú Tài; 

Căn cứ Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây 

dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 18/4/2024 của UBND tỉnh về 

việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh 

vực Quản lý quy hoạch và xây dựng, Quản lý đầu tư thuộc phạm vi thẩm quyền 

của UBND tỉnh; 

Trên cơ sở hồ sơ Công ty TNHH Nông Trại Xanh trình kèm theo Tờ trình số 

06/2024/TTr-NTX ngày 04/10/2024, Kết quả thẩm định số 123/TĐ-BQL ngày     

11/10/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng: 

                                          QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500, 

với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên đồ án: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án 

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ, logistics và kho bãi.  

2. Phạm vi ranh giới và diện tích quy hoạch: 

- Phạm vi ranh giới: Lô B50, KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 

với giới cận được xác định cụ thể như sau: 

   + Phía Đông Bắc giáp đường nội bộ số 14 của KCN. 

   + Phía Tây Bắc giáp hành lang thoát nước của KCN và Công ty TNHH 

Tân Phước.    

   + Phía Nam giáp hành lang thoát nước của KCN và Công ty TNHH Gỗ 

Tiến Đạt.   

   + Phía Tây Nam giáp núi Hòn Chà. 

- Diện tích lô đất quy hoạch: 27.341,2m2 (2,734ha). 

3. Mục tiêu quy hoạch: 

- Cụ thể hóa Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Phú Tài đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng nhà máy đã được Ban Quản lý khu 

kinh tế thỏa thuận tại Văn bản số 835/BQL-VPDD ngày 23/6/2020, nhằm phù 

hợp với thực tế. 

- Làm cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư, quản lý quy hoạch theo quy định. 
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- Đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng, về kiến trúc cảnh quan với các dự án 

lân cận trong KCN. 

4. Nội dung quy hoạch:  

Trên cơ sở quy hoạch tổng mặt bằng nhà máy đã được Ban Quản lý Khu 

kinh tế thỏa thuận tại Văn bản số 835/BQL-VPĐD ngày 23/6/2020, Chủ đầu tư 

điều chỉnh quy mô diện tích, công năng, hợp khối một số các hạng mục công 

trình hiện trạng cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, xây dựng mới, mở rộng các 

hạng mục công trình theo nhu cầu sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Cụ 

thể như sau: 

 - Thay đổi công năng hạng mục Kho thành phẩm 1 và Kho thành phẩm 2 

thành Xưởng sản xuất 1, điều chỉnh giảm diện tích từ 3.759,7m2  → 3.604,9m2. 

 - Thay đổi công năng Kho thành phẩm 1 mở rộng và Kho thành phẩm 2 

mở rộng thành Xưởng sản xuất 1 mở rộng, giảm diện tích từ 1.433,8m2  → 

1.404,23m2. 

 - Thay đổi tên hạng mục Xưởng sản xuất thành Xưởng sản xuất 2, điều 

chỉnh tăng diện tích từ 1.787,88m2  → 1.808,03m2. 

- Thay đổi công năng hạng mục Kho chứa nhiên liệu 1 thành Kho chứa 

hàng phục vụ logistic 1, điều chỉnh tăng diện tích từ 1.722m2  → 1.724,63m2. 

 - Thay đổi công năng hạng mục Kho chứa nhiên liệu 2 thành Kho chứa 

hàng phục vụ logistic 2, điều chỉnh giảm diện tích từ 1.726,92m2  → 1.566,11m2. 

 - Thay đổi công năng Nhà sấy, băm, nghiền dăm thành Kho chứa hàng 

phục vụ logistic 2, điều chỉnh tăng diện tích từ 2.319,9m2  → 2.509,3m2. 

 - Thay đổi công năng Nhà bảo vệ thành Nhà điều hành logistic. 

 - Điều chỉnh giảm diện tích hạng mục Nhà xe từ 120m2  → 87,4m2.  

 - Thay đổi công năng Kho thành phẩm 3 thành Xưởng sản xuất 3, điều 

chỉnh giảm diện tích từ 1.566m2  → 1.563,4m2.  

 - Thay đổi công năng Bãi chứa dăm thành Bãi đậu xe và sân bãiphục vụ 

logisti, điều chỉnh tăng diện tích Bãi chứa dăm từ 551m2  → 1.374,74m2   

 - Xây dựng mới Bể nước PCCC 3 với quy mô diện tích 164,45m2.  

 - Tháo dỡ các hạng mục hiện trạng: Nhà kho, Nhà vệ sinh 1, Nhà hút bụi, 

Nhà vệ sinh 2 (theo QH TMB đã được thỏa thuận tại văn bản số 835/BQL-

VPĐD ngày 23/06/2020). 

 - Tháo dỡ các hạng mục công trình hiện trạng xây dựng ngoài ranh giới 

quy hoạch (nằm trong hành lang thoát nước của KCN) như: Nhà kho; Xưởng cơ 

khí Nhà để xe 2 (được thể hiện trong bản vẽ hiện trạng sử dụng đất). 

- Các nội dung khác của đồ án giữ nguyên theo quy hoạch tổng mặt bằng 

nhà máy đã được Ban Quản lý khu kinh tế thỏa thuận tại Văn bản số 835/BQL-

VPDD ngày 23/6/2020. 
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5. Quy hoạch sử dụng đất:  

Loại đất

Diện tích 

xây dựng

(m²)

Số 

tần

g

Tổng diện 

tích sàn 

(m²)

Tỷ lệ 

(%)

Ký 

hiệu
Loại đất

Diện tích 

xây dựng

(m²)

Số 

tần

g

Tổng diện 

tích sàn 

(m²)

Tỷ lệ 

(%)

I Đất xây dựng công trình 14772,58 14772,58 54,03 I Đất xây dựng công trình 14.689,44 14.689,44 53,73 -83,14

1 Kho thành phẩm 1 1.854,02 1 1.854,02 6,78

2 Kho thành phẩm 2 1.905,68 1 1.905,68 6,97

1a Kho thành phẩm 1 mở rộng 969,00 1 969,00 3,54

2a Kho thành phẩm 2 mở rộng 464,80 1 464,80 1,70

3 Xưởng sản xuất 1.787,88 1 1.787,88 6,54 3 Xưởng sản xuất 2 1.808,03 1 1.808,03 6,61 20,15

4 Kho chứa nguyên liệu 1 1.722,00 1 1.722,00 6,30 4 Kho chứa hàng phục vụ logistics 1 1.724,63 1 1.724,63 6,31 2,63

5 Kho chứa nguyên liệu 2 1.726,92 1 1.726,92 6,32 5 Kho chứa hàng phục vụ logistics 2 1.566,11 1 1.566,11 5,73 -160,81

6 Nhà sấy, băm, nghiền dăm 2.319,90 1 2.319,90 8,48 6 Kho chứa hàng phục vụ logistics 3 2.509,30 1 2.509,30 9,18 189,40

7 Bể XLNT rỉ dăm 10,00 1 10,00 0,04 7 Bể thu gom dầu nhớt 4,50 1 4,50 0,02 -5,50

8 Nhà kho 33,00 1 33,00 0,12

9 Nhà vệ sinh 1 23,52 1 23,52 0,09

10 Nhà hút bụi 14,40 1 14,40 0,05

11 Nhà bảo vệ 1 29,67 1 29,67 0,11 11 Nhà điều hành logistics 29,67 1 29,67 0,11 0,00

12 Phòng họp 22,79 1 22,79 0,08

18 Nhà vệ sinh 2 4,56 1 4,56 0,02

13A Trạm biến áp 1 (1000kVA 21,84 1 21,84 0,08 13A Trạm biến áp 1 (1000kVA) 21,84 1 21,84 0,08 0,00

13B Trạm biến áp 2 (4000kVA) 52,92 1 52,92 0,19 13B Trạm biến áp 2 (4000kVA) 52,92 1 52,92 0,19 0,00

14 Khu chứa CTR 12,00 1 12,00 0,04

15 Khu chứa CTNH 12,00 1 12,00 0,04

16 Nhà bảo vệ 2 21,60 1 21,60 0,08 16 Nhà bảo vệ 2 21,20 1 21,20 0,08 -0,40

17 Nhà xe 120,00 1 120,00 0,44 17 Nhà xe 87,40 1 87,40 0,32 -32,60

19A Bể nước PCCC 1 36,26 1 36,26 0,13 19A Bể nước PCCC 1 36,26 1 36,26 0,13 0,00

19B Bể nước PCCC 2 41,82 1 41,82 0,15 19B Bể nước PCCC 2 41,82 1 41,82 0,15 0,00

19C Bể nước PCCC 3 (470m3) 164,45 1 164,45 0,60 164,45

20 Kho thành phẩm 3 1.566,00 1 1.566,00 5,73 20 Xưởng sản xuất 3 1.563,40 1 1.563,40 5,72 -2,60

II Đất cây xanh, thảm cỏ 5.501,00 20,12 II Đất cây xanh, thảm cỏ 5.516,31 20,18 15,31

III
Đất sân bãi,  đường giao thông nội 

bộ
7.067,62 25,85 III

Đất sân bãi,  đường giao thông nội 

bộ
7.135,45 26,10 67,83

Bãi chứa dăm 551,00 Bãi đậu xe và sân bãi phục vụ logistics 1.374,74 823,74

Đường giao thông nội bộ 6516,62 Đường giao thông nội bộ 5.760,71 -755,91

Tổng cộng 27.341,20 100 Tổng cộng 27.341,20 100

12 Phòng họp 26,21 1 26,21 0,10 -1,14

1.404,23

Tăng 

(+);

giảm (-)

(m²)

Xưởng sản xuất 1 3.604,90 1 3.604,90 13,18

22,57

BẢNG CƠ CẤU CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT

Ký 

hiệu

Quy hoạch tổng mặt bằng đã được thỏa thuận  

tại Văn bản số 835/BQL-VPĐD ngày 23/6/2020
Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 điều chỉnh 

-1,43

-154,80

1A Xưởng sản xuất 1 mở rộng

0,08

1 1.404,23 5,14 -29,57

1

Khu chứa CTR và CTNH14 22,57 1

 

6. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:  

Không gian kiến trúc cảnh quan cơ bản giữ nguyên theo quy hoạch đã được 

thỏa thuận tại Văn bản số 835/BQL-VPDD ngày 23/6/2020. Các công trình xây 

dựng mới với hình thức đơn giản, màu sắc hài hòa với cảnh quan, đảm bảo chức 

năng hoạt động của công trình, bề mặt kiến trúc chính quay các trục giao thông 

chính, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan cho toàn khu. Cây xanh, sân vườn được 

bố trí hợp lý xung quanh các công trình xây dựng, đảm bảo điều kiện vi khí hậu 

cho nhà máy.  

7.  Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

- Quy hoạch san nền: 

     + Cao độ san nền dự án đã hoàn hiện, cơ bản tuân thủ theo Quy hoạch 

phân khu 1/200 đã được phê duyệt. 

     + Cao độ nền xây dựng thấp nhất: + 11.21m; cao nhất: + 16.03m. 

- Quy hoạch giao thông:  
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     + Giao thông đối ngoại: Dự án đấu nối với đường nội bộ KCN số 14 

thông qua 01 cổng chính tại góc Đông Nam mặt bằng. 

     + Giao thông đối nội: Giao thông đối nội: Quy hoạch các tuyến đường 

giao thông nội bộ kết cấu bê tông có chiều rộng 3,5m đến 8m. 

- Quy hoạch cấp điện: Đấu nối với lưới điện hiện trạng của KCN thông qua 

02 trạm biến áp: TBA 1000kVA tại góc Đông Nam, TBA 4000kVA tại góc 

Đông Bắc mặt bằng để phân phối cho nhà máy. 

- Hệ thống cấp nước:  

     + Nguồn nước: Nguồn nước cung cấp cho hoạt động của dự án được 

đấu nối vào hệ thống cấp nước của KCN tại góc Đông Nam mặt bằng (gần khu 

vự cổng chính). 

     + Hệ thống cấp nước sử dụng cho PCCC và sinh hoạt dùng ống HDPE 

D100, D60 

     + Tổng nhu cầu sử dụng nước khoảng 86m3/ngày đêm. 

- Quy hoạch thoát nước mưa:  

     + 04 điểm đấu nối: 01 điểm đấu nối tại góc Đông Nam; 01 tại góc Đông 

Bắc; 01 tại góc Tây Bắc và 01 tại phía Nam mặt bằng. 

     + Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát 

nước thải và theo nguyên tắc tự chảy. Nước mưa trong dự án được thu gom về 

các hố ga được dẫn bằng hệ thống ống cống BTCT D600, kết hợp với mương có 

nắp đan, sau đó đấu nối vào hố ga thu gom nước nước mưa chung của KCN tại 

04 vị trí đấu nối nêu trên. 

- Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  

     + Vị trí đấu nối thoát nước thải: 01 điểm đấu nối vào hố ga tại góc Đông 

Bắc mặt bằng. 

     + Hệ thống thoát nước thải sử dụng ống nhựa uPVC Ø300mm, được 

thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải phát sinh được thu 

gom đưa về bể xử lý nước thải để xử lý cục bộ trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải chung của KCN. 

     + Lượng nước thải tính bằng 100% của nước cấp, là 86 m3/ngày đêm. 

     + Các nội dung chi tiết sẽ được làm rõ trong hồ sơ môi trường của dự án 

đã được phê duyệt. 

     + Chất thải rắn được thu gom, phân loại, tập kết tại khu chứa chất thải 

rắn và ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định.  

 Điều 2: Tổ chức thực hiện: 

1. Công ty TNHH Nông Trại Xanh chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan liên quan công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; triển khai 
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xây dựng theo quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

2. Các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm 

hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây 

dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

 Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc 

Công ty TNHH Nông Trại Xanh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo ban; 

- UBND P.Trần Quang Diệu; 

- Công ty CP ĐT và XD Bình Định; 

- Các P.QLĐT, QLTNMT, VPĐD; 

- Lưu: VT, QLQHXD. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

                        

 

 

 

Cao Thanh Thương 
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CHUÛ ÑAÀU TÖ:

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT:

CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH:

KEØM THEO QUYEÁT ÑÒNH SOÁ:.........................................................................NGAØY............THAÙNG............NAÊM .................

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

TÊN BẢN VẼ:

 QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

ĐỊA ĐIỂM:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ, 

LÔ B50, KCN PHÚ TÀI,

GIÁM ĐỐC

BẢN VẼ: GHÉP:     1xA1 TỶ LỆ:     1/500 NGÀY: .... / .... / 2024QH-04

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

 THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỒ ÁN:

+3.10
+4.50

90
°

TRAÏM ÑIEÄN

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ

CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN

GOÙC ÑÒNH HÖÔÙNG

ÑAÁT CAÂY XANH, THAÛM COÛ

RANH GIÔÙI LOÂ ÑAÁT QUY HOAÏCH

lll

COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG MÔÙI

1
397,04

501

KYÙ HIEÄU ÑAÁT

DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG

MAÄT ÑOÄ; TYÛ LEÄ XD (%)

TAÀNG CAO XD

COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG HIEÄN TRAÏNG

HUY HOÀNG
ĐỊA CHỈ: 67 Ỷ LAN - TP. QUY NHƠN - Tel : 0563.822.577

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

COÂNG TY TNHH NOÂNG TRAÏI XANH

Th.S, KS HÀ TUẤN KIỆT

möông thoaùt nöôùc möa 

möông thoaùt nöôùc möa 

STT Y (m)

R1 1.523.897.336 596.381.145
8.30

R2 1.523.902.103 596.388.140
237.00

R3 1.523.709.296 596.525.448
59.00

R4 1.523.666.986 596.566.568
13.69

R5 1.523.663.848 596.553.240
290.05

R6 1.523.660.340 596.538.340
67.10

R7 1.523.657.530 596.471.240
83.35

R8 1.523.654.040 596.387.960
55.00

R9 1.523.699.000 596.356.280
31.63

R10 1.523.716.800 596.382.430
148.16

R11 1.523.839.070 596.298.750
21.35

R12 1.523.851.440 596.316.150
67.00

R13 1.523.890.280 596.370.790
284.51

R6 1.523.660.340 596.538.340

Tọa độ
X (m)

Cạnh
(m)

LOGISTIC VÀ KHO BÃI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

19C
164,45

0,61

BAÕI CHÖÙA DAÊM

1A
1.404,2

1,71

7
10
0,041

BAÕI CHÖÙA DAÊM

6
2.509,3

9,181

5
1.567,74

5,731

4
1.725,50

6,311

3
1.807,23

6,611

20
1.563,4

5,721

19B
41,82

0,151

12
26,21

0,101

11
29,67

0,111

17
88,43

0,321

14
22,57

0,081

16
21,20

0,081

19A
36,26

0,131

13B
52,92

0,191

13A
21,84

0,081

1
3.603,2

13,181

7.0
m

3.5
m

7.0
m

5.9m

5.9m

3.5
m

3.5m

5.4
m

8.0m

8.0m

6.0
m

66.
53m

14.56m
2.80m

9.4
3m

20.94m

31.80m

35.00m

32.12m

63.96m

56.
39m

30.
10m

31.60m

16.
10m

32.36m

63.96m

23.94m

47.
65m

40.01m

15.
80m

32.34m

4.1
9m 5.31m

4.1
0m

10.23m

4.2
5m 6.90m

5.18m

6.05m

23.86m

3.6
6m

5.30m

5.0
0m

2.00m

14.
00m

56.
11m

32.12m

7.0
4m

49.
27m

35.00m

31.79m 49.
28m

7.4
0m

49.
15m41.05m

6.3
0m 8.38m

3.7
0m

9.80m

25.30m

6.5
0m

NUÙI HOØN CHAØ

15.48

16.03

14.97
16.04

12.58
12.58

12.22
12.22

11.21
11.21

12.88
12.8815.48

16.03

15.42
15.42

THIẾT KẾ

Th.S, KTS. HÀ VĂN BẢO

Th.S, KTS DƯƠNG QUỐC HUY

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM 

QL. KỸ THUẬT

TÖÔØNG RAØO HIEÄN TRAÏNG

11.40m

131.67m

20.72m

KEØM THEO TÔØ TRÌNH SOÁ: 06/2024/ TTr- NTX  NGAØY 04 THAÙNG 10 NAÊM 2024 

KEØM THEO KEÁT QUAÛ THAÅM ÑÒNH SOÁ: 123 / TÑ- BQL  NGAØY 11 THAÙNG 10 NAÊM 2024

* THUYEÁT MINH:

- LOÂ ÑAÁT B50 ÑÖÔÏC GIÔÙI HAÏN RANH GIÔÙI BÔÛI CAÙC COÄT MOÁC: TÖØ COÄT MOÁC R1 ÑEÁN R13.

- TOÅNG DIEÄN TÍCH ÑAÁT QUY HOAÏCH: 27.341,2m2 (2,734ha).
+ ÑOÂNG BAÉC GIAÙP  :   ÑÖÔØNG SOÁ 14 CUÛA KCN;
+ TAÂY BAÉC GIAÙP    :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ COÂNG TY TNHH TAÂN PHÖÔÙC;
+ NAM GIAÙP        :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ COÂNG TY TNHH GOÃ TIEÁN ÑAÏT;

        + TAÂY NAM GIAÙP    :   NUÙI HOØN CHAØ.



Cèng ngÇm

Suèi

LOÂ F2

7.90

7.117.14

17.32

9.91

11.27

C7
10.04

C6
9.35

C5
9.19

C4
9.55

C39.50

DCII-710.35

DCII-69.42

C2
10.35

C1
11.25

DCII-512.95

DCII-5F116.16

DCII-5F215.39

DCII-5F316.71

DCII-5F419.18

B6
12.59

A1F12.07

B5
11.11

B5F1 B5F2
B5F3

B5F4

B4
9.95

G1
11.48

B17F

B17B3

G2
11.51

G2F
14.00

G3
14.25

G4
15.90

G5
17.42

G6
17.91

G6F18.99

G715.85

G8
14.31H1

17.70

H2
18.66

H3
18.39

H4

H5
15.89

I8F4
11.66

I8F3
11.52

H6
10.34

H6F

I7F2
14.00

I6F1
8.61

I6F3

I6F4

H8F
13.77

G11

G1014.00

G9
14.00

DCII-3F10.32

G12
8.71

G136.45

I5F
7.00

I5
7.54I6

7.48

I7
7.48

I7F1
7.30

I8
8.61

I9F3

I9F4

I9F5

I8F110.85

I8F211.17

M4

M5
5.37

A136.62

DCII-2
6.47

I1
6.80

I2
7.29I3

7.50

I4
7.22

A1
14.00

A2
5.90

G146.42

A1
7.25

A5
7.80

DCII-3
7.64

A6
6.12

A3
5.89

A2F15.21

A2F25.30

A2F314.49
A10
4.84

A11
4.97

DCII-15.37

A12
6.33

DCII-1F1
F2

DCII-1F3

DCII-1F4

A8
14.00

A9
5.06

DCII-174.51

B164.64

B154.72

DCII-165.01

K5
K6

5.07
B144.73

B2

B1

B1F114.00

B1F3

DCII-4

B18
B18F6.08

B126.60

B11
7.23

B10
8.74

B9
7.14

B9F17.72

B9F27.83B9F39.15

B8
9.24

B7
10.25

DCII-158.29

B13
5.50

B5F5

B19 B20

K1

K2

K3F1

K3F2

B15F15.49

B15F2

B15F3

B15F

A75.21

A8F
4.97

XXXXX

XXXXX

XXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XX

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

B1F2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XXXXX

XXXXX
XXXXXX

XXXXX
XXXXX

XXXXX

XXXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

XXX

XXX

XX

XXX

X

XX
XXX

XX

XXX

XX

XX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX
XX

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H7

H8

15.20

14.95

DCII-147.38

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

XXXXXX
XXX

X

I6F2
8.18

Taïm

Tole

Tole
Tole

Tole
Tole

Xöôûng

Tole

Tole

Tole

Tole

Tole

Xöôûng

N

N

N

N

N

N1F214.19

13.05

N1F4

N1F313.17

NHAØ CHUØA

X

XXXXX

XX

KHU DAÂN CÖ

C TY
AN THÒNH

4.38

6.33

6.11 6.11

XÖÔÛNG CÔ KHÍQUANG TRUNG

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

BAÕI ÑAÙ

CTY 508

NGAÂN HAØNG

KHU DAÂN CÖ

Ñöôøng soá17

Ñ
öôøng trung taâm

Ñ
öôøng trung taâm

Ñ
öôøng trung taâm

Ñ
öôøng trung taâm

Ñöôøng soá19

Ñöôøng soá19

Ñöôøng soá19

Ñöôøng soá19

Ñ
öô

øng
 s

oá1
4

Ñ
öô

øng
 s

oá1
4

Ñ
öô

øng
 s

oá1
4

Ñ
öô

øng
 s

oá1
6

Ñ
öô

øng
 s

oá1
6

Ñö
ôøn

g 
so

á14

Ñöôøng soá21

Ñöôøng soá21

Ñöôøng soá21

Ñöôøng soá23

Ñöôøng soá23

Ñöôøng ñaát

ÑAÙ

ÑAÙ TAÛNG

ÑAÙ

LOÅ

ÑAÙ

H6F1

Tole
Tole

N

N

Tole

NN

N

Taïm

N

Tole

Tole

Tole

Tole

N

N
N

Tole

N
N

N

Tole

DI TÍCHNÖÕ TUØ CHÍNH TRÒ

Tole

N

Tole

XÖÔÛNG

DAÂN CÖ

X
X

X
X

X
X

X X

DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

KHU DAÂN CÖ

H
aønh lang kyû thuaät

H
aønh lang kyû thuaät

H
aønh lang kyû thuaät

H
aønh lang kyû thuaät

H
aønh lang kyû thuaät

H
aønh lang kyû thuaät

H
aønh lang kyû thuaät

TUYEÁN ÑIEÄN 110

Ñ
öô

øng
 ñ

aát

 DAÂN CÖ

I4F2

Ñ
öôøng ñang thi coâng

Ñ
öôøng ñang thi coâng

Q
uo

ác 
lo

ä 1
A

Q
uo

ác 
lo

ä 1
A

Q
uo

ác 
lo

ä 1
A

Q
uo

ác 
lo

ä 1
A

Q
uo

ác 
lo

ä 1
A

NUÙI HOØN CHAØ

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XÖÔÛNG

C.boø

C.deâ

C.boø

C.deâ

Tole

C.boø

N

ÑOÀI ÑAÙ

NUÙI HOØN CHAØ

NUÙI HOØN CHAØ

NUÙI HOØN CHAØ

M
Ö

Ô
N

G
 TH

O
AÙT N

Ö
Ô

ÙC

COÁNG

COÁNG

COÁNG

COÁNG

TUYEÁN ÑIEÄN 110KV

B2F17.48

B2F25.75

X X
X X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X X
X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X X

X
X X

X X

X

X X

KHU DAÂN CÖ

DCII-1F1A5.32

DCII-1F2A5.83

DCII-1F3A5.40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X X
X X

X X

X X

DCII-12

DCII-13

8.47

6.26

MÖÔNG THOAÙT NÖÔÙC

TRAÏM BÔM SOÁ 1

G6F1
21.94

C.heo
Tole

ÑAÙY COÁNG
Þ800

möôn
g

ÑCII-5F5

M

17.16

C1F1

m
öô

ng

ÑAÙY COÁNG
Þ800

ÑAÙY COÁNG
Þ1500

ÑAÙY COÁNG
Þ1500

18.09

TU
Y

E
ÁN

 Ñ
IE

ÄN
 1

10

TU
Y

E
ÁN

 Ñ
IE

ÄN
 0

.3
5

TU
Y

E
ÁN

 Ñ
IE

ÄN
 3

5

TU
Y

E
ÁN

 Ñ
IE

ÄN
 1

10

MÖÔNG THOAÙT NÖÔÙC

MAÃU GIAÙO
KV6

X

X

X X
X

X X
X

X

X1

C TY MYÕ TAØI

HOÏNG
CÖÙU HOÛA

C.heo

N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X3
X1

K1F1

K1F2

K1F3

X
X

X X

Tole

H3F2

H3F1

H3F3

BAÕI ÑAÙ

 ÑAÙ

GOØ MAÛ

BAÕI ÑAÙ

BAÕI ÑAÙ

XÖÔÛNG

K1F6

K1F5K1F4

K1F7

K1F8
K1F9

X
X

X

X

X X

Tole

Tole

Tole

Tole

N N

N
N N N N

N

N
N
N

N
NN

N

Nphaù

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

N

Gieáng

XXXXXXXX

G5F1

G5F2

G5F3

G5F5

G5F4

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BS1
BS2

BS3

ÑAÙY COÁNGÞ1200(14.49)

M
Ö

Ô
N

G
 X

A
ÂY

BAÕI ÑAÙÑAÙ

ÑAÙ

KHU VÖÏC KHAITHAÙC ÑAÙ

KHU VÖÏCLAÁY ÑAÁT

NUÙI HOØN CHAØ

KHU VÖÏC KHAITHAÙC ÑAÙ

KHU VÖÏC KHAITHAÙC ÑAÙ

N

ÑAÙ

ÑAÙÑAÙ

ÑAÙ

TUYEÁN ÑIEÄN 35KV

LOÂ A10

ÑÖÔØNG DAÂN SINH 4M

TU
Y

E
ÁN

 Ñ
IE

ÄN
 1

10

II-03
17.676

II-04
19.496

Đường số 19

Đ
ường số 16

Tuyến điện 110kv

N

Xưởng SX đá

CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐÁ GRANITE
                PHÚ MINH TRỌNG

NÚI HÒN CHÀ

N

N

Biến áp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M
ương

Mương xây

Đường đất

ĐẤT CÂY XANH

Lỗ trũng

20.00

20
.0

0

20.00

ÑI KHU DAÂN CÖ

ÑI KHU DAÂN CÖ

ÑI KHU DAÂN CÖ

Ñ
Ö

Ô
ØN

G
 TR

U
N

G
 TA

ÂM

Ñ
Ö

Ô
ØN

G
 TR

U
N

G
 TA

ÂM

Ñ
Ö

Ô
ØN

G
 TR

U
N

G
 TA

ÂM

ÑÖÔØNG TRAÀN ÑAÏI NGHÓA

ÑÖÔØNG TRAÀN ÑAÏI NGHÓA

ÑÖÔØNG TRAÀN ÑAÏI NGHÓA

ÑÖÔØNG SOÁ 19

ÑÖÔØNG SOÁ 19

ÑÖÔØNG SOÁ 21

ÑÖÔØNG SOÁ 23 LOÁI VAØO
KCN

LOÁI VAØO
KCN

60 20 12.6

1.64
OXH 

100 6 6
0.0081
TTÑH

70 3 2.1
B1

 

70 3 2.1
B2

####

70 3 2.1
B5
####

70 3 2.1
B7

####

70 3 2.1
B8
####

70 3 2.1
B9

####

70 3 2.1
B10
####

70 3 2.1
B11
####

70 3 2.1
B12
####

70 3 2.1
B13
####

70 3 2.1
B14
####

70 3 2.1
B15
####

70 3 2.1
B16
####

70 3 2.1
B17
####

70 3 2.1
B18
####

70 3 2.1
B19
####

70 3 2.1
B20
####

70 3 2.1
B21
####

70 3 2.1
B22
1,55

70 3 2.1
B23
####

70 3 2.1
B24
####

70 3 2.1
B25
####

70 3 2.1
B26
2,24

70 3 2.1
B27
####

70 3 2.1
B33
####

70 3 2.1
B34
####

70 3 2.1
B38
####

70 3 2.1
B39
####

70 3 2.1
B35
####

70 3 2.1
B40
####

70 3 2.1
B41
####

70 3 2.1
B36
####

70 3 2.1
B53
####

70 3 2.1
B52
####

70 3 2.1
B54
####

70 3 2.1
B55
####

70 3 2.1
B50
####

70 3 2.1
B46
####

70 3 2.1
B43
####

70 3 2.1
B42
####

70 3 2.1
B28- B29

####

70 3 2.1
B30
####

70 3 2.1
B31
####

70 3 2.1
B56
####

70 3 2.1
B1
####

70 3 2.1
B6
####

70 3 2.1

####
C1

70 3 2.1

####
C3

70 3 2.1

####
C2

70 3 2.1

####
C4 70 3 2.1

####
C5

70 3 2.1

####
C6

70 3 2.1

####
C6MR

70 3 2.1

####
C7

70 3 2.1

####
C8

70 3 2.1

####
C9

70 3 2.1

####
C10

70 3 2.1

####
C11

70 3 2.1

####
C12

70 3 2.1

####
C18

70 3 2.1

####
C19

70 3 2.1

####
C20

70 3 2.1

####
C21

70 3 2.1

####
C18MR

70 3 2.1
B3

####

70 3 2.1
B4
####

70 3 2.1

 
C5

70 3 2.1
B58
0,20

70 3 2.1
B57
0,54

70 3 2.1
B5MR

####

70 3 2.1
CX11

0,43

70 3 2.1
B55MR

####

70 3 2.1
B44
####

70 3 2.1
B48
####

70 3 2.1
B47
####

70 3 2.1
B49
####

70 3 2.1
B51MR

####

70 3 2.1
B45
####

3 2.1
A33

70 3 2.1
A41
####

70 3 2.1
A36
####

70 3 2.1
A42
####

70 3 2.1
A41MR

####

70 3 2.1
B44MR

####

70 3 2.1
B37MR

####

70 3 2.1
B37
####

70 3 2.1
B49MR

####

70 3 2.1
B50MR

####

70 3 2.1
B48MR

####

70 3 2.1
B47MR

####

70 3 2.1
B46MR

####

70 3 2.1
B45MR

0,11

70 3 2.1
B51
####

70 3 2.1
B32
####

- - -

0.45
CX5

- - -

1,36
CX6

- - -

1,20
CX8

70 3 2.1
B11MR

####

- - -

0,31
CX7

- - -

1,30
CX9

70 3 2.1
B3MR

####

- - -

1,60
CX10

- - -

7,98
CX12

- - -

0.15
CX13

- - -

0,41
CXCL2

70 3 2.1

####
C7

70 3 2.1

####
C9MR

- - -

0,20
CX20

70 3 2.1

####
C19

- - -

1,50
CX15

70 3 2.1

####
C21MR

70 3 2.1

 
C6

- - -

0.21
CX14

- - -

0.09
CX19

--

OHT

--

OHT

--

OHT

0.62

OHT

791,37

OHT

0,64

DT2

0.49

OHT0.22

OHT

1cm

5m

BTỶ LỆ XÍCH

0

2cm 3cm

15m 30m

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT:

CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH:

KEØM THEO QUYEÁT ÑÒNH SOÁ:.........................................................................NGAØY............THAÙNG............NAÊM 2024

KEØM THEO KEÁT QUAÛ THAÅM ÑÒNH SOÁ: 123/TÑ- BQL   NGAØY 11 THAÙNG 10 NAÊM 2024

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

TÊN BẢN VẼ:

 QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

ĐỊA ĐIỂM:

GIÁM ĐỐC

CHỦ NHIỆM 

QL. KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

BẢN VẼ: GHÉP:     1xA1 TỶ LỆ:     1/2000 NGÀY: .... / .... / 2024QH-01

 THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỒ ÁN:

HUY HOÀNG
ĐỊA CHỈ: 67 Ỷ LAN - TP. QUY NHƠN - Tel : 0563.822.577

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

Th.S, KS HÀ TUẤN KIỆT

Th.S, KTS. HÀ VĂN BẢO

Th.S, KTS DƯƠNG QUỐC HUY

DIEÄN TÍCH ÑAÁT ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH

RANH GIÔÙI ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH 

ghi chó:

SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ VAØ GIÔÙI HAÏN KHU ÑAÁT QUY HOAÏCH

VÒ TRÍ RANH GIÔÙI KHU ÑAÁT
 QUY HOAÏCH:

STT Y (m)

R1 1.523.897.336 596.381.145
8.30

R2 1.523.902.103 596.388.140
237.00

R3 1.523.709.296 596.525.448
59.00

R4 1.523.666.986 596.566.568
13.69

R5 1.523.663.848 596.553.240
290.05

R6 1.523.660.340 596.538.340
67.10

R7 1.523.657.530 596.471.240
83.35

R8 1.523.654.040 596.387.960
55.00

R9 1.523.699.000 596.356.280
31.63

R10 1.523.716.800 596.382.430
148.16

R11 1.523.839.070 596.298.750
21.35

R12 1.523.851.440 596.316.150
67.00

R13 1.523.890.280 596.370.790
284.51

R6 1.523.660.340 596.538.340

Tọa độ
X (m)

Cạnh
(m)

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ, 

LÔ B50, KCN PHÚ TÀI,

LOGISTIC VÀ KHO BÃI

COÂNG TY TNHH NOÂNG TRAÏI XANH
KEØM THEO TÔØ TRÌNH SOÁ: 06/2024/ TTr- NTX  NGAØY 04 THAÙNG 10 NAÊM 2024 

* THUYEÁT MINH:

- LOÂ ÑAÁT B50 ÑÖÔÏC GIÔÙI HAÏN RANH GIÔÙI BÔÛI CAÙC COÄT MOÁC:

TÖØ COÄT MOÁC R1 ÑEÁN R13.

- TOÅNG DIEÄN TÍCH ÑAÁT QUY HOAÏCH: 27.341,2m2 (2,734ha).
+ ÑOÂNG BAÉC GIAÙP  :   ÑÖÔØNG SOÁ 14 CUÛA KCN;
+ TAÂY BAÉC GIAÙP    :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ

COÂNG TY TNHH TAÂN PHÖÔÙC;
+ NAM GIAÙP        :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ

COÂNG TY TNHH GOÃ TIEÁN ÑAÏT;
        + TAÂY NAM GIAÙP    :   NUÙI HOØN CHAØ.
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TỶ LỆ XÍCH
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CHUÛ ÑAÀU TÖ:

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT:

CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH:

KEØM THEO QUYEÁT ÑÒNH SOÁ:.........................................................................NGAØY............THAÙNG............NAÊM .................

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

TÊN BẢN VẼ:

 QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

ĐỊA ĐIỂM:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ, 

LÔ B50, KCN PHÚ TÀI,

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

BẢN VẼ: GHÉP:     1xA1 TỶ LỆ:     1/500QH-09

 THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỒ ÁN:

+3.10
+4.50

90
°

TRAÏM ÑIEÄN

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ

CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN

GOÙC ÑÒNH HÖÔÙNG

ÑAÁT CAÂY XANH, THAÛM COÛ

RANH GIÔÙI LOÂ ÑAÁT QUY HOAÏCH

lll

COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG MÔÙI

1
397,04

501

KYÙ HIEÄU ÑAÁT

DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG

MAÄT ÑOÄ; TYÛ LEÄ XD (%)

TAÀNG CAO XD

COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG HIEÄN TRAÏNG

HUY HOÀNG
ĐỊA CHỈ: 67 Ỷ LAN - TP. QUY NHƠN - Tel : 0563.822.577

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

COÂNG TY TNHH NOÂNG TRAÏI XANH

Th.S, KS HÀ TUẤN KIỆT

Th.S, KTS. HÀ VĂN BẢO

möông thoaùt nöôùc möa 

möông thoaùt nöôùc möa 

STT Y (m)

R1 1.523.897.336 596.381.145
8.30

R2 1.523.902.103 596.388.140
237.00

R3 1.523.709.296 596.525.448
59.00

R4 1.523.666.986 596.566.568
13.69

R5 1.523.663.848 596.553.240
290.05

R6 1.523.660.340 596.538.340
67.10

R7 1.523.657.530 596.471.240
83.35

R8 1.523.654.040 596.387.960
55.00

R9 1.523.699.000 596.356.280
31.63

R10 1.523.716.800 596.382.430
148.16

R11 1.523.839.070 596.298.750
21.35

R12 1.523.851.440 596.316.150
67.00

R13 1.523.890.280 596.370.790
284.51

R6 1.523.660.340 596.538.340

Tọa độ
X (m)

Cạnh
(m)

LOGISTIC VÀ KHO BÃI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

19C
164,45

0,61

BAÕI CHÖÙA DAÊM

1A
1.404,2

1,71

7
10
0,041

BAÕI CHÖÙA DAÊM

6
2.509,3

9,181

5
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0,081
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21,20
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0,131
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0,081

1
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NUÙI HOØN CHAØ
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CHỦ NHIỆM 

QL. KỸ THUẬT

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC MƯA

 KS. TRƯƠNG THỊ ÂN
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BEÂ TOÂNG ÑAÙ 1x2 MAÙC 250

BEÂ TOÂNG ÑAÙ 4x6, MAÙC 100

80

LOÃ THU NÖÔÙC MÖA D32
06 LOÃ//TAÁM

i=0.2% HÖÔÙNG NÖÔÙC CHAÛY

ÑÖÔØNG OÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA

HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC MÖA

M1

M3

M2

ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI VAØO VÒ TRÍ

THOAÙT NÖÔÙC MÖA HIEÄN TRAÏNG ÑAÕ COÙ

ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI VAØO VÒ TRÍ

THOAÙT NÖÔÙC MÖA HIEÄN TRAÏNG ÑAÕ COÙ

ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI VAØO VÒ TRÍ

THOAÙT NÖÔÙC MÖA HIEÄN TRAÏNG ÑAÕ COÙ

ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI VAØO VÒ TRÍ

THOAÙT NÖÔÙC MÖA HIEÄN TRAÏNG ÑAÕ COÙ

M4

BAÛNG THOÁNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA

STT TEÂN VAÄT TÖ SOÁ LÖÔÏNGÑÔN VÒ

01

02

MMÖÔNG HOÄP

HOÁ GA - GIEÁNG THAÊM 08CAÙI

717

* THOAÙT NÖÔÙC MÖA:
- COÙ 04 ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI: 01 ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI TAÏI GOÙC ÑOÂNG NAM; 01 TAÏI GOÙC ÑOÂNG BAÉC;
01 TAÏI GOÙC TAÂY BAÉC VAØ 01 TAÏI PHÍA NAM MAËT BAÈNG.

- HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA ÑÖÔÏC THIEÁT KEÁ RIEÂNG BIEÄT VÔÙI HEÄ THOÁNG THOAÙT
NÖÔÙC THAÛI VAØ THEO NGUYEÂN TAÉC TÖÏ CHAÛY. NÖÔÙC MÖA TRONG DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC THU GOM

VEÀ CAÙC HOÁ GA ÑÖÔÏC DAÃN BAÈNG HEÄ THOÁNG OÁNG COÁNG BTCT D600, KEÁT HÔÏP VÔÙI
MÖÔNG COÙ NAÉP ÑAN, SAU ÑOÙ ÑAÁU NOÁI VAØO HOÁ GA THU GOM NÖÔÙC MÖA CHUNG CUÛA

KCN TAÏI 04 VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI NEÂU TREÂN.

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2
%

I=
0.2
%

I=
0.2
%

I=
0.2
%

I=0.2%

I=0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

I=
0.2%

TÖÔØNG RAØO HIEÄN TRAÏNG

11.40m

131.67m

20.72m

15.48
15.48

KEØM THEO TÔØ TRÌNH SOÁ: 06/2024/ TTr- NTX  NGAØY 04 THAÙNG 10 NAÊM 2024 

KEØM THEO KEÁT QUAÛ THAÅM ÑÒNH SOÁ: 123 / TÑ- BQL  NGAØY 11 THAÙNG 10 NAÊM 2024

* THUYEÁT MINH:

- LOÂ ÑAÁT B50 ÑÖÔÏC GIÔÙI HAÏN RANH GIÔÙI BÔÛI CAÙC COÄT MOÁC: TÖØ COÄT MOÁC R1 ÑEÁN R13.

- TOÅNG DIEÄN TÍCH ÑAÁT QUY HOAÏCH: 27.341,2m2 (2,734ha).
+ ÑOÂNG BAÉC GIAÙP  :   ÑÖÔØNG SOÁ 14 CUÛA KCN;
+ TAÂY BAÉC GIAÙP    :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ COÂNG TY TNHH TAÂN PHÖÔÙC;
+ NAM GIAÙP        :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ COÂNG TY TNHH GOÃ TIEÁN ÑAÏT;

        + TAÂY NAM GIAÙP    :   NUÙI HOØN CHAØ.
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CHUÛ ÑAÀU TÖ:

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT:

CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH:

KEØM THEO QUYEÁT ÑÒNH SOÁ:.........................................................................NGAØY............THAÙNG............NAÊM .................

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

BAN QUAÛN LYÙ KHU KINH TEÁ TÆNH BÌNH ÑÒNH

TÊN BẢN VẼ:

 QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

ĐỊA ĐIỂM:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ, 

LÔ B50, KCN PHÚ TÀI,

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

BẢN VẼ: GHÉP:     1xA1 TỶ LỆ:     1/500 NGÀY: .... / .... / 2024QH-10

 THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỒ ÁN:

+3.10
+4.50

90
°

TRAÏM ÑIEÄN

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ

CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN

GOÙC ÑÒNH HÖÔÙNG

ÑAÁT CAÂY XANH, THAÛM COÛ

RANH GIÔÙI LOÂ ÑAÁT QUY HOAÏCH

lll

COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG MÔÙI

1
397,04

501

KYÙ HIEÄU ÑAÁT

DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG

MAÄT ÑOÄ; TYÛ LEÄ XD (%)

TAÀNG CAO XD

COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG HIEÄN TRAÏNG

HUY HOÀNG
ĐỊA CHỈ: 67 Ỷ LAN - TP. QUY NHƠN - Tel : 0563.822.577

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

COÂNG TY TNHH NOÂNG TRAÏI XANH

Th.S, KS HÀ TUẤN KIỆT

Th.S, KTS. HÀ VĂN BẢO

möông thoaùt nöôùc möa 

möông thoaùt nöôùc möa 

STT Y (m)

R1 1.523.897.336 596.381.145
8.30

R2 1.523.902.103 596.388.140
237.00

R3 1.523.709.296 596.525.448
59.00

R4 1.523.666.986 596.566.568
13.69

R5 1.523.663.848 596.553.240
290.05

R6 1.523.660.340 596.538.340
67.10

R7 1.523.657.530 596.471.240
83.35

R8 1.523.654.040 596.387.960
55.00

R9 1.523.699.000 596.356.280
31.63

R10 1.523.716.800 596.382.430
148.16

R11 1.523.839.070 596.298.750
21.35

R12 1.523.851.440 596.316.150
67.00

R13 1.523.890.280 596.370.790
284.51

R6 1.523.660.340 596.538.340

Tọa độ
X (m)

Cạnh
(m)

LOGISTIC VÀ KHO BÃI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

19C
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NUÙI HOØN CHAØ
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QL. KỸ THUẬT

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI

 KS. TRƯƠNG THỊ ÂN

ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI VAØO VÒ TRÍ

THOAÙT NÖÔÙC THẢI HIEÄN TRAÏNG ÑAÕ COÙ

i=0.2% HÖÔÙNG NÖÔÙC CHAÛY

OÁNG GOM NÖÔÙC THAÛI SINH HOẠT

HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

TNT.SH TNT.SH

OÁNG GOM NÖÔÙC THAÛI SAÛN XUAÁT

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT.SH

TNT
.SH

TNT
.SH

* THOAÙT NÖÔÙC THAÛI:
- VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI NÖÔÙC THAÛI: 01 ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI VAØO HOÁ GA TAÏI GOÙC ÑOÂNG BAÉC MAËT BAÈNG.

- NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT ÑÖÔÏC THU GOM VAØ XÖÛ LYÙ SÔ BOÄ BAÈNG HEÄ THOÁNG BEÅ TÖÏ HOAÏI, SAU

ÑOÙ ÑAÁU NOÁI VEÀ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHUNG CUÛA KCN QUA ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI PHÍA ÑOÂNG

BAÉC NHAØ MAÙY. ÑÖÔØNG OÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI DUØNG OÁNG uPVC Þ300, ÑOÄ SAÂU CHOÂN OÁNG
0,5M. KEÁT HÔÏP CAÙC HOÁ GA BTCT.
- NÖÔÙC THAÛI BAÕI CHÖÙA DAÊM ÑÖÔÏC THU GOM TAÏI CHOÃ SAU ÑOÙ DAÃN VEÀ BEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

TAÄP TRUNG SOÁ 7 ÑEÅ XÖÛ LYÙ ÑAÏT TIEÂU CHUAÅN, ROÀI DAÃN ÑAÁU NOÁI VEÀ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC

THAÛI CHUNG CUÛA KCN QUA ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI PHÍA ÑOÂNG BAÉC NHAØ MAÙY. ÑÖÔØNG OÁNG THOAÙT

NÖÔÙC THAÛI DUØNG OÁNG uPVC Þ300, ÑOÄ SAÂU CHOÂN OÁNG 0,5M, KEÁT HÔÏP CAÙC HOÁ GA BTCT.

 - LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI TÍNH BAÈNG 100% CUÛA NÖÔÙC CAÁP; KHOAÛNG 86m3/ NGAØY ÑEÂM.

BAÛNG THOÁNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG CHÍNH THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

STT TEÂN VAÄT TÖ SOÁ LÖÔÏNG

01 312

ÑÔN VÒ

MOÁNG uPVC D300

04HOÁ GA GIEÁNG THAÊM CAÙI02
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TÖÔØNG RAØO HIEÄN TRAÏNG

11.40m

131.67m

20.72m

15.48
15.48

KEØM THEO TÔØ TRÌNH SOÁ: 06/2024/ TTr- NTX  NGAØY 04 THAÙNG 10 NAÊM 2024 

KEØM THEO KEÁT QUAÛ THAÅM ÑÒNH SOÁ: 123 / TÑ- BQL  NGAØY 11 THAÙNG 10 NAÊM 2024

* THUYEÁT MINH:

- LOÂ ÑAÁT B50 ÑÖÔÏC GIÔÙI HAÏN RANH GIÔÙI BÔÛI CAÙC COÄT MOÁC: TÖØ COÄT MOÁC R1 ÑEÁN R13.

- TOÅNG DIEÄN TÍCH ÑAÁT QUY HOAÏCH: 27.341,2m2 (2,734ha).
+ ÑOÂNG BAÉC GIAÙP  :   ÑÖÔØNG SOÁ 14 CUÛA KCN;
+ TAÂY BAÉC GIAÙP    :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ COÂNG TY TNHH TAÂN PHÖÔÙC;
+ NAM GIAÙP        :   HAØNH LANG THOAÙT NÖÔÙC KCN VAØ COÂNG TY TNHH GOÃ TIEÁN ÑAÏT;

        + TAÂY NAM GIAÙP    :   NUÙI HOØN CHAØ.
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